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QUY ƯỚC VIẾT TẮT VÀ BIỂU TƯỢNG DÙNG TRONG SÁCH

ĐG  Đánh giá
ĐVKT Đơn vị kiến thức (đôi khi được đánh số
bởi [n])
HĐ Hoạt động
HS  Học sinh 
GV Giáo viên
MTCT  Máy tính cầm tay
SGK  Sách giáo khoa
SGV  Sách giáo viên
THCS Trung học cơ sở
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Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng

toán học cơ bản đã giúp con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách
có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Môn Toán ở trường phổ
thông góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng
lực toán học cho học sinh; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh
được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn; tạo lập sự kết nối giữa các ý tưởng toán
học, giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học và hoạt động giáo dục
khác, đặc biệt với các môn Khoa học, Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công
nghệ, Tin học để thực hiện giáo dục STEM. 

Một trong những mục tiêu chủ yếu của Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán
năm 2018 (gọi tắt là Chương trình) là hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm
các thành tố cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán
học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng
công cụ, phương tiện học toán. Để đảm bảo mục tiêu của Chương trình, cần làm thế nào để
dạy học toán tập trung vào hình thành và phát triển năng lực. Tuy nhiên, năng lực chỉ có
thể được hình thành, phát triển và biểu hiện trong hoạt động và bằng hoạt động.  Do đó,
dạy học trong hoạt động và bằng hoạt động là chìa khoá để thực hiện dạy học tập trung vào
hình thành và phát triển năng lực. Việc đổi mới phương pháp dạy học cần được thực hiện
theo định hướng hoạt động, tức là tổ chức cho học sinh học tập trong hoạt động và bằng
hoạt động tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo của chính học sinh. Vì vậy, ngoài các
phương pháp dạy học truyền thống, bên cạnh xu hướng sử dụng công nghệ thông tin và
truyền thông như công cụ dạy học, giáo viên cần lưu ý tích cực sử dụng những phương
pháp dạy học không truyền thống như dạy học tìm tòi khám phá, dạy học phát hiện và giải
quyết vấn đề, dạy học dự án,…

Nhằm hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng về chuyên môn cho giáo viên giảng dạy các môn
học ở lớp cuối cấp, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ học liệu  Kế
hoạch bài dạy cho các môn học của lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Cuốn Kế hoạch bài dạy môn
Toán 9 nằm trong bộ học liệu hỗ trợ thiết yếu này. Cuốn sách được biên soạn chi tiết theo
từng bài học trong sách giáo khoa Toán 9, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế
hoạch bài dạy cho mỗi bài học được biên soạn bám sát cấu trúc, nội dung và yêu cầu cần
đạt của bài học, làm nổi rõ phương pháp dạy học và cách thức tổ chức các hoạt động dạy
học chính trong từng bài học ở sách giáo khoa Toán 9. 

Các tác giả được mời biên soạn bao gồm một số tác giả sách giáo khoa, giảng viên
bộ môn Toán ở các trường đại học sư phạm và một số giáo viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm
ở phổ thông. Do đó, cuốn sách đảm bảo được tính khoa học, tính sư phạm, tính thiết thực,
cũng như đáp ứng đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu cần đạt mà Chương trình quy định và
phản ánh được thực tiễn giảng dạy phong phú ở các trường phổ thông hiện nay.
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Mỗi kế hoạch bài dạy trong sách bao gồm ba phần chính: 

- Phần Mục tiêu:  Nêu rõ yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm
chất của bài học, theo quy định của Chương trình và đã được cụ thể hoá trong sách giáo
khoa.

- Phần Thiết bị dạy học và học liệu: Liệt kê những chuẩn bị cần thiết về kiến thức,
kĩ năng và học liệu, thiết bị, dụng cụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, cần
dùng cho bài học.

- Phần Tiến trình dạy học: Được xây dựng chi tiết đến từng tiết học, bám sát cấu
trúc và nội dung tương ứng của sách giáo khoa, đảm bảo đầy đủ bốn bước lên lớp: Khởi
động, Hình thành kiến thức,  Luyện tập,  Vận dụng và theo đúng các yêu cầu,  chỉ  đạo
chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là phần trọng tâm của mỗi kế hoạch bài dạy.

Ngoài ra, phần Phụ lục ở cuối mỗi kế hoạch bài dạy cung cấp các Phiếu học tập
tham khảo dùng trong giảng dạy nội dung của bài học và Lời giải/Hướng dẫn/Đáp số cho
các bài tập cuối bài học trong sách giáo khoa.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 9 sẽ là tài liệu bổ trợ
hữu ích, thiết thực cho các giáo viên giảng dạy môn Toán 9, hỗ trợ tốt và giảm bớt gánh
nặng về mặt chuyên môn cho các thầy cô trong việc chuẩn bị bài dạy của mình; cuốn sách
cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ quản lí giáo dục trong các hoạt động chỉ
đạo chuyên môn của mình. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót. Các tác giả xin
chân thành cám ơn các thầy cô giáo đã sử dụng cuốn sách này và mong nhận được những
góp ý để cuốn sách hoàn thiện hơn.

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ thư điện tử: sachtoantinnxbgdvn@gmail.com.
Các tác giả
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CHƯƠNG I. PHƯƠNG TRÌNH 
VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨNBà i 1. KHÁ I NIỆ M PHƯƠNG TRÌNH VÀ  HỆ  HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬ C NHẤ T HAI Ẩ N

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
– Nhận biết phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Nhận biết nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. 

2. Về năng lực
– Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học và năng lực tư
duy và lập luận toán học.
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …

– Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+ Ôn lại các kiến thức về vẽ đồ thị hàm số .

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 
+ Tiết 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 6



uigeli.xyz
Tiết 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái
niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về phương
trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (3 phút)
–  GV tổ chức cho học sinh đọc
bài toán và suy nghĩ về câu hỏi:
Có thể giải bài toán đó theo cách
tương tự như “giải bài toán bằng
cách lập phương trình” được hay
không?
– Đặt vấn đề:
Sau khi học sinh trả lời, GV có
thể gợi vấn đề như sau: Thay vì
gọi một ẩn là số quả cam hoặc
số quả quýt thì ta có thể gọi hai
ẩn số, một ẩn là số quả cam, một
ẩn là số quả quýt thì sẽ thu được
phương  trình  có  dạng  như  thế
nào?

– HS trả lời: Giải được bài toán
bằng cách lập phương trình đã
học ở lớp 8.
–  HS đọc và suy nghĩ về tình
huống.

+ Mục đích của phần
này là đưa ra một bài
toán  thực  tế  có  hai
đại  lượng  chưa  biết
nhằm  dẫn  đến  khái
niệm  phương  trình
bậc nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết được phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của phương trình
bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các HĐ1, HĐ2, từ đó nhận biết được khái niệm phương trình bậc
nhất hai ẩn.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

HĐ1, HĐ2 (5 phút)
– HS thực hiện cá nhân HĐ1
và HĐ2.

+ Thông qua HĐ1 và
HĐ2, học sinh sẽ lập
được  các  phương
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

–  GV cho HS đọc yêu cầu của
hai  HĐ rồi  mời  HS  trả  lời  câu
hỏi;  các HS khác lắng nghe và
nhận  xét,  góp  ý  (nếu  có);  GV
tổng kết rút ra khái niệm phương
trình bậc nhất hai ẩn.
– GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội dung trong Khung kiến thức.

HD.
HĐ1: x + y = 17.
HĐ2: 3y;  10x và hệ thức liên
hệ là: 10x + 3y = 100.
– HS ghi nội dung cần ghi nhớ.

trình bậc nhất hai ẩn
(chính là các hệ thức
liên hệ giữa hai ẩn  x
và y).
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.

Ví dụ 1 (5 phút)
–  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  1
trong SGK. GV yêu cầu HS thực
hiện  cá  nhânVí  dụ  1  trong  3
phút, sau đó GV mời HS trả lời
Ví dụ 1.

– HS thực hiện Ví dụ 1 và ghi
bài.

+ VD1 là ví dụ nhằm
giúp  HS  nhận  diện
khái  niệm  phương
trình bậc nhất hai ẩn
và  nghiệm  của
phương  trình  bậc
nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận dạng phương trình bậc nhất và hình thành kĩ năng biểu
diễn hình học miền nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1; Ví dụ 2; Ví dụ 3 và Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho các ví dụ và bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Luyện tập 1 (5 phút)
– GV tổ chức cho HS làm việc
theo nhóm đôi trong 3 phút. GV
mời hai nhóm trình bày nội dung
thảo luận của nhóm mình.
– GV nhận xét bài làm của các
nhóm và chốt lại nội dung.

– HS hoạt động theo nhóm đôi,
xung phong phát biểu trước lớp
và trình bày vào vở ghi.
– Các nhóm HS sẽ đưa ra nhiều
phương  trình,  chẳng  hạn  như
sau:

+  LT2  là  hoạt  động
nhằm  củng  cố  khái
niệm  phương  trình
bậc nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Phương trình bậc nhất hai ẩn:
2x –  y = 3 có một nghiệm là  
(2; 1).

toán học.

Ví dụ 2 (5 phút)
–  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  2
trong SGK.
– GV yêu cầu HS thực hiện ý a)
Ví dụ 2 trong 2 phút. Sau đó GV
gọi một HS hoàn thành bảng giá
trị.
– GV yêu cầu HS thảo luận ý b)
theo  nhóm  hai  bạn  cùng  bàn.
Sau đó, GV tổ chức cho HS thảo
luận và rút ra Chú ý.

–  HS  hoạt  động  cá  nhân  để
hoàn thành bảng giá trị.

– HS thảo luận yêu cầu của ý
b) với  bạn để rút ra được kết
luận phương trình bậc nhất hai
ẩn luôn có vô số nghiệm.

+  Mục  đích  của  Ví
dụ 2 là giúp HS nhận
biết  được  một
phương  trình  bậc
nhất  hai  ẩn  bao  giờ
cũng  có  vô  số
nghiệm,  muốn  tìm
một  nghiệm  cụ  thể
thì  ta  chỉ  cần  cho  x
giá trị cụ thể và tính
giá trị tương ứng của
y từ  phương  trình
hoặc làm ngược lại.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.

Ví dụ 3 (10 phút)
– GV hướng dẫn HS giải câu a
của Ví dụ 3.
– GV nhắc lại cách vẽ đồ thị của
hàm số bậc nhất: Lấy hai điểm
thuộc  đồ  thị  (thường  là  giao
điểm với hai trục toạ độ), đường
thẳng nối  hai điểm chính là đồ
thị cần vẽ.
– Sau đó, GV yêu cầu HS thực
hiện  ý  b,  c  của  VD3.  Sau  khi
hoàn thành VD3, GV rút ra phần
Nhận xét.
Đây có thể là nội dung khó đối
với  HS,  GV  cần  giảng  giải  kĩ
cho HS.

– HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV và ghi bài.

+ Mục đích của phần
này  là  rèn  luyện  kĩ
năng viết các nghiệm
và biểu diễn hình học
tất cả các nghiệm của
một phương trình bậc
nhất  hai  ẩn  cụ  thể,
qua  đó  giới  thiệu
khái  niệm  đường
thẳng ax + by = c.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Luyện tập 2 (10 phút)
–  GV chia  lớp  thành  ba  nhóm
lớn, mỗi nhóm chia thành nhóm
nhỏ  3  –  4  HS  ngồi  gần  nhau.
Nhóm lớn 1, 2 và 3 lần lượt làm
các ý a, b và c.
–  GV  mời  đại  diện  mỗi  nhóm
lên trình bày các ý a, b, c.
–  GV  phân  tích,  nhận  xét  bài
làm của HS.

– HS thảo luận theo nhóm nhỏ.
HD.
a) Nghiệm của phương trình là:

(x;  x – ) với x  .
Biểu diễn:

b) Nghiệm của phương trình là:
(x; 3) với x  .
Biểu diễn:

c) Nghiệm của phương trình là:
(–2; y) với y  .
Biểu diễn:

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  viết
các  nghiệm  và  biểu
diễn  hình  học  tất  cả
các  nghiệm  của  một
phương trình bậc nhất
hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm phương trình bậc nhất
hai  ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất  hai  ẩn.  Cách viết  nghiệm tổng quát  của
phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.1 và Bài 1.2.

Tiết 2. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương
trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS đọc nội dung của phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, từ đó nhận biết khái niệm hệ
hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Sản phẩm: Kiến thức về khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

2. Hệ hai phương trình bậc nhất
hai ẩn (5 phút)
– GV cho HS tự đọc phần Đọc
hiểu  -  Nghe  hiểu,  sau  đó  viết
bảng hoặc trình chiếu nội dung
trong Khung kiến thức và nhấn
mạnh các ý:
+  Cách  viết  hệ  phương  trình,
trong đó thứ tự các phương trình
trong hệ là không quan trọng.
+  Nghiệm  của  hệ  là  nghiệm
chung  của  các  phương  trình
trong hệ.
+ Cách viết nghiệm của một hệ
phương  trình,  trong  đó  giá  trị
của x luôn đứng trước giá trị của
y.

– HS đọc thông tin và ghi nội
dung bài học vào vở.

+ Thông qua HĐ1 và
HĐ2  trước  đó,  HS
nhận  biết  được  khái
niệm  hệ  hai  phương
trình bậc nhất  hai  ẩn
và  nghiệm  của  hệ
phương trình bậc nhất
hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận biết hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ
phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 4, 5 và Luyện tập 3.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Ví dụ 4 (5 phút)
–  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  4
trong SGK. GV yêu cầu HS trả
lời câu hỏi của Ví dụ 4, sau đó
GV nhận xét câu trả lời của HS
và kết luận.

– HS đọc nội dung và thực hiện
Ví dụ 4.

+  Ví  dụ  4  là  hoạt
động nhận diện  khái
niệm hệ phương trình
bậc nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  tư  duy  và  lập
luận toán học.

Ví dụ 5 (10 phút)
– GV cho HS làm bài cá nhân
sau đó mời một HS làm Ví dụ 5.
– GV giải thích ý nghĩa hình học

– HS tự làm và trình bày Ví dụ
5 vào vở ghi.

+ Mục đích của phần
này  là  nêu  mối  liên
hệ  giữa  nghiệm  của
hệ  hai  phương  trình
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

nghiệm của hệ hai phương trình
bậc nhất hai ẩn này trong Chú ý:
Tọa độ giao điểm của hai đường
thẳng (lần lượt biểu diễn hai hai
phương trình trong hệ) chính là
nghiệm của hệ hai phương trình
bậc nhất hai ẩn.

bậc nhất hai ẩn với vị
trí tương đối của hai
đồ thị biểu diễn hình
học tập  nghiệm  của
hai  phương  trình
trong hệ.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Luyện tập 3 (5 phút)
– GV cho HS làm việc cặp đôi
làm Luyện tập 3. Sau đó, GV gọi
HS  đứng  tại  chỗ  trình  bày  lời
giải.  GV phân tích, nhận xét bài
làm của HS.

 HS hoạt động cặp đôi và trình
bày vào vở ghi.
HD
– Khi x = 0 và y = –2 thì

 x –  2y =  0  +  4  =  4  nên  
(0; –2) là nghiệm phương trình
thứ nhất;

 4x + 3y = 0 – 6 = –6  5 nên
(0;  –2)  không  là  nghiệm  của
phương trình thứ hai.
Vậy (0;  –2)  không  là  nghiệm
của hệ phương trình đã cho.
– Khi x = 2 và y = –1 thì

 x –  2y =  2  +  2  =  4  nên  
(2; –1) là nghiệm phương trình
thứ nhất;

 4x +  3y =  8  –  3  =  5  nên  
(2 ; –1) là nghiệm của phương
trình thứ hai.
Vậy (2; –1) là nghiệm của hệ
phương trình đã cho.

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  kĩ
năng  nhận  biết
nghiệm  của  hệ hai
phương  trình  bậc
nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để
trả lời câu hỏi của phần Vận dụng (một phần riêng của câu hỏi trong Tình huống mở đầu).
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Vận dụng.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Vận dụng (5 phút)
– GV cho HS hoạt động nhóm
đôi  để  kiểm tra  các  cặp  số  đã
cho có là nghiệm của hệ phương
trình hay không và nêu ra  một
phương án về số cam và số quýt.
– Sau đó GV mời một nhóm trả
lời câu hỏi Vận dụng.

– HS thực hiện phần Vận dụng.
HD. Cặp số (7; 10) là nghiệm
của  hệ  phương  trình  đã  cho.
Một phương án về số cam và
số quýt thoả mãn yêu cầu là: 7
quả cam và 10 quả quýt.

+ Mục đích của phần
này  góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

GV cho HS làm phiếu học tập
như trong Phụ lục (13 phút)
– GV tổ chức cho HS làm việc
cá  nhân  trong  10  phút,  sau  đó
GV mời từng HS đưa ra đáp án
của mỗi câu.

– HS thực hiện phiếu học tập.
HD.
Câu 1. B; Câu 2. A; Câu 3. D
Câu 4. C; Câu 5. C; Câu 6. B.

+ Mục đích của phần
này là để học sinh hệ
thống  hoá  được  kiến
thức đã học ở tiết 1 và
tiết 2.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

 TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm hệ phương trình bậc nhất
hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.3; 1.4 và 1.5.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1. Phương trình nào sau đây KHÔNG là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. x – 2y = 5. B. 0x + 0y = –3. C. 6x + 0y = 1. D. 0x – 4y = 3.
Câu 2. Phương trình 3x + y = –2 có nghiệm là cặp số nào sau đây?

A. (1; –5). B. (–1; –1). C. (0; 2). D. (2; 4).
Câu 3. Phương trình nào sau đây nhận cặp số (–2; 3) làm nghiệm?

A. 2x + 3y = –5. B. 2x – 3y = 5. C. –2x + 3y = 5. D. 2x + 3y = 5.
Câu 4. Nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn 5x – 2y = 4 là

A. (x,   x + 2) với x  . B. (x,  x + 2) với x  .
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C. (x, x – 2) với x  . D. (x,  x – 2) với x  .

Câu 5. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?
A. (–2; –3). B. (–2; 3). C. (2; –3). D. (2; 3).

Câu 6. Cặp số ( ; 4) là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. B. C.   D. 

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
1.1. Phương trình 0x + 0y = 1 không là phương trình bậc nhất hai ẩn vì cả hai hệ số của x và y

đều bằng 0. Các phương trình còn lại đều là phương trình bậc nhất hai ẩn.
1.2.  a) 

x –1 –0,5 0 0,5 1 2

y = 2x – 1 –3 –2 –1 0 1 3

Sáu nghiệm của phương trình đã cho là:
                (–1 ; 3), (–0,5 ; –2), (0 ; –1), (0,5 ; 0), (1 ; 1) và (2 ; 3).

b) Nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là  với  tuỳ ý.
1.3. Cách giải tương tự Ví dụ 3 trang 7.
1.4. a) Hệ đã cho là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn vì cả hai phương trình của hệ đã

cho đều là phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Cặp số (–3 ; 4) nghiệm đúng cả hai phương trình của hệ nên là nghiệm của hệ đã cho.

1.5. a) Các cặp số là nghiệm của phương trình (1) là (0 ; 2) và (4 ; –3).
b) Cặp (4 ; –3) là nghiệm chung của (1) và (2) nên là nghiệm của hệ (1) và (2).Bà i 2. GIẢ I HỆ  HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬ C NHẤ T HAI Ẩ N

Thời gian thực hiện: 4 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
– Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại
số.
– Tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay (MTCT).

2. Về năng lực
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– Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng
lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập,…
– Học sinh: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 04 tiết: 
+ Tiết 1. Mục 1. Phương pháp thế
+ Tiết 2. Mục 2. Phương pháp cộng đại số
+ Tiết 3. Mục 3. Sử dụng MTCT tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Tiết 4. Chữa bài tập.

Tiết 1. PHƯƠNG PHÁP THẾ
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống có vấn đề về việc giải hệ hai phương trình bậc nhất
hai ẩn.
Nội dung: HS đọc yêu cầu tình huống, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về phương
pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (2 phút)
– GV yêu cầu HS đọc nội dung của
Tình huống mở đầu.  HS suy nghĩ về tình huống mở

đầu  và  nảy  sinh  nhu  cầu  tìm
hiểu  cách  giải  hệ  hai  phương
trình bậc nhất hai ẩn.

+  Mục  đích  của
phần  này  chỉ  là
gợi  động cơ học
tập  bài  mới  cho
HS.
+ Góp phần phát
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS biết cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
Nội dung: HS thực hiện HĐ1 và Ví dụ 1, từ đó biết được cách giải hệ phương trình bằng
phương pháp thế.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ1 và Ví dụ 1.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

1. Phương pháp thế (5 phút)
GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt
các yêu cầu trong HĐ1. Sau đó, GV
yêu cầu HS nêu cách giải hệ phương
trình  bậc  nhất  hai  ẩn  bằng phương
pháp thế. GV nhận xét, kết luận và
phân tích cách giải hệ phương trình
bằng phương pháp thế.
– GV viết bảng hoặc trình chiếu nội
dung trong Khung kiến thức.

– HS thực hiện cá nhân HĐ1.
HD.
1. Từ phương trình thứ nhất, ta
có: x = 3 – y.
Thế vào phương trình thứ hai
ta được: 2(3 – y) – 3y = 1, suy
ra  
y = 1.
2. Với y = 1 thì x = 3 – 1 = 2.
Vậy nghiệm của hệ đã cho là  
(2; 1).

+  Mục  đích  của
phần  này  nhằm
giúp  HS  từng
bước  hiểu  được
cách  giải  hệ
phương  trình
bằng  phương
pháp thế.
 + Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 1 (5 phút)
– GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân
trong 3 phút để giải hệ phương trình
của Ví dụ 1 bằng phương pháp thế.
– Sau 3 phút, GV chữa bài và hướng
dẫn chi tiết các bước làm cho HS.

 HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  cách  giải
hệ  bằng  phương
pháp thế.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp
thế.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1, 2, 3 và  Ví dụ 2, 3.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Luyện tập 1 (5 phút)
– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
trong 4 phút. Sau đó, GV gọi hai HS
lên bảng trình bày lời giải.
GV cần lưu ý cho HS, có thể chọn
cách  biểu  diễn  x  theo  y  hoặc  biểu
diễn y theo x.

– HS thực hiện cá nhân Luyện
tập 1.
HD. a) (–13 ; –5). Tình huống
biểu diễn x theo y;
b)  (1  ;  –5).  Tình  huống  biểu
diễn y theo x.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  kĩ  năng
giải  hệ  phương
trình  bằng
phương pháp thế
và  chọn  giải
pháp  thích  hợp
trong những tình
huống  khác
nhau.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 2 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ
2.
GV lưu ý cho HS: Nếu từ hệ đã cho,
bằng  phương  pháp  thế  ta  dẫn  đến
một phương trình vô nghiệm thì hệ
đã cho vô nghiệm.

 HS  làm việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  HS
làm  quen  với
trường hợp hệ vô
nghiệm.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Luyện tập 2 (5 phút)
 GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
trong 3 phút. Sau đó, GV gọi HS lên
bảng  trình  bày  lời  giải.  GV  phân
tích, nhận xét bài làm của HS.

– HS thực hiện cá nhân Luyện
tập 2.
HD.  Biểu  diễn  y theo  x từ
phương trình thứ nhất, kết quả
hệ vô nghiệm.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  kĩ  năng  giải
quyết tình huống
hệ vô nghiệm.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Ví dụ 3 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS làm Ví dụ 3.
– GV lưu ý cho HS:  Nếu từ hệ đã
cho  ta  dẫn  đến  một  phương  trình
nghiệm đúng với mọi x, y thì hệ đã
cho có vô số nghiệm.

 HS  làm việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  HS
làm  quen  với
trường hợp hệ có
vô số nghiệm và
biết  cách  viết
nghiệm  của  hệ
trong trường hợp
này.
+  Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Luyện tập 3 (5 phút)
– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân 
thực hiện các câu của Luyện tập 3. 
Sau đó, GV gọi HS lên bảng trình 
bày lời giải. GV phân tích, nhận xét 
bài làm của HS.
Như đã lưu ý ở trên, để đơn giản cho
HS và HS dễ làm theo, trong SGK 
luôn biểu diễn y theo x; mặc dù đôi 
khi biểu diễn x theo y sẽ được biểu 
thức đẹp hơn.

– HS thực hiện Luyện tập 3.
HD. Hệ  có  nghiệm  là

 với  tuỳ ý.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  kĩ  năng  giải
quyết tình huống
hệ  có  vô  số
nghiệm.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để
trả lời câu hỏi của bài toán trong tình huống mở đầu.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong tình huống mở đầu.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Vận dụng 1 (6 phút)
GV hướng dẫn HS vận dụng phương
pháp thế giải hệ hai phương trình bậc
nhất  hai  ẩn  đã  được  học,  để  giải
quyết vấn đề của tình huống mở đầu.

– HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.

+  Mục  đích  của
phần  này  là HS
vận dụng phương
pháp  thế  đã  học
để giải quyết tình
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

a) 
b) Nghiệm của hệ phương trình
trên là (60; 12).
Số cây bắp cải được trồng trên
mảnh vườn đó là:

60 . 12 = 720 (cây).

huống mở đầu.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học, năng lực mô
hình hoá toán học
và  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách giải hệ phương trình bằng
phương pháp thế.
– Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
– Giao cho HS làm bài tập trong SGK: Bài 1.6.

Tiết 2. PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS biết cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng
đại số.
Nội dung: HS thực hiện các HĐ2 và Ví dụ 4, Ví dụ 5 từ đó biết được cách giải hệ phương
trình bằng phương pháp cộng đại số.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ2 và Ví dụ 4, Ví dụ 5.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

2. Phương pháp cộng đại số (6 phút)
–  GV hướng dẫn HS thực hiện lần
lượt các yêu cầu trong HĐ2. Sau đó,
GV yêu cầu HS nêu cách giải hệ hai
phương trình  bậc  nhất  hai  ẩn  bằng
phương pháp cộng đại số. GV nhận
xét, kết luận và phân tích cách giải
hệ phương trình bằng phương pháp
cộng đại số.

– HS thực hiện cá nhân HĐ2.
HD.
1.  Cộng  từng  vế  của  hai
phương trình ta  được:  3x =  9
nên x = 3.
2. Với  x = 3 ta có 3 – 2y = 6

+  Mục  đích  của
phần  này  nhằm
giúp  HS  từng
bước  hiểu  được
cách  giải  hệ
phương  trình
bằng  phương
pháp cộng đại số.
 + Góp phần phát
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

– GV viết bảng hoặc trình chiếu nội
dung trong Khung kiến thức.

nên

y = .
Vậy nghiệm của hệ đã cho là  

(3;  ).

triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 4 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS giải hệ phương
trình của Ví dụ 4 bằng phương pháp
cộng đại số.
GV cần lưu ý cho HS trường hợp hệ
số của x đối nhau: Cộng từng vế hai
phương trình.

 HS thực hiện dưới  sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này là  rèn
luyện  cách  giải
hệ  bằng  phương
pháp cộng đại số
(trường  hợp  hệ
số  của  x đối
nhau: Cộng từng
vế  hai  phương
trình).
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 5 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS giải hệ phương
trình của Ví dụ 5 bằng phương pháp
cộng đại số.
GV cần lưu ý cho HS trường hợp hệ
số của x bằng nhau: Trừ từng vế hai
phương trình.

 HS thực hiện dưới  sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này là  rèn
luyện  cách  giải
hệ  bằng  phương
pháp cộng đại số
(trường  hợp  hệ
số   của  x bằng
nhau:  Trừ  từng
vế  hai  phương
trình).
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải hệ hai phương trình trình bậc nhất hai ẩn bằng phương
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

pháp cộng đại số.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 6, 7 và Luyện tập 4, 5, 6.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Luyện tập 4 (5 phút)
– GV chia lớp thành hai nhóm tương
ứng với  hai  dãy  bàn,  mỗi  cá  nhân
trong dãy làm một ý a hoặc b trong 3
phút. Sau đó, GV gọi hai HS đại diện
hai dãy lên bảng trình bày lời giải.

– HS tự làm bài tại lớp.
HD.
a) Nghiệm của hệ là (3; 4).
b) Nghiệm của hệ là (–3; 4).

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  kĩ  năng  giải
hệ  bằng  phương
pháp cộng đại số.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 6 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS giải hệ phương
trình của Ví dụ 6 bằng phương pháp
cộng đại số. Cần lưu ý cho HS trường
hợp hệ số của  x hoặc  y không bằng
nhau hoặc không đối nhau, ta có thể
đưa về trường hợp đã xét bằng cách
nhân  hai  vế  của  mỗi  phương  trình
với một số thích hợp (khác 0).

– HS thực hiện dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này là  rèn
luyện  cách  giải
hệ  bằng  phương
pháp cộng đại số
trong trường hợp
phải cân bằng hệ
số của  một  ẩn
(ẩn x hoặc ẩn y).
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Luyện tập 5 (5 phút)
 GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
trong vòng 3 phút. Sau đó, GV gọi
HS lên bảng trình bày lời giải.

– HS tự làm bài tại lớp.
HD. Nghiệm của hệ là (0; 2).

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  kĩ  năng  giải
hệ  bằng  phương
pháp cộng đại số
(mà  phải  cân
bằng  hệ  số  của
một ẩn).
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 7 (5 phút)
– GV hướng dẫn HS giải hệ phương
trình của Ví dụ 7 bằng phương pháp
cộng đại số trong trường hợp hệ có
vô số nghiệm.

– HS thực hiện dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này là  rèn
luyện  cách  giải
hệ  bằng  phương
pháp cộng đại số
trong trường hợp
hệ  có  vô  số
nghiệm.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp HS lập được hệ phương trình dưới sự hướng dẫn của GV và củng cố cách
giải hệ để trả lời câu hỏi của bài toán vận dụng.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong bài toán.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Vận dụng  (bổ sung) (7 phút)
GV đưa ra bài toán vận dụng sau:
Tổng số học sinh khối 8 và khối 9
của một trường là 660 em, trong đó
có 413 em là học sinh giỏi. Biết rằng
số học sinh giỏi khối 8 chiếm tỉ  lệ
60% số học sinh của khối 8, số học
sinh giỏi khối 9 chiếm tỉ lệ 65% số
học sinh khối 9.
a) Gọi x và y lần lượt là số học sinh
của khối 8 và khối 9 (x, y  *, x, y
< 660). Lập hệ phương trình đối với
hai ẩn x và y.
b) Giải hệ phương trình nhận được ở
câu  a  để  tìm số  học  sinh  của  mỗi
khối.

– HS  làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.

a) 
b) Nghiệm của hệ phương trình
trên là (320; 340).
Vậy trường đó có 320 học sinh
khối 8 và 340 học sinh khối 9.

+  Mục  đích  của
phần  này là HS
vận dụng giải hệ
phương trình bậc
nhất hai ẩn trong
một  tình  huống
liên  quan  đến
thực tiễn.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học, năng lực mô
hình hoá toán học
và  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

– GV  hướng dẫn HS từng bước để
lập được hệ phương trình, sau đó yêu
cầu HS vận dụng  phương pháp giải
hệ hai phương trình đã được học, để
giải quyết vấn đề của bài vận dụng.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách giải hệ hai phương trình bậc
nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
– Làm Luyện tập 6 SGK trang 14.
– Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.7; 1.8; 1.9 và 1.10.

Tiết 3. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY ĐỂ TÌM NGHIỆM CỦA HỆ HAI
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS biết cách tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng MTCT.
Nội dung: HS đọc nội dung của phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, từ đó biết sử dụng MTCT để
tìm nghiệm của hệ phương trình.
Sản phẩm: Cách tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng MTCT.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

3. Sử dụng máy tính cầm tay để tìm
nghiệm của hệ hai phương trình bậc
nhất hai ẩn (10 phút)

– GV yêu cầu HS tự đọc thông tin từ
phần Đọc hiểu  - Nghe hiểu và thực
hiện theo các bước.
Lưu ý,  GV hướng dẫn phù hợp với
loại máy tính mà HS đang sử dụng.
– GV quan sát và hỗ trợ HS trong lúc
thực hành.

– HS đọc thông tin và thực
hiện với MTCT của mình.

+  Mục  đích  của
phần này  là HS đọc
thông tin  từ đó biết
tìm  nghiệm  của  hệ
hai phương trình bậc
nhất  hai  ẩn  bằng
MTCT của mình.
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực sử dụng công cụ
và  phương  tiện  học
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

toán.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tìm nghiệm của hệ hai phương trình trình bậc nhất hai ẩn bằng
MTCT.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Thực hành.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Thực hành (5 phút)
– GV tổ chức cho HS thực hành giải
hệ  phương  trình  bằng  MTCT.  Cần
lưu ý đến loại máy tính HS đang sử
dụng.
GV lưu ý với HS khi sử dụng MTCT
để giải  hệ phương trình ở ý c,  cần
đưa hệ về dạng

– HS  thực  hiện  dưới  sự
hướng dẫn của GV.
HD.

a) ( ; ).
b) Hệ vô nghiệm.
c) Hệ có vô số nghiệm.
Hệ đã cho có nghiệm là:
(x, 4x – 3), với x  .

+  Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  kĩ  năng  sử
dụng  MTCT để  tìm
nghiệm của hệ.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  sử
dụng  công  cụ  và
phương  tiện  học
toán.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng kiến thức về giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để
giải quyết một bài toán liên quan đến Hóa học.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong bài toán liên quan đến Hóa học.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Vận dụng 2 (12 phút)
– GV tổ chức cho HS làm việc nhóm
đôi để thảo luận thực hiện nhiệm vụ
của phần Vận dụng trong  10 phút,
sau đó GV gọi đại diện 2 nhóm lên
bảng trình bày, các nhóm khác nhận
xét, GV tổng kết.

–  HS làm việc  theo  nhóm
dưới sự hướng dẫn của GV.
HD. Ta có hệ phương trình:

+ Mục đích của phần
này là HS vận dụng
giải hệ phương trình
bậc  nhất  hai  ẩn  vào
một tình huống trong
hóa học.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  mô
hình  hoá  toán  học,
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Giải  hệ  này  ta  được

.

năng  lực  tư  duy  và
lập  luận  toán  học,
năng  lực  sử  dụng
dụng  công  cụ,
phương  tiện  học
toán.

GV cho HS làm Phiếu học tập số 1
như trong Phụ lục (16 phút)
HS  làm  theo  nhóm  bốn  vào  phiếu
học tập số 1, sau 12 phút GV mời đại
diện các nhóm  HS đưa ra đáp án của
mỗi câu, các nhóm còn lại đối chiếu
đáp án với bài của nhóm mình.

–  HS thực  hiện  phiếu  học
tập.
HD.
Câu 1. C
Câu 2. C
Câu 3. D
Câu 4. A
Câu 5. B
Câu 6. D

+ Mục đích của phần
này  là  để  HS  hệ
thống hoá được kiến
thức đã học ở tiết  1
và tiết 2.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách tìm nghiệm của hệ hai phương
trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
– Giao cho HS làm bài tập trong SGK: Bài 1.11.

Tiết 4. CHỮA BÀI TẬP CUỐI BÀI TRONG SGK
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS nhớ lại các cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn đã học.
Nội dung: HS thực hiện phiếu học tập số 2.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

GV cho HS làm Phiếu học tập số 2
như trong Phụ lục (5 phút)
–  GV cho  HS  hoạt  động  theo  cặp
trong 3 phút để hoàn thành phiếu học
tập số 2, sau đó gọi HS trả lời,  các

– HS thực hiện phiếu học tập
số 2.
HD.

+  Mục  đích  của
phần này  là để HS
nhớ  lại  các  bước
giải hệ hai phương
trình  bậc  nhất  hai
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HS khác theo dõi bài làm, nhận xét
và góp ý; GV tổng kết. Câu  1.  Biểu  diễn,  thế,  một,

một ẩn, nghiệm.
Câu 2. Bằng nhau, đối nhau,
cộng,  trừ,  một  ẩn,  một  ẩn,
nghiệm.

ẩn  bằng  phương
pháp  thế,  phương
pháp cộng đại số.
 +  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế,
phương pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay.
Nội dung: Giải các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: Gọi một số HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi lời giải và
nhận xét (các bài tập do GV lựa chọn). Sau đó GV nhận xét bài làm, tổng kết phương pháp
giải, lưu ý sai lầm thường mắc, ...

Bài 1.6 (8 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.6a
và 1.6c.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

– HS thực hiện bài 1.6a, c và
ghi bài.

+ Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện kĩ  năng giải
hệ  phương  trình
bằng phương pháp
thế.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 1.7 (8 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.7.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

– HS thực hiện bài 1.7 và ghi
bài.

+ Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện kĩ  năng giải
hệ  phương  trình
bằng phương pháp
cộng đại số.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 1.8 (12 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.8a

+ Mục  đích  của
phần  này  là  rèn

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 27



uigeli.xyz
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

và 1.8b.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong  10  phút,  sau  đó  gọi  HS lên
bảng làm bài,  các HS khác theo dõi
bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.
GV lưu ý cho HS với bài 1.8, HS có
thể lựa chọn một trong hai phương
pháp  thế  hoặc  phương  pháp  cộng
đại số để giải hệ phương trình.

– HS thực hiện bài 1.8a, b và
ghi bài.

luyện kĩ  năng giải
hệ  phương  trình
(tuỳ vào hệ để lựa
chọn phương pháp
thế  hay  phương
pháp cộng đại số).
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 1.9 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.9.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân 
trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng 
làm bài, các HS khác theo dõi bài 
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

– HS thực hiện bài 1.9 và ghi
bài.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  kĩ  năng  sử
dụng máy tính cầm
tay  để  giải  hệ
phương trình.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  sử
dụng  công  cụ  và
phương  tiện  học
toán.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể
lựa chọn thêm một số bài tập trong
SBT hoặc bài tập nâng cao để giao
cho những HS đã hoàn thành bài tập
trong SGK hoặc HS khá giỏi  (Dạy
học phân hoá trong tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Tóm tắt cách giải hệ hai phương
trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, dùng máy tính cầm
tay.
– Giao cho HS làm bài tập sau trong SGK: Bài 1.11.
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PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1. Cho hệ phương trình  Cho các khẳng định sau:
(i) Từ phương trình thứ nhất của hệ, biểu diễn y theo x ta được: y = x – 8.
(ii) Từ phương trình thứ nhất của hệ, biểu diễn x theo y ta được: x = 8 – y.
(iii) Nghiệm của hệ là cặp số (3; –5).

Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 2. Cho hệ phương trình  Cho các khẳng định sau:
(i) Nhân phương trình thứ nhất của hệ với 6, rồi cộng với phương trình thứ hai ta được 
phương trình: 6y = –1.
(ii) Nhân phương trình thứ nhất của hệ với 6, rồi cộng với phương trình thứ hai ta được 
phương trình: 0x = –1.
(iii) Hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
(iv) Hệ phương trình đã cho có nghiệm.

Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 3. Biết rằng nghiệm của hệ phương trình  là (a; b). 
Giá trị của T = 2a + 3b là
A. 8. B. –8. C. 11. D. 10.

Câu 4. Biết rằng nghiệm của hệ phương trình  là (a; b). 
Giá trị của T = a3 + b3 là
A. –7. B. 9. C. –9. D. 7.

Câu 5. Cho hệ phương trình  Khẳng định nào sau đây là SAI?

A. Hệ đã cho có nghiệm là (2; ). B. Hệ đã cho vô nghiệm.
C. Hệ đã cho có nghiệm là (4; 3).

D. Hệ đã cho có nghiệm là (x, x + ) với x  .
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Câu 6. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A.  B.  

C.  D. 

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1. Điền vào chỗ trống cho phù hợp:

Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
+  Bước  1:  Từ  một  phương  trình  của  hệ,  ………………  một  ẩn  theo  ẩn  kia  rồi
……………… vào  phương  trình  còn  lại  của  hệ  để  được  phương  trình  chỉ  còn  chứa
……………… ẩn.
+ Bước 2: Giải phương trình ……………… vừa nhận được, từ đó suy ra ………………
của hệ đã cho.

Câu 2. Điền vào chỗ trống cho phù hợp:
Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Để giải một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai
phương trình ……………… hoặc ………………, ta có thể làm như sau:
+ Bước 1: ……………… hay ……………… từng vế của hai phương trình trong hệ để 
được phương trình chỉ còn chứa ……………… .
+ Bước 2: Giải phương trình ……………… vừa nhận được, từ đó suy ra ……………… 
của hệ đã cho.

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

1.6. Đáp số: a) (10 ; 7) ;  b) ;  c) Vô nghiệm.

1.7. Đáp số: a) (4 ;–3);             b) ;                  c) Vô số nghiệm:  (x, ) với x  .

1.8. a) ;                      b) Vô nghiệm;                          c) Vô nghiệm.

1.9. a) ;                            b) Vô số nghiệm: (x, x ) với x  .; 

c) Vô nghiệm                                  d) .LUYỆ N TẬ P CHUNG
Thời gian thực hiện: 2 tiết
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I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
– Luyện tập giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế hay phương pháp
cộng đại số. 
– Luyện tập tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.

2. Về năng lực
– Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực
sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập.
– Học sinh: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 

– Tiết 1. Ôn lại lí thuyết và các ví dụ.
– Tiết 2. Các bài tập cuối bài.

Tiết 1. ÔN LẠI LÍ THUYẾT VÀ CÁC VÍ DỤ
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức về các phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất
hai ẩn.
Nội dung: HS phát biểu phương pháp thế, phương pháp cộng đại số giải  hệ hai phương
trình bậc nhất hai ẩn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Hoạt động khởi động (8 phút) +  Mục  đích  của

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 31



uigeli.xyz
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

– GV cho HS nhắc lại các bước để
giải hệ hai phương trình bậc nhất hai
ẩn bằng phương pháp thế và phương
pháp cộng đại số, và các lưu ý khi sử
dụng các phương pháp này.

–  HS  thực  hiện  yêu  cầu  của
GV.

phần  này  là  để
HS  nhớ  lại  các
bước giải  hệ  hai
phương trình bậc
nhất hai ẩn bằng
phương pháp thế,
phương  pháp
cộng đại số.
 + Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 1, 2, 3.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Ví dụ 1 (12 phút)
– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
trong vòng 7 phút. Sau đó, GV gọi
HS lên bảng trình bày lời giải.  Sau
khi  HS giải  xong,  GV cho các  HS
còn lại nhận xét bài làm. Sau đó GV
tổng kết và lưu ý sai lầm thường mắc
cho HS.

– HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là luyện
tập  kĩ  năng  giải
hệ  phương  trình
bằng  phương
pháp cộng đại số.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 2 (10 phút)
–  GV  tổ  chức  cho  HS  hoạt  động
nhóm đôi thảo luận trình bày bài làm
của Ví  dụ  2  trong 7 phút.  Sau đó,
GV gọi  HS lên  bảng  trình  bày  lời
giải. Sau khi HS giải xong, GV cho
các HS còn lại nhận xét bài làm. Sau
đó  GV  tổng  kết  và  lưu  ý  sai  lầm
thường mắc cho HS.

– HS thực hiện nhiệm vụ theo
nhóm.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  cho
HS  vận  dụng  hệ
phương trình vào
tình  huống  trong
hóa học.
+ Góp phần phát
triển năng lực mô
hình hóa toán học
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Lưu ý,  nội  dung Ví dụ 2 liên quan
đến kiến thức Hóa học,  GV cần tổ
chức  để  HS  nhớ  lại  các  kiến  thức
Hóa học đó.

cho HS.

Ví dụ 3 (10 phút)
– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
trong vòng 7 phút. Sau đó, GV gọi
HS lên bảng trình bày lời giải.  Sau
khi  HS giải  xong,  GV cho các  HS
còn lại nhận xét bài làm. Sau đó GV
tổng kết và lưu ý sai lầm thường mắc
cho HS.
Lưu ý, nội dung Ví dụ 3 liên quan
đến  kiến  thức  Hình  học  về  đồ  thị
hàm số bậc nhất, GV cần yêu cầu HS
nhắc lại  về điều  kiện  để một  điểm
cho trước thuộc đồ thị  hàm số bậc
nhất.

– HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  vận
dụng  hệ  phương
trình vào một bài
toán  liên  quan
đến đồ thị.
+ Góp phần phát
triển năng lực mô
hình hóa toán học
cho HS.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể 
lựa chọn thêm một số bài tập trong 
SBT hoặc bài tập nâng cao để giao 
cho những HS đã hoàn thành bài tập 
trong SGK hoặc HS khá giỏi (Dạy 
học phân hoá trong tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (5 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các cách giải hệ hai phương trình
bậc nhất hai ẩn.
– Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.

Tiết 2. CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay.
Nội dung: Giải các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: Gọi một số HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi lời giải và
nhận xét (các bài tập do GV lựa chọn). Sau đó GV nhận xét bài làm, tổng kết phương pháp
giải, lưu ý sai lầm thường mắc,...

Bài 1.10 (7 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.10.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 5 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

– HS thực hiện bài 1.10 và ghi
bài.

+ Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  kĩ  năng
kiểm tra  nghiệm
của  hệ  phương
trình.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 1.11 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.11.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

– HS thực hiện bài 1.11 và ghi
bài.

+ Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  kĩ  năng
giải  hệ  phương
trình  bằng
phương pháp thế.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 1.12 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.12.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

– HS thực hiện bài 1.12 và ghi
bài.

+ Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  kĩ  năng
giải  hệ  phương
trình  bằng
phương  pháp
cộng đại số.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Bài 1.13 (6 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.13.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân 
trong 5 phút, sau đó gọi HS lên bảng 
làm bài, các HS khác theo dõi bài 
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

– HS thực hiện bài 1.13 và ghi
bài.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  cho
HS  vận  dụng  hệ
phương trình vào
tình  huống  trong
hóa học.
+ Góp phần phát
triển năng lực sử
dụng công cụ và
phương  tiện  học
toán.

Bài 1.14 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.16.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân 
trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng 
làm bài, các HS khác theo dõi bài 
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

+ HS thực hiện bài 1.14 và ghi
bài.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  kĩ  năng
xác  định  hệ
phương trình khi
biết nghiệm.
+ Góp phần phát
triển năng lực sử
dụng công cụ và
phương  tiện  học
toán.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể
lựa chọn thêm một số bài tập trong
SBT hoặc bài tập nâng cao để giao
cho những HS đã hoàn thành bài tập
trong SGK hoặc HS khá giỏi  (Dạy
học phân hoá trong tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Tóm tắt cách giải hệ hai phương
trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, dùng máy tính cầm
tay.

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
1.10. a) Nghiệm của phương trình (1): (–1 ; 1), (4 ; 3).

b) Nghiệm của phương trình (2): (1 ; –1), (4 ; 3), (– 2; –5).
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c) Nghiệm của hệ gồm (1) và (2): (4 ; 3).

1.11. a) Đáp số: (1 ; 1); b) Đáp án: Vô số nghiệm (x ; x – 1) với x ∈  ;ℝ
 c) Đáp số: (4 ; –2).
1.12. a) Đáp số: (–3 ; 2);

b)  Đáp án: vô nghiệm.  HD: Nhân hai vế của phương trình nhất với 2,  nhân hai vế của
phương trình thứ hai với 5 rồi cộng từng vế hai phương trình mới nhận được.
c) Đáp số: (1,8 ; 0,4). HD: Nhân phương trình thứ hai với 10 rồi trừ từng vế hai phương
trình

1.13. Đáp số: 

1.14. Vì  là nghiệm của hệ đã cho nên ta có:

  hay  

Giải hệ này ta được Bà i 3. GIẢ I BÀ I TOÁ N BẰ NG CÁ CH LẬ P HỆ  PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
 Giải một số bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. Về năng lực
– Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải
quyết vấn đề toán học.
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…
– Học sinh:
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+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+  Yêu cầu HS ôn lại các bước “giải bài toán bằng cách lập phương trình”.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
+ Tiết 2. Chữa bài tập.

Tiết 1. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS vận dụng kiến thức
về giải hệ phương trình để giải quyết tính huống.
Nội dung: HS đọc tình huống thực tế suy nghĩ yêu cầu cần giải quyết của tình huống.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (2 phút)
– GV yêu cầu HS đọc tình huống
thực tế và cho biết có bao nhiêu
đại lượng chưa biết trong bài.
– Đặt vấn đề:
Để tìm được các đại lượng chưa
biết  trong  tình  huống,  trước  hết
chúng ta cần tìm hiểu về cách giải
bài toán bằng cách lập hệ phương
trình.

 HS  đọc  và  suy  nghĩ  về  tình
huống.

+  Mục  đích  của
phần  này  chỉ  gợi
động  cơ,  kích
thích nhu cầu học
tập cho HS.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết các bước thực hiện khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương
trình.
Nội dung: HS thực hiện các HĐ1, HĐ2, HĐ3 và Ví dụ 1 từ đó biết thực hiện giải bài toán
bằng cách lập hệ phương trình.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ và Câu hỏi.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Giải bài toán bằng cách lập hệ 
phương trình (8 phút)
–  GV cho HS hoạt động cá nhân

 HS làm việc dưới sự hướng dẫn
+  Mục  đích  của
phần  này  nhằm
làm  giúp  HS  làm
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

trong  5  phút.  Sau  đó,  GV  gọi  
một HS lên bảng trả lời hai HĐ1,
2; các HS khác quan sát, nhận xét
và  góp  ý  phần  lời  giải  của  HS.
Tiếp  theo  GV gọi  một  HS khác
lên làm HĐ3. GV tổng kết suy ra
cách giải  bài  toán bằng cách lập
hệ phương trình.
– GV viết bảng hoặc trình chiếu 
nội dung trong Khung kiến thức.

của GV.

quen với các bước
giải bài toán bằng
cách  lập  hệ
phương trình.
+  Góp  phần  phát
triển năng mô hình
hóa toán học, năng
lực  tư  duy và  lập
luận toán học.

Ví dụ 1 (6 phút)
– GV hướng dẫn HS lần lượt thực
hiện theo ba Bước 1,2,3 nêu trong
Khung kiến thức ở trên.
– HS thực hiện các bước cùng với
hướng dẫn của GV.  HS làm việc dưới sự hướng dẫn

của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  các  bước
giải bài toán bằng
cách  lập  hệ  hai
phương  trình  bậc
nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển năng mô hình
hóa toán học, năng
lực  tư  duy và  lập
luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1 và  Ví dụ 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân hoặc hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Luyện tập 1 (10 phút)
–  GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 8 phút,  sau đó chọn 1 HS
lên bảng trình bày; các HS khác
theo dõi, nhận xét và góp ý; GV
chốt lại kết quả và lưu ý các sai
lầm hay mắc phải.

–  HS  làm  việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.
HD. Xe tải: 45 km/h; Xe khách:
60 km/h.
Hệ phương trình:

+  Mục  đích  của
hoạt  động  này  là
củng  cố  kĩ  năng
giải bài toán bằng
cách  lập  hệ  hai
phương  trình  bậc
nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Lưu ý: Hai xe đi ngược chiều.

tiếp  toán  học,
năng lực tư duy và
lập luận toán học.

Ví dụ 2 (10 phút)
– GV cần giải  thích tương quan
sau cho HS: “Nếu đơn vị A làm
xong  công  việc  (coi  là  1  công
việc) trong n ngày, thì mỗi ngày

đơn vị A làm được  công việc”.
–  GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 8 phút,  sau đó chọn 1 HS
lên bảng trình bày; các HS khác
theo dõi, nhận xét và góp ý; GV
chốt lại kết quả và lưu ý các sai
lầm hay mắc phải.
Phương  pháp  đặt  ẩn  phụ không
được trình bày tường minh trong
SGK về mặt lí thuyết, GV cần lưu
ý cho HS là tuy hệ (I) không phải
là hệ bậc nhất hai ẩn, nhưng nếu

ta đặt (ẩn phụ)  thì ta
lại được một hệ bậc nhất hai ẩn
(II) đối với hai ẩn mới là u, v. Hệ
này đơn giản hơn hệ (I) và HS đã
biết cách giải.

 HS làm việc dưới sự hướng dẫn
của GV.

+ Mục đích của ví
dụ này là giúp HS
làm  quen  với
phương  pháp  đặt
ẩn phụ.
+  Góp  phần  phát
triển năng mô hình
hóa toán học, năng
lực  tư  duy và  lập
luận toán học.

Luyện tập 2 (8 phút)
–  GV  cho  HS  hoạt  động  theo
nhóm  đôi  trong  8  phút,  sau  đó
chọn 1 HS lên bảng trình bày; các
HS khác theo dõi, nhận xét và góp
ý; GV chốt  lại  kết quả và lưu ý
các sai lầm hay mắc phải.

–  HS  trao  đổi  nhóm  để  hoàn
thành yêu cầu của Luyện tập 2.
HD. Vòi thứ nhất: 120 phút, vòi
thứ  hai:  240  phút.  Hệ  phương
trình:  

+  Mục  đích  của
hoạt  động  này  là
phát  triển  kĩ  năng
giải  toán  bằng
cách  lập  hệ
phương  trình  và
phương  pháp  đặt
ẩn phụ.
+  Góp  phần  phát
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

(x  (phút)  là  thời  gian  vòi  thứ
nhất chảy đầy bể; y (phút) là thời
gian vòi thứ hai chảy đầy bể).

triển năng mô hình
hóa toán học; năng
lực  giao  tiếp  toán
học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (1 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Giải bài toán bằng cách lập hệ
phương trình.
– Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
– Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.15 đến Bài 1.18.

Tiết 2. CHỮA BÀI TẬP CUỐI BÀI TRONG SGK
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS nhớ lại các cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Nội dung: HS trả lời câu hỏi của GV.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Hoạt động khởi động (5 phút)
– GV yêu cầu nhắc lại các bước thực
hiện khi giải bài toán bằng cách lập
hệ phương trình.  Sau đó,  GV trình
chiếu lại nội dung kiến thức và nhắc
lại các bước cho HS.

 HS trả lời câu hỏi của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  để  HS
nhớ lại các bước giải
bài  toán  bằng  cách
lập hệ phương trình
bậc nhất hai ẩn.
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 40



uigeli.xyz
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Nội dung: Giải các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: Gọi một số HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi lời giải và
nhận xét (các bài tập do GV lựa chọn). Sau đó GV nhận xét bài làm, tổng kết phương pháp
giải, lưu ý sai lầm thường mắc,...

Bài 1.15 (8 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.15.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

–  HS thực hiện bài 1.15 và
ghi bài.

+ Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  kĩ  năng  giải
bài  toán  bằng  cách
lập hệ phương trình
bậc nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài 1.16 (8 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.16.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

– HS thực hiện bài 1.16 và
ghi bài.

+ Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  kĩ  năng  giải
bài  toán  bằng  cách
lập hệ phương trình
bậc nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài 1.17 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.17.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

–  HS thực hiện bài 1.17 và
ghi bài.

+ Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
luyện  kĩ  năng  giải
bài  toán  bằng  cách
lập hệ phương trình
bậc nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học,
năng  lực  sử  dụng
công  cụ  và  phương
tiện học toán.

Bài 1.18 (12 phút)
– GV tổ chức cho HS làm Bài 1.18.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  rèn
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

+ GV cho HS hoạt động cá nhân 
trong 10 phút, sau đó gọi HS lên 
bảng làm bài, các HS khác theo dõi 
bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng 
kết.
Bài 1.18 giúp HS củng cố phương 
pháp đặt ẩn phụ. GV cần chữa cẩn 
thận cho HS.

– HS thực hiện bài 1.18 và
ghi bài.

luyện  kĩ  năng  giải
bài  toán  bằng  cách
lập hệ phương trình
bậc nhất hai ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể
lựa chọn thêm một số bài tập trong
SBT hoặc bài tập nâng cao để giao
cho những HS đã hoàn thành bài tập
trong SGK hoặc HS khá giỏi  (Dạy
học phân hoá trong tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Tóm tắt cách giải hệ hai phương
trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, dùng máy tính cầm
tay.

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
1.15. Đáp số: n = 48.

HD: Gọi x là chữ số hàng chục, y là chữ số hàng trăm (khi đó n = 10x + y). Điều kiện của
ẩn là: x, y ∈  và 0 < ℕ x ≤ 9 và 0 ≤ y ≤ 9. Ta có phương trình thứ nhất là x + y = 12. Khi viết
hai chữ số của n theo thứ tự ngược lại, ta được số 10y + x. 
Theo giả thiết ta có phương trình (10y + x) – (10x + y) = 36, hay 9y – 9x = 36. Từ đó ta có

hệ phương trình 
1.16. Đáp số: 14 (ở cột ứng với 8 điểm) và 4 (ở cột ứng với 6 điểm).

HD: Gọi x là số lần bắn được 8 điểm và y là số lần bắn được 6 điểm. Điều kiện là x, y ∈ ℕ
(cũng có thể nêu điều kiện x, y < 100). Theo giả thiết, ta có hệ phương trình

   hay   
1.17. Đáp số: Đơn vị thứ nhất năm ngoái: 2 100 tấn thóc; năm nay: 2 415 tấn thóc.
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Đơn vị thứ hai năm ngoái:  1 500 tấn thóc; năm nay: 1 680 tấn thóc.

HD: Gọi x và y lần lượt là số tấn thóc mà đơn vị thứ nhất và thứ hai thu hoạch được trong
năm ngoái (x, y > 0). Ta có hệ phương trình 

  hay  
1.18. Gọi x (giờ) là thời gian để người thứ nhất hoàn thành công việc, y (giờ) là thời gian để

người thứ hai hoàn thành công việc (điều kiện: x > 0, y > 0). Khi đó người thứ nhất mỗi

giờ hoàn thành được công việc; người thứ hai  được công việc. 

Cả hai cùng làm thì mỗi giờ được công việc, và hoàn thành toàn bộ công việc trong

16 giờ nên ta có phương trình 16  = 1.

Người thứ nhất làm trong 3 giờ được  công việc; người thứ hai làm trong 6 giờ được 

công việc và khi đó cả hai chỉ hoàn thành được 25% (=  ) công việc nên ta có phương
trình

 .

Ta có hệ phương trình   

Bằng cách đặt u =  và v = ,  ta đưa  (I) về dạng:  
Giải hệ phương trình trên, ta được: Nếu làm riêng thì người thứ nhất hoàn thành công việc
trong 24 giờ, người thứ hai trong 48 giờ.BÀ I TẬ P CUỐ I CHƯƠNG I

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
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 Hệ thống các kiến thức đã học trong chương và cung cấp một số bài tập có nội dung tổng
hợp, liên kết các kiến thức, kĩ năng đã học trong chương.

2. Về năng lực
– Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học, năng lực tư
duy và lập luận toán học.
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), giấy A3,…
– Học sinh:  SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 

– Tiết 1. Ôn tập lí thuyết. Các bài tập trắc nghiệm và một số bài tập tự luận.
– Tiết 2. Các bài tập tự luận cuối chương.

Tiết 1. ÔN TẬP LÍ THUYẾT. CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN

Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Nhắc lại toàn bộ lí thuyết của chương I.
Nội dung: Học sinh thực hành vẽ sơ đồ tư duy để tổng hợp kiến thức.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Ôn tập lí thuyết (10 phút)
– GV chia lớp thành các nhóm
theo  tổ,  HS  hoạt  động  theo
nhóm, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp
lại toàn bộ lí thuyết chương I: hệ

–  HS thực  hiện  vẽ  sơ  đồ  tư

+ Mục đích của hoạt
động này là  giúp HS
nhớ  lại  lí  thuyết  của
chương I.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

phương trình bậc nhất hai ẩn và
các  phương  pháp  giải,  giải  bài
toán  bằng  cách  lập  hệ  phương
trình bậc nhất hai ẩn.
– Sau đó, các nhóm sẽ trình bày
sản  phẩm của  nhóm mình  trên
bảng,  các  nhóm khác  theo  dõi,
nhận xét.

duy. + Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương
pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay.
Nội dung: HS thực hiện các bài tập trong bài Ôn tập chương.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Trắc nghiệm (10 phút)
– GV tổ chức cho HS làm các
câu hỏi trong phần Trắc nghiệm.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 8 phút, sau đó gọi HS lên
bảng làm bài,  các HS khác theo
dõi bài làm, nhận xét và góp ý;
GV tổng kết.
+  Sau  khi  HS  làm  xong,  GV
tổng kết kết quả và nhắc lại sơ
lược  một  số  nội  dung  cần  ghi
nhớ, hay một số vấn đề cần lưu ý
của chương.
Để ôn tập một số kiến thức cơ
bản  của  chương,  đối  với  phần
trắc nghiệm, GV có thể tổ chức
cho HS làm bài  trên  ứng dụng
Quizizz, HS nào được điểm cao
nhất, GV có thể lấy làm điểm hệ
số 1.

–  HS thực  hiện  bài  tập  Trắc
nghiệm.

+ Mục đích của phần
này  là  để  HS  luyện
tập tổng hợp các kiến
thức đã học ở chương
I.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Bài 1.23(10 phút) + Mục đích của phần
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

– GV tổ chức cho HS làm việc
cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi
một HS lên bảng trình bày, các
HS khác theo dõi và nhận xét.

– HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

này  là  củng  cố  cho
HS  cách  giải  hệ  hai
phương  trình   bậc
nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Bài 1.24 (12 phút)
– GV tổ chức cho HS làm việc 
cá nhân trong 10 phút, sau đó 
gọi một HS lên bảng trình bày, 
các HS khác theo dõi và nhận 
xét.

– HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
HS  cách  giải  hệ  hai
phương  trình   bậc
nhất hai ẩn.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có
thể lựa chọn thêm một số bài tập
trong SBT hoặc bài tập nâng cao
để giao cho những HS đã hoàn
thành  bài  tập  trong  SGK  hoặc
HS khá giỏi (Dạy học phân hoá
trong tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các cách giải hệ hai phương trình
bậc nhất hai ẩn.
– Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.

Tiết 2. CÁC BÀI TẬP TỰ LUẬN CUỐI CHƯƠNG
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Nội dung: HS thực hiện các bài tập trong bài Bài tập cuối chương I.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Bài 1.25 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS hoạt động
nhóm đôi  thảo  luận về lời  giải
bài  toán  trong  8  phút.  Sau  đó,
GV mời hai  HS lên bảng trình
bày lời giải.  Các HS khác theo
dõi bài làm, nhận xét và góp ý;
GV tổng kết.

– HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
HS  kĩ  năng  giải  bài
toán bằng cách lập hệ
phương trình.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học, năng lực mô
hình hóa toán học.

Bài tập 1.26 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS hoạt động
cá  nhân thực hiện  bài  tập  1.28
trong  8  phút.  Sau  đó,  GV mời
một HS lên bảng trình bày bài
làm,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.

– HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
HS  kĩ  năng  giải  bài
toán bằng cách lập hệ
phương trình.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học, năng lực mô
hình  hóa  toán  học,
năng  lực  giải  quyết
vấn đề toán học.

Bài tập 1.27 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS hoạt động
cá  nhân thực hiện  bài  tập  1.29
trong  8  phút.  Sau  đó,  GV mời
một HS lên bảng trình bày bài
làm,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.

– HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
HS  kĩ  năng  giải  bài
toán bằng cách lập hệ
phương trình.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học, năng lực mô
hình  hóa  toán  học,
năng  lực  giải  quyết
vấn đề toán học.

Bài 1.28 (10 phút)
– GV tổ chức cho HS hoạt động

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

cá  nhân thực hiện  bài  tập  1.30
trong  8  phút.  Sau  đó,  GV mời
một HS lên bảng trình bày bài
làm,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.

– HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

HS  kĩ  năng  giải  bài
toán bằng cách lập hệ
phương trình.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học, năng lực mô
hình  hóa  toán  học,
năng  lực  giải  quyết
vấn đề toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (5 phút)
– GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: cách giải bài toán bằng cách lập hệ
phương trình.
– Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
1.19. B. 1.20. C. 1.21. C. 1.22. B.

1.23. Đáp số:  a) Vô nghiệm ; b) (2 ; – 1) ; c) Vô số nghiệm (x;  ) , .
1.24. Đáp số:  a) (3 ; –2); b) (0,5 ; 1,5) ; c) (1 ; –1).
1.25.  Đáp số: n = 75.
1.26. Đáp số: Năng suất của giống lúa cũ là 5 tấn/ha; của giống lúa mới là 6 tấn/ha.
1.27. Đáp số:  3π cm/s và 2π cm/s . 
1.28. Đáp số: Loại hàng thứ nhất: 5 triệu đồng; Loại hàng thứ hai: 15 triệu đồng.

CHƯƠNG II. PHƯƠNG TRÌNH 
VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNBà i 4. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ  PHƯƠNG TRÌNH BẬ C NHẤ T MỘ T Ẩ N

Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 48



uigeli.xyz
1. Về kiến thức, kĩ năng

- Giải phương trình tích dạng .
- Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất. 

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy
và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho
HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập,…
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+ Ôn tập lại các phép tính về đa thức và phân thức đại số; cách giải phương trình bậc nhất
một ẩn.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 03 tiết: 
+ Tiết 1. Mục 1. Phương trình tích. 
+ Tiết 2. Mục 2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
+ Tiết 3. Chữa bài tập. 

Tiết 1. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái
niệm phương trình tích.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về phương
trình tích.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
Tình huống mở đầu (3 phút)
-  GV yêu cầu học sinh đọc bài
toán mở đầu và suy nghĩ về tình
huống thực tế của bài toán. Sau
đó, GV đặt vấn đề vào bài học
mới
Lưu ý: GV chưa yêu cầu HS giải
bài toán.

- HS thực hiện theo yêu cầu
của GV.

+ Mục đích của phần này
là  đưa  ra  một  bài  toán
thực  tế  liên  quan  đến
việc  giải  phương  trình
dạng tích.
+  Góp  phần  phát  triển
năng  lực  giao  tiếp  toán
học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết cách giải phương trình tích.
Nội dung: HS thực hiện các HĐ1, HĐ2, Ví dụ 1, Ví dụ 2, từ đó hình thành cách giải
phương trình tích.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ và Ví dụ.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
1. Phương trình tích (10 phút)
-  GV cho HS đọc yêu cầu của
HĐ1 rồi mời HS lên bảng thực
hiện yêu cầu; các HS khác lắng
nghe  và  nhận  xét,  góp  ý  (nếu
có). Giáo viên nhận xét và chốt
lại kết quả HĐ1.
- GV tổ chức cho HS thảo luận
theo  nhóm  thực  hiệu  yêu  cầu
HĐ2, cụ thể trao đổi về cách giải
phương trình       P(x) = 0. GV
quan sát, gợi ý (nếu cần) và gọi
một HS lên bảng trình bày. GV
tổng kết rút ra cách giải phương

trình tích .
- GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội dung trong Khung kiến thức.

- HS lên thực hiện yêu cầu
của HĐ1, HĐ2.
HD.
+ HĐ1:  P(x) = (x + 1)(3x

 1).

+ HĐ2: x = 1 và .

- HS ghi nội dung cần ghi
nhớ.

+  Thông  qua  HĐ1  và
HĐ2, học sinh hình dung
được  cách  giải  phương
trình tích.
 +  Góp  phần  phát  triển
năng  lực  giao  tiếp  toán
học,  năng lực tư duy và
lập luận toán học.

Ví dụ 1 (5 phút)
- GV giải mẫu và củng cố cách
giải  một  phương trình  tích  cho
HS.

 HS thực hiện theo hướng
dẫn của GV.

+  VD1  nhằm  giúp  HS
hình  thành  cách  giải
phương trình tích dạng
 (ax + b) (cx + d) = 0.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

GV  cần  chú  ý  cách  viết  tập
nghiệm của phương trình tích.

+  Góp  phần  phát  triển
năng  lực  tư  duy  và  lập
luận toán học.

Ví dụ 2 (5 phút)
- GV yêu cầu HS đọc Ví dụ 2 và
trình bày lời giải ra vở. Sau đó
GV mời HS lên bảng trình bày.
- Sau Ví dụ 2, GV rút ra kết luận
về  các  bước  giải  phương  trình
tích.

- HS thực hiện Ví dụ 2 và
ghi bài.

+  VD2  là  ví  dụ  nhằm
củng  cố  cách  giải  các
phương  trình  quy  về
phương  trình  tích  dạng
(ax  + b) (cx + d) = 0.
+  Góp  phần  phát  triển
năng  lực  tư  duy  và  lập
luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải phương trình tích và phương trình đưa về dạng tích.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
Luyện tập 1. (5 phút)
- GV yêu cầu HS tự đọc và trình
bày lời giải của ý a. Sau đó GV
mời HS lên bảng trình bày.
- GV yêu cầu HS thảo luận ý b
theo  nhóm  hai  bạn  cùng  bàn.
Sau đó, GV tổ chức cho HS thảo
luận và trình bày lời giải.
- GV nhận xét bài làm của các
nhóm và chốt lại nội dung.

- HS hoat động cá nhân để
trình bày lời giải của ý a.

-  HS  thảo  luận  cách  giải
phương  trình  của  ý  b  với
bạn  để  tìm  nghiệm  của
phương trình.

+ Mục đích của hoạt động
này  là  củng  cố  kĩ  năng
giải phương trình tích và
phương  trình  đưa  về
dạng tích.
+  Góp  phần  phát  triển
năng  lực  giao  tiếp  toán
học, năng lực tư duy và
lập luận toán học.

 HOẠT ĐỘNG VÂN DỤNG
Mục tiêu: Ứng dụng giải phương trình tích vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong tình huống mở đầu.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài toán ở tình huống mở đầu.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.
Vận dụng. (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thảo luận
theo nhóm đôi. Sau đó yêu cầu

- HS thảo luận theo nhóm
và làm việc dưới sự hướng

+ Mục đích của hoạt động
này là giúp HS vận dụng
cách  giải  phương  trình
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

đại  diện  một  nhóm  lên  bảng
trình bày.
-  GV  yêu  cầu  các  nhóm  khác
nhận  xét  bài  làm trên  bảng  và
phân tích,  nhận xét,  đưa ra kết
luận.

dẫn của GV. tích  vào  tình  huống  mở
đầu.
+  Góp phần  phát  triển
năng  lực  mô  hình  hóa
toán học.

GV cho HS làm phiếu học tập
số 1như trong phụ lục (7 phút)
HS làm việc cá nhân, sau đó GV
mời từng HS đưa ra đáp án của
mỗi câu.
Nếu trường có  điều  kiện  thuận
lợi  như có Internet,  GV có thể
thiết  kế  phiếu  học  tập  trên
Kahoot, HS nào có điểm số cao
nhất có thể lấy làm điểm hệ số 1,
hoặc khen thưởng.

-  HS  thực  hiện  phiếu  học
tập.
HD.
Câu 1. B
Câu 2. D
Câu 3. C
Câu 4. A
Câu 5. B
Câu 6. A

+ Mục đích của phần này
là  để  học  sinh  hệ  thống
hoá được kiến thức đã học
ở tiết 1.
+  Góp phần  phát  triển
năng  lực  tư  duy  và  lập
luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách giải phương trình dạng tích
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 2.1 và Bài 2.2.

Tiết 2. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết được khái niệm điều kiện xác định của phương trình.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của HĐ3 và HĐ4, từ đó biết được khái niệm điều
kiện xác định của phương trình.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
Điều  kiện  xác  định  của  một
phương trình (8 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thực  hiện - HS thực hiện yêu cầu của

+  Thông  qua  HĐ3  và
HĐ4  hình  thành  khái
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HĐ3. Sau đó gọi một HS trả lời.
-  GV  cho  HS  thảo  luận  HĐ4
theo  nhóm  gồm  hai  bạn  cùng
bàn.  Sau  đó  gọi  một  nhóm trả
lời,  các  HS khác  lắng  nghe và
nhận  xét,  góp  ý  (nếu  có).  GV
nhận xét, chốt lại  kết quả HĐ4
và đưa ra Khung kiến thức cho
HS.

HĐ3 và HĐ4.
- HS hoạt động theo cặp và
trình bày vào vở ghi.

niệm điều kiện xác định
của  phương  trình  cho
HS.
+ Góp phần phát  triển
năng lực giao tiếp toán
học.

Ví dụ 3 (5 phút)
-  GV cho HS làm bài  cá  nhân
trong 3 phút sau đó mời hai HS
làm ý a và ý b của Ví dụ 3.
- GV nên trình bày mẫu cho HS
và chốt lại cách làm.

- HS tự làm và trình bày Ví
dụ 3 vào vở ghi.

+ Ví dụ 3 là hoạt động
củng  cố  khái  niệm  và
cách  tìm  ĐKXĐ  của
phương trình.
+  Góp  phần  phát  triển
năng lực tư duy  và  lập
luận toán học.

Luyện tập 2 (5 phút)
- GV cho HS làm việc cá nhân
thực  hiện  Luyện  tập  2  trong  3
phút. Sau đó, GV gọi HS đứng
tại  chỗ  trình  bày  lời  giải.  GV
phân tích, nhận xét bài làm của
HS.

- HS làm bài và trình bày vào
vở ghi.
HD.

a)  Vì   khi  
nên ĐKXĐ của phương trình

là 

b) Vì  khi  nên
ĐKXĐ của phương trình  là

 và .

+  Mục  đích  của  phần
này là  củng cố kĩ năng
tìm ĐKXĐ của phương
trình.
+  Góp  phần  phát  triển
năng lực tư duy  và  lập
luận toán học.

Cách giải phương trình chứa ẩn
ở mẫu (10 phút)
- GV cho HS thực hiện theo các
yêu cầu của HĐ5 trong 6 phút.
Sau đó, GV gọi HS lần lượt thực
hiện các  yêu cầu  của HĐ5  các
HS khác lắng nghe và nhận xét,
góp ý (nếu có). Giáo viên nhận
xét, chốt lại kết quả HĐ5 và đưa

- HS thực hiện các yêu cầu
của HĐ5 dưới sự hướng dẫn
của GV.
HD.
a)  ĐKXĐ của phương trình

là  và .

+  Mục  đích  của  phần
này  là  giúp  HS  hình
thành  cách  giải  một
phương trình chứa ẩn ở
mẫu.
+  Góp  phần  phát  triển
năng lực tư duy và lập
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

ra Khung kiến thức cho HS.

b)  
suy  ra

 (*)
c)  Giải phương trình (*) ta
được

 suy ra  x  =
−¿1.
d) Giá trị x = −¿1 thỏa mãn
ĐKXĐ. Vậy phương trình có

nghiệm 

luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong HĐ5, Ví dụ 4 và Luyện tập 3.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
Ví dụ 4 (7 phút)
-  GV hướng  dẫn  làm Ví  dụ  4
thực  hiện  theo  các  bước  của
Khung kiến thức.
- GV nên trình bày mẫu để HS
khắc sau các bước giải  phương
trình chứa ẩn ở mẫu.

-  HS đọc nội  dung và  thực
hiện Ví dụ 4 theo hướng dẫn
của GV.

+ Mục đích của Ví dụ 4
là  hoạt  động  củng  cố,
minh  họa  cách  giải
phương trình chứa ẩn ở
mẫu.

Luyện tập 3 (8 phút)
- GV yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 6 phút và gọi một HS
lên bảng trình bày, các HS còn
lại so sánh, nhận xét bài làm của
bạn.

-  HS hoạt  động cá nhân và
trình bày vào vở ghi.
HD. ĐKXĐ: x≠1.
Phương trình quy về phương
trình

x2+ x+1−4 x=x ( x−1 )
1−2 x=0

.

Kết hợp với ĐKXĐ, phương

+  Mục  đích  của  phần
này là  củng cố kĩ năng
giải phương trình chứa
ẩn ở mẫu.
+ Góp phần phát  triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh
giá kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

trình đã cho có nghiệm
.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Điều kiện xác định của phương trình
và cách giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 2.3; 2.4 và 2.5.

Tiết 3. CHỮA BÀI TẬP CUỐI BÀI TRONG SGK

Nội dung, phương thức tổ chức hoạt
động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,
đánh giá kết quả hoạt
động

Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Giúp HS nhớ lại cách giải phương trình tích và phương trình chứa ẩn ở mẫu đã
học.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 2.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động theo nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
Khởi động nhớ lại kiến thức bài học (5
phút)
-  GV  cho  HS  hoạt  động  theo  cặp  đôi
trong 3 phút  để trả  lời  6  câu hỏi  trong
Phiếu học tập số 2.
Sau  đó,  GV gọi  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
- GV có thể trình chiếu Khung kiển thức
để trả lời cho 3 câu hỏi trên.

 HS  thảo  luận  nhóm
đôi trả lời các câu hỏi
của GV.

+ Mục đích của phần
này  là để HS nhớ lại
các bước giải phương
trình  tích,  phương
trình chứa ẩn ở mẫu.
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố cách giải phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Nội dung: Giải các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: Gọi một số HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi lời giải và
nhận xét (các bài tập do GV lựa chọn). Sau đó GV nhận xét bài làm, tổng kết phương pháp
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Nội dung, phương thức tổ chức hoạt
động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,
đánh giá kết quả hoạt
động

Mục tiêu cần đạt

giải, lưu ý sai lầm thường mắc,...
Bài 2.1 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS làm Bài 2.1.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 3
phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài,
các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét
và góp ý; GV tổng kết.

 HS thực hiện bài 2.1
và ghi bài.

+ Mục đích của phần
này  là  luyện  kĩ  năng
giải phương trình tích.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Bài 2.2 (7 phút)
- GV tổ chức cho HS làm Bài 2.2.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5
phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài,
các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét
và góp ý; GV tổng kết.

 HS thực hiện bài 2.2
và ghi bài.

+ Mục đích của phần
này  là  luyện  kĩ  năng
giải phương trình đưa
được về dạng phương
trình tích.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Bài 2.3 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS làm Bài 2.3.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6
phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài,
các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét
và góp ý; GV tổng kết.
GV lưu ý cho HS với bài 2.3, HS cần chú
ý  đến ĐKXĐ của  để  kết  luận  nghiệm
của phương trình.

 HS thực hiện bài 2.3
và ghi bài.

+ Mục đích của phần
này  là  luyện  kĩ  năng
giải  phương  trình
chứa ẩn ở mẫu.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Bài 2.4 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để
làm bài 2.4.
+ GV cho HS hoạt động nhóm (có thể
nhóm đôi hoặc nhóm 4) trong 8 phút,
sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS
khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp
ý; GV tổng kết.

HS thảo luận nhóm và
ghi bài.

+ Mục đích của phần
này  là  luyện kĩ  năng
vận  dụng  kiến  thức
giải phương trình tích
để  giải  bài  toán  thực
tế.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán học.

Bài 2.5 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS làm Bài 2.5.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6
phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài,

HS  thực  hiện  bài  2.5
và ghi bài.

+ Mục đích của phần
này  là  luyện kĩ  năng
vận  dụng  kiến  thức
giải phương trình tích
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Nội dung, phương thức tổ chức hoạt
động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,
đánh giá kết quả hoạt
động

Mục tiêu cần đạt

các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét
và góp ý; GV tổng kết.

để  giải  bài  toán  thực
tế.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán học.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa
chọn  thêm một  số  bài  tập  trong  SBT
hoặc  bài  tập  nâng  cao  để  giao  cho
những HS đã hoàn thành bài tập trong
SGK hoặc HS khá giỏi (Dạy học phân
hoá trong tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: GV nhắc tóm tắt cách giải phương
trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Giao cho HS về nhà tìm hiểu trước nội dung Bài 5.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình tích là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2. Tập nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Số nghiệm của phương trình là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 5. Tập nghiệm của phương trình  là
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A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Phương trình  có hai nghiệm phân biệt  và  với . Giá

trị của biểu thức  bằng:

A. . B. . C. . D. .

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1. Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho

đúng:

Để giải phương trình tích , ta giải hai phương trình …………………và 
………………….. Sau đó lấy………………….các nghiệm của chúng.

ĐS: ; ;  tất cả.
Câu 2. Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho

đúng:
Đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta thường…………………………..để tất cả các mẫu 
thức trong phương trình đều …….và gọi là ………………….của phương trình
ĐS: đặt điều kiện cho ẩn; khác 0; điều kiện xác định

Câu 3 Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho
đúng:
Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:

Bước 1. Tìm……………………………………của phương trình.
Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi……………..
Bước 3. Giải phương trình vừa tìm được.
Bước 4. Trong các ………..tìm được của ……ở Bước 3,…………..thỏa mãn điều kiện 
xác định chính là…………….của phương rình đã cho.

ĐS: điều kiện xác định; khử mẫu; giá trị; ẩn; giá trị nào; nghiệm.
Chọn phương án đúng trong các câu sau:

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình 

A. . B. . C.  và . D.  hoặc .

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình .

A. . B.  và . C. .    D. Xác định với mọi x thuộc .
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Câu 6. Tập nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

2.1. a) Phương trình có hai nghiệm  và             

b) Phương trình có hai nghiệm  và             

2.2. a) Dùng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương rồi quy về 

b) Viết rồi dùng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, quy về

.

2.3. a)  là nghiệm.   b)   là nghiệm.
2.4. Phần đất làm nhà là một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là

 và . Diện tích đất làm nhà là .

Ta có    

  .

Giải phương trình trên, ta được nghiệm 

2.5. a) Khối lượng công việc mà người thứ nhất làm trong 1 giờ .
Vì hai người làm chung thì xong công việc trong 8 giờ, nên trong một giờ cả hai người làm

được   công việc. Do đó, trong 1 giờ khối lượng công việc mà người thứ hai làm là

b) Sau 4 giờ, khối lượng công việc mà hai người cùng làm được là  (công việc).

Khối lượng công việc mà người thứ hai phải làm nốt là  (công việc).

Khối lượng công việc người thứ hai làm được trong 12 giờ là  (công việc).

Vì sau 12 giờ thì công việc hoàn thành nên ta có phương trình 

Giải phương trình trên ta được 
Vậy nếu làm một mình thì người thứ nhất cần 12 giờ để xong công việc; người thứ hai cần
24 giờ để xong công việc.Bà i 5. BẤ T ĐẲ NG THỨ C VÀ  TÍNH CHẤ T
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Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhắc lại thứ tự trên tập số thực (các kí hiệu >, ≥, <, ≤).
- Nhận biết bất đẳng thức, tính chất của bất đẳng thức.
- Nhận biết tính chất của bất đẳng thức liên quan đến phép cộng và phép nhân.

- Vận dụng được các tính chất bắc cầu và các tính chất liên quan đến phép cộng; phép nhân
của bất đẳng thức.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy
và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho
HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …
- Học sinh:  SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Mục 1. Bất đẳng thức. 
+ Tiết 2. Mục 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

   Mục 3. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. 

Tiết 1. BẤT ĐẲNG THỨC
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái
niệm bất đẳng thức.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về bất đẳng
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

thức.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
Tình huống mở đầu (3 phút)
-  GV đọc hoặc  trình  chiếu  bài
toán mở đầu và yêu cầu HS trả
lời câu hỏi của bài toán.
- Đặt vấn đề: Sau khi học sinh 
trả lời, GV có thể gợi vấn đề vào
bài học mới.

- HS bằng hiểu biết của mình 
trả lời câu hỏi của bài toán mở 
đầu.

+ Mục đích của phần
này  là  gợi  động  cơ
dẫn đến biểu thức mô
tả bất đẳng thức.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhớ lại thức tự trên tập số thực, nhận biết được bất đẳng thức.
Nội dung: HS thực hiện phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, từ đó vận dụng kiến thức để thực
hiện phần Câu hỏi và Luyện tập 1.
Sản phẩm: Kiến thức về về bất đẳng thức, câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
1. Bất đẳng thức
Nhắc  lại  thứ  tự  trên  tập  số
thực (7 phút)
-  GV yêu cầu HS đọc nội dung
phần Đọc hiểu – Nghe hiểu.
- GV lưu ý HS cách dùng các kí
hiệu ¿ , ≥ ,<, ≤.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân trả lời phần Câu hỏi.
- GV nhắc lại các số thực được
biểu diễn trên trục số và thứ tự
các số cụ thể trên trục số.

- HS đọc thông tin trong phần
Đọc hiểu  – Nghe hiểu  và  ghi
nội dung cần ghi nhớ.
- HS trả lời phần Câu hỏi.

+  Thông  qua  hoạt
động  Đọc  hiểu  –
Nghe  hiểu  và  phần
Câu hỏi,  HS nhớ lại
thứ  tự  trên  tập  số
thực.
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

Luyện tập 1 (3 phút)
- GV yêu cầu HS đọc nội dung
và thảo luận với  bạn cùng bàn
trong  1  phút.  Sau  đó,  GV  gọi
một HS trả lời câu hỏi, các HS
khác lắng nghe và nhận xét, góp
ý (nếu có). Giáo viên nhận xét,
chốt lại kết quả.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.
- HS hoạt động cặp đôi và ghi
bài.
HD. Đáp án C.

+ Luyện tập 1 nhằm
củng  cố  cách  viết
biểu  thức  mô  tả  bất
đẳng thức.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.
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- GV có thể mở rộng, yêu cầu HS 
tìm hiểu về các biển báo giao 
thông khác liên quan.
Khái  niệm  bất  đẳng  thức  (5
phút)
-  GV yêu cầu HS đọc nội dung
kiến thức trong phần Đọc hiểu –
Nghe  hiểu.  Sau  đó,  GV  phân
tích  lại  khái  niệm  và  sử  dụng
trục  số  để  minh  họa  bất  đẳng
thức.

- HS đọc thông tin và ghi nội
dung cần ghi nhớ.

+ Mục đích của phần
này  là  hình  thành
khái  niệm  bất  đẳng
thức.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học,
năng  lực  giao  tiếp
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố khái niệm bất đẳng thức và tính chất bắc cầu của bất đẳng thức.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.
Ví dụ 1 (3 phút)
- GV yêu cầu HS đọc Ví dụ 1 và
trình bày lời giải  ra vở trong 2
phút. Sau đó GV mời HS trả lời
câu hỏi.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ VD1 là ví dụ nhằm
giúp HS củng cố khái
niệm vế trái, vế phải
của bất đẳng thức.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Ví dụ 2 (4 phút)
- GV yêu cầu HS đọc Ví dụ 2 và
trình bày lời giải  ra vở trong 2
phút. Sau đó GV mời HS trả lời
câu hỏi.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ VD2 là ví dụ nhằm
giúp HS củng cố khái
niệm bất đẳng thức.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán học.

Tính chất của bất đẳng thức (3
phút)
-  GV yêu cầu HS đọc nội dung
phần Đọc hiểu – Nghe hiểu. Sau
đó, GV phân tích lại tính chất và

- HS đọc thông tin và ghi nội
dung cần ghi nhớ.

+ Mục đích của phần
này là hình thành tính
chất  quan  trọng  của
bất đẳng thức.
+  Góp  phần  phát
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sử dụng trục số để minh họa. triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Ví dụ 3 (5 phút)
- GV yêu cầu HS đọc Ví dụ 3 và
trình bày lời giải  ra vở trong 4
phút.  Sau  đó  GV  mời  HS  lên
bảng trình bày.

-  HS làm việc dưới  sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của Ví dụ
3 nhằm củng cố tính
chất bắc cầu.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Luyện tập 2 (5 phút)
- GV yêu cầu HS đọc Luyện tập
2  và  trình  bày  lời  giải  ra  vở
trong 4 phút. Sau đó GV mời HS
lên bảng trình bày.

-  HS  thảo  luận  và  làm  việc
dưới sự hướng dẫn của GV.
HD.

a) .

b) 

+  Mục  đích  của
Luyện  tập  2  nhằm
củng cố tính chất của
bất đẳng thức.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VÂN DỤNG
Mục tiêu: Ứng dụng bất đẳng thức vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong tình huống mở đầu.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài toán ở tình huống mở đầu.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
Vận dụng 1 (5 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận
nhóm đôi.  Sau  đó  yêu  cầu  đại
diện  một  nhóm  lên  bảng  trình
bày.
-  GV  yêu  cầu  các  nhóm  khác
nhận  xét  bài  làm trên  bảng  và
phân  tích,  nhận  xét  đưa  ra  kết
luận.

-  HS thảo luận  theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.
HD. Gọi  a và  b (km/h) lần
lượt  là  tốc  độ của  ô tô  và xe
máy.

a) .

b) .

+  Mục đích của  hoạt
động này  là  HS ứng
dụng  bất  đẳng  thức
vào  giải  quyết  tình
huống trong thực tiễn.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán học.
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TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách giải phương trình dạng tích
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 2.6 và Bài 2.7.

Tiết 2. LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG, PHÉP NHÂN
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết được tính chất của bất đẳng thức liên quan đến phép cộng, phép
nhân.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của phần Tìm tòi – Khám phá, Ví dụ 4 và Ví dụ 5.
Sản phẩm: Kiến thức về tính chất của bất đẳng thức liên quan đến phép cộng, phép nhân,
câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép
cộng  (7 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân. Sau đó gọi một HS trả lời,
các HS khác lắng nghe và nhận
xét,  góp ý  (nếu có).  Giáo  viên
nhận xét, chốt lại kết quả và đưa
ra Khung kiến thức cho HS.

-  HS  hoạt  động  cá  nhân  và
trình bày vào vở ghi.
- HS trả lời yêu cầu của GV.

+ Mục đích của phần
này là hình thành mối
liên hệ giữa bất đẳng
thức và phép cộng.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

Ví dụ 4 (3 phút)
- GV yêu cầu HS đọc Ví dụ 4 và
trình bày lời giải  ra vở trong 2
phút.  Sau  đó  GV  mời  HS  lên
bảng trình bày.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Ví  dụ  4  là  hoạt
động  nhằm  củng  cố
và  trình  bày lời  giải
minh họa cho việc áp
dụng  mối  liên  hệ
giữa bất đẳng thức và
phép cộng.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

3. Liên hệ giữa thứ tự và phép
nhân (8 phút)

+ Mục đích của phần
này là hình thành mối
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- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân. Sau đó gọi một HS trả lời,
các HS khác lắng nghe và nhận
xét,  góp ý  (nếu có).  Giáo  viên
nhận xét, chốt lại kết quả và đưa
ra Khung kiến thức cho HS.
- GV cần nhấn mạnh chú ý của 
bạn Pi.

-  HS  hoạt  động  cá  nhân  và
trình bày vào vở ghi.
- HS trả lời yêu cầu của GV.

liên hệ giữa bất đẳng
thức và phép nhân.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

Ví dụ 5 (5 phút)
- GV yêu cầu HS đọc Ví dụ 5 và
trình bày lời giải  ra vở trong 3
phút.  Sau  đó  GV  mời  HS  lên
bảng trình bày.
Lưu ý: GV cần lưu ý HS trường
hợp khi nhân hai vế của bất đẳng
thức  với  cùng  một  số  âm  thì
được bất  đẳng thức mới ngược
chiều với bất đẳng thức ban đầu.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Ví  dụ  5  là  hoạt
động  nhằm  củng  cố
và  trình  bày lời  giải
minh họa cho việc áp
dụng  mối  liên  hệ
giữa bất đẳng thức và
phép nhân.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng sử dụng liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 3 và  Luyện tập 4.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.
Luyện tập 3 (5 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận
nhóm đôi.  Sau  đó  yêu  cầu  đại
diện  một  nhóm  lên  bảng  trình
bày,  các  nhóm  khác  lắng  nghe
và  nhận  xét,  góp  ý  (nếu  có).
Giáo viên nhận xét, chốt lại kết
quả.
Lưu ý: GV cần gợi ý hướng làm
phần b) cho HS: Cần tách 4 = 2
+ 2.

-  HS thảo luận theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.
HD.

a) 

b) Do nên .

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
HS  tính chất của bất
đẳng  thức  liên  quan
đến phép cộng.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Luyện tập 4 (5 phút)
- GV yêu cầu HS đọc Luyện tập - HS làm việc dưới sự hướng

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
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5  và  trình  bày  lời  giải  ra  vở
trong 3 phút. Sau đó GV mời HS
lên bảng trình bày.

dẫn của GV.
HD.
a) ¿ ;         b) ¿.

HS  tính chất của bất
đẳng  thức  liên  quan
đến phép nhân.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VÂN DỤNG
Mục tiêu: Ứng dụng liên hệ thứ tự với phép cộng, phép nhân vào giải quyết tình huống
trong thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Vận dụng 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài toán ở Vận dụng 2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.
Vận dụng 2 (10 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận
nhóm đôi.  Sau  đó  yêu  cầu  đại
diện  một  nhóm  lên  bảng  trình
bày.
-  GV  yêu  cầu  các  nhóm  khác
nhận  xét  bài  làm trên  bảng  và
phân  tích,  nhận  xét  đưa  ra  kết
luận.

-  HS thảo luận theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.
HD.
 - Số tiền dành cho việc ăn của
một  HS  (gồm  1  bữa  sáng,  1
bữa trưa và 1 bữa tối)  là  150
000 đồng.
Số tiền tài trợ cho HS dành cho
việc ăn là 30 – 17 = 13 (triệu)
Gọi   là số bạn HS được tài
trợ, khi đó ta phải có

 
hay 

Từ đó suy ra 

+  Mục đích của  hoạt
động này  là  HS ứng
dụng kiến thức đã học
vào  giải  quyết  tình
huống trong thực tiễn.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán học.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có
thể cho HS làm Phiếu học tập số
1 để củng cố kiến thức vừa học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân,
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phép cộng.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 2.8; 2.9; 2.10 và 2.11.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Điền dấu ¿ , ≥ ,<, ≤ thích hợp vào ô trống

A. . B. . C. . D. . .
Câu 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cuối mỗi khẳng

định.

A. Nếu  thì . B. Nếu  thì .

C. Nếu  thì . D. Nếu  thì .
Hãy chọn phương án đúng trong các câu sau:

Câu 3. Nếu  thì

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Nếu a,b,c là ba số mà  và thì c là
A. số âm. B. số dương. C. số 0. D. số tùy ý.

Câu 5. Cho hai số a và b thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây là đúng

A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác và a là độ dài của cạnh lớn nhất. Khẳng

định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP TRONG SGK

2.6. a) . b) . c) . d) 

2.7. a) , x là tuổi của bạn. b)  x là số người trên xe buýt.

c) , x là mức lương tối thiểu.

2.8. a) . b) .
2.9. a)  ;      b) .

2.10. a) ;    b) .

2.11. a)              b) 
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Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Luyện tập giải các phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn.
- Luyện tập sử dụng bất đẳng thức và liên hệ giữa thứ tự với phép cộng và phép nhân.

2. Về năng lực
- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học, năng lực tư duy
và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập,…

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 

+ Tiết 1: Luyện tập về các phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Tiết 2: Luyện tập về bất đẳng thức.

Tiết 1. LUYỆN TẬP VỀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH QUY 
VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố, rèn kĩ năng giải các phương trình quy về phương trình bậc nhất một
ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 1, 2 và Bài tập 2.12 đến 2.14.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.
Ví dụ 1 (7 phút)
- GV mời một HS nhắc lại các bước
giải  phương  trình  chứa  ẩn  ở  mẫu.
Sau đó, GV cho HS làm việc cá nhân
trong 4 phút và mời một HS đứng tại
chỗ trình bày lời giải. GV phân tích,
nhận xét bài làm của HS.
Lưu ý: Có thể lấy Ví dụ khác tượng
tự Ví dụ 1 để chữa cho HS.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  lại  cho  HS
cách giải phương
trình  chứa  ẩn  ở
mẫu.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 2 (7 phút)
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
trong vòng 5 phút. Sau đó, GV mời
một HS lên bảng trình bày lời giải.
GV cần lưu ý cho HS, sau khi giải
phương  trình  tìm  được  các  giá  trị
của x cần kiểm tra lại ĐKXĐ để loại
các nghiệm không thỏa mãn.
Lưu  ý,  GV  có  thể  lấy  Ví  dụ  khác
tượng tự.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  lại  cho  HS
cách giải phương
trình  chứa  ẩn  ở
mẫu.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 2.12 (8 phút)
GV yêu  cầu  HS làm việc  cá  nhân
trong vòng 6 phút. Sau đó, GV mời
hai HS lên bảng trình bày bài làm,
các HS khác theo dõi bài làm, nhận
xét và góp ý; GV tổng kết.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.

a) 

  .

 Suy ra .

b) 

       

     .

+  Mục  đích  của
phần  này  là  góp
phần  củng  cố  kĩ
năng giải phương
trình tích cho HS.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Suy ra 
Bài tập 2.14 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm ý a và ý b.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 7 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

HD. a) ĐKXĐ: .
Quy  đồng  mẫu  hai  vế  của

phương trình 

Suy ra 

        hoặc 
Kết  hợp  với  ĐKXĐ,  phương
trình  có  hai  nghiệm   và

b) ĐKXĐ:  và 
Quy  đồng  mẫu  hai  vế  của
phương  trình

Suy ra  .

       và .
Kết  hợp  với  ĐKXĐ,  phương

trình  có  hai  nghiệm   và

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  lại  cho  HS
cách giải phương
trình  chứa  ẩn  ở
mẫu.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 2.13. (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 
đôi để thảo luận cách làm và trình bày 
lời giải ra giấy A4. Sau đó, GV mời 
đại diện hai nhóm lên bảng báo cáo 
kết quả. Các bạn khác quan sát để 
nhận xét và góp ý. GV tổng kết cách 
làm.

- HS làm việc theo nhóm dưới
sự hướng dẫn của GV.
HD. ĐKXĐ: x≠100.

Ta có 

       hay 

Suy ra 

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  lại  cho  HS
cách  vận  dụng
phương  trình
chữa  ẩn  ở  mẫu
vào  một  tình
huống thực tế.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

.
Vậy nếu bỏ ra 450 triệu thì sẽ
loại bỏ được 90% tảo độc.

duy  và  lập  luận
toán  học,  năng
lực giao tiếp toán
học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các cách giải phương tình tích,
phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.

Tiết 2. LUYỆN TẬP VỀ BẤT ĐẲNG THỨC
Nội  dung,  phương thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS nhớ lại về bất đẳng thức và các tính chất của bất đẳng thức.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 1.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
GV cho HS làm Phiếu học tập số
1 như trong phụ lục (10 phút)
-  GV  cho  HS hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút  để  hoàn thành  phiếu
học tập số 1, sau đó gọi HS trả lời,
các HS khác theo dõi bài làm, nhận
xét và góp ý; GV tổng kết.

HS thực hiện Phiếu học tập số 1.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  để
HS  nhớ  lại  các
tính chất của bất
đẳng thức.
 + Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng sử dụng bất đẳng thức và các tính chất của bất đẳng thức.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 3, bài tập 2.15 và bài tập 2.9, 2.10, 2.11.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.
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Nội  dung,  phương thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Ví dụ 3 (8 phút)
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
trong vòng 6 phút. Sau đó, GV mời
một HS lên bảng trình bày lời giải.
Lưu ý: GV cần phân tích nội dung Ví
dụ 3 giúp HS biết sử dụng các tính
chất của bất đẳng thức để làm.

-  HS  làm  việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này  giúp
HS luyện tập  áp
dụng  các  tính
chất của bất đẳng
thức.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 2.15 (8 phút)
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
trong 6 phút.  Sau đó,  GV gọi  HS
lên bảng trình bày lời giải. GV phân
tích, nhận xét bài làm của HS.

-  HS  làm  việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.
HD.

a) Do .

b) Do .

+  Mục  đích  của
phần  này  giúp
HS luyện tập  áp
dụng  các  tính
chất của bất đẳng
thức.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 2.9 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 2.9.
+ GV cho HS hoạt  động cá  nhân
trong 4 phút, sau đó gọi HS trả lời,
các HS khác theo dõi bài làm, nhận
xét và góp ý; GV tổng kết.

-  HS  làm  việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.
HD.

a)  suy ra .

 Do đó .

b)  suy ra

Do đó .

+  Mục  đích  của
phần  này  giúp
HS luyện tập  áp
dụng  các  tính
chất của bất đẳng
thức.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 2.10 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 2.10.
+ GV cho HS hoạt  động cá  nhân
trong  3  phút,  sau  đó  gọi  HS lên
bảng làm bài, các HS khác theo dõi
bài  làm,  nhận  xét  và  góp  ý;  GV
tổng kết.

-  HS  làm  việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.
HD.
a)  ; b) <.

+  Mục  đích  của
phần  này  giúp
HS luyện tập  áp
dụng  các  tính
chất của bất đẳng
thức.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
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Nội  dung,  phương thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt
toán học.

Bài tập 2.11 (7 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 2.11.
+ GV cho HS hoạt động nhóm đôi 
trong 5 phút, sau đó gọi HS lên 
bảng làm bài, các HS khác theo dõi 
bài làm, nhận xét và góp ý; GV 
tổng kết.

- HS làm việc theo nhóm dưới
sự hướng dẫn của GV.
HD.

 a) 

b) 

+  Mục  đích  của
phần  này  giúp
HS luyện tập  áp
dụng  các  tính
chất của bất đẳng
thức.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các cách giải hệ hai phương trình
bậc nhất hai ẩn
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.12 đến Bài 1.16.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho

đúng:

Ta gọi hệ thức dạng  (hay ) là………………. và gọi …. là vế trái,
…..là vế phải của ……………………..
ĐS: bất đẳng thức; a; b; bất đẳng thức.

Câu 2. Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho
đúng:
Khi cộng cùng một số vào ………….của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức 
mới……………..với bất đẳng thức đã cho.
ĐS: hai vế; cùng chiều

Câu 3. Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho
đúng:

- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số…………..ta được bất đẳng 
thức mới………………….với bất đẳng thức đã cho.

- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số…………..ta được bất đẳng 
thức mới………………….với bất đẳng thức đã cho.
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ĐS: dương; cùng chiều; âm; ngược chiều

Câu 4. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cuối mỗi khẳng
định.

A. Nếu  thì . B. Nếu  thì .

C. Nếu  và c < 0 thì . D. Nếu  và c > 0 thì .

Câu 5. Nếu a,b,c là ba số mà  và thì c là
A. số âm. B. số dương. C. số 0. D. số tùy ý.

Câu 6. Nếu  thì

A. . B. . C. . D. .

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

2.13. ĐKXĐ: Ta có  hay  Suy ra 

    
Giá trị x=90 thỏa mãn ĐKXĐ. Vậy nếu bỏ ra 450 triệu thì sẽ loại bỏ được 90% tảo độc.

2.14. a) ĐKXĐ: .
Quy đồng mẫu hai vế của phương trình 

 

Suy ra    

  hoặc   hoặc  (thỏa mãn ĐKXĐ)

Phương trình có hai nghiệm  và .

b) ĐKXĐ:  và 
Quy đồng mẫu hai vế của phương trình 

 

Suy ra      

  (thỏa mãn ĐKXĐ).

  hay  (thỏa mãn ĐKXĐ).

Vậy phương trình có hai nghiệm là  hoặc 
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2.15. Tương tự Ví dụ 3 trong Bài Luyện tập chung.

Bà i 6. BẤ T PHƯƠNG TRÌNH BẬ C NHẤ T MỘ T Ẩ N
Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn.
- Nhận biết nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn.
- Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng
lực mô hình hóa toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 03 tiết: 
+ Tiết 1. Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn. Cách giải bất phương trình bậc nhất
một ẩn.
+ Tiết 2. Cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp theo).
+ Tiết 3. Chữa bài tập cuối bài.
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Tiết 1. KHÁI NIỆM BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. 

CÁCH GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái
niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về bất phương
trình bậc nhất một ẩn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
Tình huống mở đầu (3 phút)
-  GV đọc hoặc  trình  chiếu  bài
toán mở đầu.
- Đặt vấn đề:
GV có thể gợi vấn đề như sau: 
Để tính xem bạn Thanh mua 
được nhiều nhất bao nhiêu 
quyển vở, ta sẽ tìm hiểu bài học 
hôm nay về bất phương trình bậc
nhất một ẩn và cách giải.

- HS đọc và suy nghĩ về tình 
huống.

+ Mục đích của phần
này  là  gợi  động  cơ
dẫn  đến  khái  niệm
bất phương trình bậc
nhất một ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết bất phương trình bậc nhất một ẩn và nghiệm của bất phương trình
bậc nhất một ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các cấu phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, từ đó vận dụng kiến thức để
thực hiện Ví dụ 1.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
1. Khái niệm bất phương trình
bậc nhất một ẩn
(7 phút)
-  GV yêu cầu HS đọc nội dung
phần Đọc hiểu – Nghe hiểu. Sau
đó,  GV  dẫn  dắt  HS  để  hình
thành  khái  niệm  bất  phương
trình bậc nhất một ẩn  và rút ra
kết luận trong Khung kiến thức.

-  HS đọc thông tin  phần Đọc
hiểu  –  Nghe  hiểu  và  ghi  nội
dung cần ghi nhớ.

+  Thông  qua  phần
này  HS  hình  thành
khái  niệm  bất
phương  trình  bậc
nhất một ẩn.
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Ví dụ 1 (5 phút)
- GV yêu cầu HS đọc nội dung
và thảo luận với  bạn cùng bàn
trong  3  phút.  Sau  đó,  GV  gọi
một HS trả lời câu hỏi, các HS
khác lắng nghe và nhận xét, góp
ý (nếu có). GV nhận xét, chốt lại
kết quả.
Lưu ý: GV có thể đưa thêm một 
vài ví dụ, chẳng hạn

 có là bất phương 
trình bậc nhất một ẩn không?

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.
- HS hoạt động cặp đôi và trình
bày vào vở ghi.

+ Mục đích của hoạt
động này  là  HS xác
định  được  bất
phương  trình  bậc
nhất một ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Nghiệm của bất phương trình
(5 phút)
-  GV yêu cầu HS đọc nội dung
phần Đọc hiểu – Nghe hiểu. Sau
đó,  GV  dẫn  dắt  HS  để  hình
thành khái niệm nghiệm của bất
phương trình  và rút ra kết luận
trong Khung kiến thức.

- HS đọc thông tin và ghi nội
dung cần ghi nhớ.

+  Thông  qua  phần
này  HS  hình  thành
khái  niệm  nghiệm
của bất phương trình.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố khái  nhiệm  bất phương trình bậc nhất  một ẩn và nghiệm của bất
phương trình bậc nhất
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1 và Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
Luyện tập 1 (5 phút)
- GV yêu cầu HS đọc nội dung
và  hoạt  động  cá  nhân  trong  2
phút. Sau đó, GV gọi một HS trả
lời  câu  hỏi, các  HS  khác  lắng
nghe  và  nhận  xét,  góp  ý  (nếu
có).  GV nhận  xét,  chốt  lại  kết
quả.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
khái  niệm  bất
phương  trình  bậc
nhất một ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Luyện tập 2 (5 phút)
- GV yêu cầu HS đọc nội dung - HS làm việc dưới  sự hướng

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

và  hoạt  động  cá  nhân  trong  2
phút. Sau đó, GV gọi một HS trả
lời  câu  hỏi, các  HS  khác  lắng
nghe  và  nhận  xét,  góp  ý  (nếu
có).  GV nhận  xét,  chốt  lại  kết
quả.

dẫn của GV. khái  niệm  nghiệm
của bất phương trình
bậc nhất một ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Nội dung: HS thực hiện phần Tìm tòi – Khám phá , từ đó vận dụng kiến thức để thực hiện
Ví dụ 2.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
2. Cách giải  bất phương trình
bậc nhất một ẩn (8 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân thực hiện phần HĐ trong 4
phút. Sau đó GV gọi một HS trả
lời,  các  HS khác  lắng  nghe và
nhận xét,  góp ý (nếu có).  Giáo
viên nhận xét, chốt lại kết quả và
đưa ra Khung kiến thức cho HS.
- GV lưu ý HS nội  dung phần
Chú ý.

-  HS  hoạt  động  cá  nhân  và
trình bày vào vở ghi.
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.

+ Mục đích của phần
này  là  hình  thành
cách giải bất phương
trình  bậc  nhất  một
ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

Ví dụ 2 (5 phút)
- GV trình bày cho HS và mô tả
chi tiết các bước làm Ví dụ 2.
- HS thực hiện đồng thời với GV
hướng dẫn.

-  HS làm việc dưới  sự hướng
dẫn của GV.

+  Ví  dụ  2  là  hoạt
động  nhằm  củng  cố
cách giải  bất  phương
trình bậc nhất một ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm bất phương trình bậc nhất
một ẩn, nghiệm của bất phương trình.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 2.16; 2.17.
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Tiết 2. CÁCH GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (tiếp theo)

Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Củng cố khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương
trình, cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Phiếu bài tấp số 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
GV cho HS làm phiếu học tập
số  1  như  trong  phụ  lục  (10
phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 7 phút để hoàn thành phiếu
học tập số 1, sau đó gọi HS trả
lời,  các  HS  khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.

- HS thực hiện phiếu học tập số
1.

+ Mục đích của phần
này là để HS củng cố
khái  niệm  bất
phương  trình  bậc
nhất một ẩn,  nghiệm
của bất phương trình,
cách giải bất phương
trình  bậc  nhất  một
ẩn.
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 3, 4 và Ví dụ 4.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
Luyện tập 3 (5 phút)
- GV yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 3 phút và mời hai HS
lên bảng làm hai ý a), b).  Các
bạn khác quan sát và nhận xét,
góp  ý  (nếu  có).  GV  nhận  xét,
chốt lại kết quả.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.

a) .

b) 

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
HS  cách  giải  bất
phương  trình  bậc
nhất một ẩn.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Ví dụ 4 (7 phút)
- GV yêu cầu HS thực hiện cá

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
HS  cách  giải  bất
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

nhân trong 5 phút. Sau đó, GV
mời hai  HS lên bảng trình bày
lời giải hai ý a, b.
- GV cần giải tích chi tiết bước
chuyển vế cho HS.

phương  trình  bậc
nhất một ẩn.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Luyện tập 4 (5 phút)
- GV yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 3 phút và yêu cầu hai
HS lên bảng làm hai ý a, b.
- GV yêu cầu các HS giải thích
bước làm của mình (sau khi giải
xong).
- GV cho HS khác nhận xét cách
làm của bạn.
-  GV rút  ra  nhận xét,  kết  luận
cách làm.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.

a) .

b) .

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
HS  cách  giải  bất
phương  trình  bậc
nhất một ẩn.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Ứng dụng bất phương trình bậc nhất một ẩn vào giải quyết tình huống trong
thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 3, Ví dụ 5.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.
Ví dụ 3 (7 phút)
- GV yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 5 phút. Sau đó, GV
mời hai  HS lên bảng trình bày
lời giải.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  ứng  dụng  bất
phương trình bậc nhất
một ẩn vào giải quyết
tình huống trong thực
tiễn.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán học.

Ví dụ 5 (8 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận
nhóm đôi trong 6 phút.  Sau đó
yêu cầu đại diện một nhóm lên

-  HS thảo luận theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  ứng  dụng  bất
phương trình bậc nhất
một ẩn vào giải quyết
tình huống trong thực
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

bảng trình bày.
-  GV  yêu  cầu  các  nhóm  khác
nhận  xét  bài  làm trên  bảng  và
phân  tích,  nhận  xét  đưa  ra  kết
luận.

tiễn.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán học.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có
thể cho HS làm phần Vận dụng
luôn  trên  lớp  hoặc  có  thể  giao
nhiệm vụ về nhà làm.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.  Gọi   là  số  câu  trả  lời

đúng, khi đó   là số câu
trả  lời  sai  của  ứng  tuyển.  Số
điểm mà ứng tuyển có được là

Để  vào  vòng  trong  thì

 hay   Suy

ra 

+ Mục đích của phần
này  là  ứng  dụng  bất
phương trình bậc nhất
một ẩn vào giải quyết
tình huống trong thực
tiễn.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm và nghiệm của bất
phương trình bậc nhất hai ẩn, cách giải bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 2.18; 2.19 và 2.20.

Tiết 3. CHỮA BÀI TẬP CUỐI BÀI 
Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Nhớ lại các cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn đã học.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 2.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
GV cho HS làm Phiếu học tập số
2 như trong phụ lục (8 phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 5 phút để hoàn thành  Phiếu
học tập số 2, sau đó gọi HS trả lời,

- HS thực hiện Phiếu học tập số 2. +  Mục  đích  của
phần  này  là  để
HS nhớ  lại  cách
giải  bất  phương
trình  bậc  nhất
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

các  HS  khác  theo  dõi  bài  làm,
nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

một ẩn.
 + Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Nội dung: HS giải các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: Gọi một số HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi lời giải và
nhận xét (các bài tập do GV lựa chọn). Sau đó GV nhận xét bài làm, tổng kết phương pháp
giải, lưu ý sai lầm thường mắc,...
Bài 2.16 (5 phút)
-  GV  tổ  chức  cho  HS  làm  Bài
2.16a và 2.16c.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 3  phút,  sau  đó  gọi  HS lên
bảng làm bài,  các  HS khác  theo
dõi  bài  làm,  nhận xét  và  góp ý;
GV tổng kết.

- HS thực hiện bài 2.16a, c và ghi
bài.
HD.

a) 

c) 

+  Mục  đích  của
phần  này  là  HS
luyện tập giải bất
phương trình bậc
nhất một ẩn.
+ Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 2.17 (8 phút)
-  GV  tổ  chức  cho  HS  làm  Bài
2.17a và 2.17b.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 5  phút,  sau  đó  gọi  HS lên
bảng làm bài,  các  HS khác  theo
dõi  bài  làm,  nhận xét  và  góp ý;
GV tổng kết.

- HS thực hiện bài 2.17a, b và ghi
bài.
HD.

a) .

b) .

+  Mục  đích  của
phần  này  là  HS
luyện tập giải bất
phương trình bậc
nhất một ẩn.
+ Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 2.18 (7 phút)
+ GV cho HS hoạt động nhóm đôi
trong 5  phút,  sau  đó  gọi  HS lên
bảng làm bài,  các  HS khác  theo
dõi  bài  làm,  nhận xét  và  góp ý;
GV tổng kết.
Lưu ý: bài 2.18 là bài toán thực tế

-  HS  thực  hiện  bài  2.18  và  ghi
bài.
HD. Gọi số tiền gửi ngân hàng là

 (triệu). Khi đó số tiền lãi hàng

tháng là  tức  Để
số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3

+  Mục  đích  của
phần  này  là  HS
luyện tập giải bất
phương trình bậc
nhất  một  ẩn
trong  một  tình
huống thực tiễn.
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

liên  quan  đến  bất  phương  trình
bậc nhất một ẩn,  GV cần hướng
dẫn để HS phát triển kĩ năng mô
hình hóa toán học.

triệu  thì   hay

 Suy  ra  
Vậy số tiền cần phải gửi ít nhất là
750 triệu.

+ Góp phần phát
triển năng lực mô
hình  hóa  toán
học.

Bài 2.19 (7 phút)
-GV cho  HS hoạt  động  cá  nhân
trong 5  phút,  sau  đó  gọi  HS lên
bảng làm bài,  các  HS khác  theo
dõi  bài  làm,  nhận xét  và  góp ý;
GV tổng kết.

- HS thực hiện dưới sự hướng dẫn
của GV.
HD. Gọi   là  số  km mà  hành
khách di chuyển (x là số nguyên).
Số tiền hành khách phải  trả cho

chuyến  đi  là   (nghìn
đồng).  Vì  hành  khách  có  200

nghìn  đồng  nên  

hay . Suy ra 

Ta  có   và   là  số
nguyên  lớn nhất bằng 15. Vậy
hành  khách  có  thể  đi  tối  đa  15
km.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  HS
luyện tập giải bất
phương trình bậc
nhất  một  ẩn
trong  một  tình
huống thực tiễn.
+ Góp phần phát
triển năng lực mô
hình  hóa  toán
học.

Bài 2.20 (8 phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 6  phút,  sau  đó  gọi  HS lên
bảng làm bài,  các  HS khác  theo
dõi  bài  làm,  nhận xét  và  góp ý;
GV tổng kết.

+  HS  thực  hiện  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.
HD. 5,25 tấn = 5 250 kg.
Gọi  là số thùng sữa tươi mà xe

tải chở,  Khi đó khối lượng

sữa là   và trọng lượng của
xe tải khi bác lái xe ngồi trên xe

là   Vì trọng tải của
xe khi chở hàng là 5 250 kg, nên

ta  có   hay

 Suy ra  Vì
 là số tự nhiên nên số thùng sữa

tối đa mà xe tải chở được là 518
thùng.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  HS
luyện tập giải bất
phương trình bậc
nhất  một  ẩn
trong  một  tình
huống thực tiễn.
+ Góp phần phát
triển năng lực mô
hình  hóa  toán
học.

+ Tuỳ tình hình lớp học,  GV có
thể lựa chọn thêm một số bài tập
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

trong SBT hoặc bài tập nâng cao
để  giao  cho  những  HS  đã  hoàn
thành bài tập trong SGK hoặc HS
khá giỏi (Dạy học phân hoá trong
tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Cách giải bất phương trình bậc nhất
một ẩn.
- Giao cho HS làm các bài tập trong SBT.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho

đúng:

Bất phương trình dạng  (hoặc ……….;…………..;…………..) trong đó a, b là 

hai số đã cho, được gọi là……………………………..

ĐS: ; bất phương trình bậc nhất ẩn x.
Câu 2. Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho

đúng:

Số  là một nghiệm của bất phương trình  nếu……………..là khẳng định 
đúng.
Giải một bất phương trình là tìm………………………của bất phương trình đó.

ĐS: ; tất cả các nghiệm.
Câu 3. Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho

đúng:

Bất phương trình bậc nhất một ẩn  được giải như sau:

 suy ra 

+ Nếu  thì ……………….

+ Nếu  thì ………………..

ĐS: -b; ; 
Chọn phương án đúng trong các câu sau:
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Câu 4. Giá trị  là nghiệm của bất phương trình

A. .  B. . C. . D. . .
Câu 5. Bất phương trình nào sau đây không là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. B. C. D. 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây được mô tả bởi bất phương trình ?
A. Tổng của một số và 6 ít nhất là 5. B. Tổng của một số và 6 nhiều nhất là 5.
C. Tổng của một số và 6 lớn hơn 5. D. Tổng của một số và 6 không lớn hơn 5.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1. Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho

đúng:

Bất phương trình bậc nhất một ẩn  được giải như sau:

 suy ra 

+ Nếu  thì ……………….

+ Nếu  thì ………………..

ĐS: -b; ; .

Câu 2. Bước đầu tiên hợp lí để giải bất phương trình  là
A. Cộng 5 vào cả hai vế. B. Trừ 5 vào cả hai vế.
C. Chia cả hai vế cho 9. D. Nhân cả hai vế với 9.

Câu 3. Giá trị nào của x nào dưới đây không thỏa mãn ?

A. .  B. . C. . D. .

Câu 4. Bất phương trình nào dưới đây không có tập nghiệm là ?

A. B. C. D. 

Câu 5. Biết , hãy điền số thích hợp vào chỗ trống (…..):

A. . B. 

C. D. 

ĐS: A. . B. C. D. 
Câu 6. Ghép mỗi bất phương trình ở bên trái với một khẳng định ở bên phải cho đúng

a) 
1) 
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b) 2) 

c) 3) 

d) 4) 

ĐS: 3 – a; 1 – b; 4 – c; 2 – d.

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

2.18. Gọi số tiền gửi ngân hàng là   (triệu). Khi đó số tiền lãi hàng tháng là   tức

 Để số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu thì 

 hay 

Suy ra  Vậy số tiền cần phải gửi ít nhất là 750 triệu.  
2.19. Gọi  là số km mà hành khách di chuyển (x là số nguyên). Số tiền hành khách phải trả

cho chuyến đi là  (nghìn đồng). Vì hành khách có 200 nghìn đồng nên 

hay .

Suy ra . Ta có  và  là số nguyên nên  lớn nhất bằng 15. Vậy hành
khách có thể đi tối đa 15 km.

2.20. 5,25 tấn = 5 250 kg.

Gọi   là số thùng sữa tươi xe tải chở,   Khi đó khối lượng sữa là  và trọng

lượng của xe tải khi bác lái xe ngồi trên xe là  Vì trọng tải của xe khi chở
hàng là     5 250 kg, nên ta có 

 hay 

Suy ra  Vì  là số tự nhiên nên số thùng sữa tối đa mà xe tải chở được là 518
thùng. Ô N TẬ P CHƯƠNG II

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập kĩ năng giải phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn, các phương trình
quy về phương trình bậc nhất một ẩn.
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- Ôn tập kĩ năng áp dụng cách giải phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn để
giải quyết các bài toán thực tế liên quan.

2. Về năng lực
- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học, năng lực sử
dụng công cụ, phương tiện học toán và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho
HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập.

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 

- Tiết 1: Chữa các bài tập về phương trình.
- Tiết 2: Chữa các bài tập về bất đẳng thức, bất phương trình.

Tiết 1. CHỮA CÁC BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH
Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

   HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Nhớ lại cách giải phương trình tích, phương trình chưa ẩn ở mẫu, các tính chất
của bất đẳng thức.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 1.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
GV cho HS làm Phiếu học tập số
1 như trong phụ lục (8 phút)
-  GV cho HS hoạt  động theo cá
nhân trong 6 phút để hoàn thành
phiếu học tập số 1, sau đó gọi HS

- HS thực hiện Phiếu học tập số
1.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  để
HS  nhớ  lại  kiến
thức  về  phương
trình  và  bất
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

trả lời,  các HS khác theo dõi bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.

phương  trình  đã
học,  các tính chất
của  bất  đẳng
thức.
 + Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Ôn tập kĩ năng giải phương trình về phương trình bậc nhất một ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Trắc nghiệm, Bài 2.26 và 2.27.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
A. Trắc nghiệm (7 phút)
- GV tổ chức cho HS làm các câu
hỏi trong phần Trắc nghiệm.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 5  phút,  sau  đó  gọi  HS lên
bảng làm bài,  các  HS khác  theo
dõi  bài  làm,  nhận xét  và  góp ý;
GV tổng kết.
+ Sau khi HS làm xong, GV tổng
kết  kết  quả  và  nhắc  lại  sơ  lược
một số nội dung cần ghi nhớ, hay
một  số  vấn  đề  cần  lưu  ý  của
chương.

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn
của GV.
HD.  2.21. B    2.22. D
2.23. C   2.24. C       2.25. C

+  Mục  đích  của
phần  này  là  để
HS luyện tập tổng
hợp các kiến thức
đã học ở  chương
II.
+ Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 2.26 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá
nhân trong 6 phút, sau đó gọi hai
HS  lên  bảng  trình  bày,  các  HS
khác theo dõi và nhận xét.

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn
của GV.
HD.
a)   Sử dụng hằng đẳng thức hiệu
bình phương.
b  Phân  tích

, rồi chuyển
vê  và  phân  tích  vế  trái  thành
nhân tử.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  ôn
tập  kĩ  năng  giải
phương trình  quy
về  phương  trình
bậc nhất một ẩn.
+ Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 2.27 (8 phút) +  Mục  đích  của
phần  này  là  ôn

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 88



uigeli.xyz
Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

- GV tổ chức cho HS làm việc cá
nhân trong 6 phút, sau đó gọi hai
HS lên bảng trình bày, các HS khác
theo dõi và nhận xét.

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn
của GV.
HD. Quy đồng mẫu số rồi đưa về
phương trình bậc nhất một ẩn để
giải.

tập  kĩ  năng  giải
phương trình  quy
về  phương  trình
bậc nhất một ẩn.
+ Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Luyện tập vận dụng phương trình bậc nhất một ẩn vào tình huống thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Bài 2.30.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
Bài tập 2.30 (12 phút)
-  GV tổ chức cho HS hoạt động
nhóm đôi thảo luận về lời giải hai
ý a)  và b) trong 8 phút.  Sau đó,
GV mời hai HS lần lượt lên bảng
trình  bày  bài  làm,  các  HS  khác
theo dõi bài làm, nhận xét và góp
ý; GV tổng kết.

- HS thảo luận nhóm và làm việc
dưới sự hướng dẫn của GV.
HD. a)  Gọi   là  số  phút  gọi
trong một tháng. Số phút phải trả

tiền theo gói cước A là  
Khi đó,
Phí phải trả theo gói cước A là

.
Phí phải trả  theo gói cước B là

Để phí phải trả theo hai gói cước
là như nhau thì

 (phút)
Vậy  nếu  khách  hàng  dùng
khoảng  200 phút  trong  1  tháng

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  cho  HS  kĩ
năng giải phương
trình  bậc  nhất
một  ẩn  từ  tình
huống thực tiễn.
+  Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học, năng lực mô
hình  hóa  toán
học, năng lực giải
quyết vấn đề toán
học.
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

thì  số  phí  phải  trả  cho  hai  gói
cước là như nhau.
b) Xét bất phương trình

Nếu  khách  hàng  chỉ
dùng tối đa 180 phút
trong 1 tháng thì nên
dùng gói cước A. Nếu
khách  hàng  dùng
khoảng  500  phút
trong 1 tháng thì nên
dùng gói cước B.

+ Tuỳ tình hình lớp học,  GV có
thể lựa chọn thêm một số bài tập
trong SBT hoặc bài tập nâng cao
để  giao  cho  những  HS  đã  hoàn
thành bài tập trong SGK hoặc HS
khá giỏi (Dạy học phân hoá trong
tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Phương trình và bất phương trình
bậc nhất một ẩn.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 2.28; 2.29; 2.31; 2.32.
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Tiết 2. CHỮA CÁC BÀI TẬP VỀ BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Ôn tập kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Nội dung: HS thực hiện các bài tập tự luận cuối chương.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
Bài tập 2.28 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá
nhân trong 6 phút, sau đó gọi hai
HS  lên  bảng  trình  bày,  các  HS
khác theo dõi và nhận xét.

-  HS làm việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.
HD.

a)  nên   hay

Suy ra 

b)  nên 

hay 

do đó  

Suy ra 

+  Mục  đích  của
phần này là ôn tập
các  tính  chất  của
bất đẳng thức.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 2.29 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá
nhân trong 6 phút, sau đó gọi hai
HS lên bảng trình bày, các HS khác
theo dõi và nhận xét.

-  HS làm việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.
HD.

a) .

b) 

+  Mục  đích  của
phần này là ôn tập
kĩ  năng  giải  bất
phương  trình  bậc
nhất một ẩn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Luyện tập vận dụng bất phương trình bậc nhất một ẩn vào tình huống thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Bài 2.31 và 2.32.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
Bài tập 2.31 (10 phút)
-  GV tổ chức cho HS hoạt động
nhóm  đôi  thảo  luận  về  lời  giải

-  HS  thảo  luận  nhóm  và  làm
việc  dưới  sự  hướng  dẫn  của

+  Mục  đích  của
phần  này  là  củng
cố cho HS kĩ năng
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

trong 8 phút. Sau đó, GV mời HS
lên bảng trình bày bài làm, các HS
khác theo dõi bài làm, nhận xét và
góp ý; GV tổng kết.

GV.
HD.  Gọi   là  số điểm Thanh
làm được cho bài kiểm tra viết.
Vì điểm trung bình ba bài kiểm
tra nghe, nói, đọc của Thanh là
6,7 nên tổng điểm ba bài kiểm
tra  nghe,  nói,  đọc  của  Thanh

xấp  xỉ   Do  điểm
bài kiểm tra là số nguyên, nên
tổng điểm ba bài kiểm tra nghe,

nói, đọc của Thanh là . Tổng
điểm của 4 bài kiểm tra nghe,

nói,  đọc,  viết  sẽ  là  
Điểm trung bình cả 4 bài kiểm

tra là 
Để  điểm  trung  bình  cả  4  bài
được từ 7 điểm trở nên, ta có

8

Vậy Thanh cần làm bài thi viết
được  ít  nhất  8  điểm  để  điểm
trung  bình  cả  4  bài  kiểm  tra
được từ 7 điểm trở lên.

giải  phương  trình
bậc nhất một ẩn từ
tình  huống  thực
tiễn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
tiếp toán học, năng
lực  mô  hình  hóa
toán học,  năng lực
giải  quyết  vấn  đề
toán học.

Bài tập 2.32 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá
nhân trong 8 phút, sau đó gọi hai
HS lên bảng trình bày, các HS khác
theo dõi và nhận xét.

-  HS làm việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.
HD. Thực hiện tương tự, ĐS: Ít
nhất 10 quả.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  củng
cố cho HS kĩ năng
giải  phương  trình
bậc nhất một ẩn từ
tình  huống  thực
tiễn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
tiếp toán học, năng
lực  mô  hình  hóa
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

toán học,  năng lực
giải  quyết  vấn  đề
toán học.

Bài tập bổ sung (7 phút)
Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể 
lựa chọn thêm một số bài tập sau:
Bài 1. Giải các bất phương trình 
sau:

a) 

b) 
Bài 2. Cho ví dụ về một bất 
phương trình vô nghiệm và một 
bất phương trình có tập nghiệm là 
tập số thực .

-  HS làm việc  dưới  sự  hướng
dẫn của GV.
HD.

Bài 1. a) ;    b) .
Bài 2. HS lấy ví dụ.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Phương trình và bất phương trình
bậc nhất một ẩn.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1 (Cách giải phương trình tích): Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp

để hoàn thiện nội dung sau cho đúng:

Để giải phương trình tích , ta giải hai phương trình …………………và 
………………….. Sau đó lấy tất cả các nghiệm của chúng.

ĐS: ; .
Câu 2 (Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu). Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ

thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho đúng:
Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:

Bước 1. Tìm……………………………………của phương trình.
Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi……………..
Bước 3. Giải phương trình vừa tìm được.
Bước 4. Trong các ………..tìm được của ……ở Bước 3,…………..thỏa mãn điều kiện 
xác định chính là…………….của phương rình đã cho.

ĐS: điều kiện xác định; khử mẫu; giá trị; ẩn; giá trị nào; nghiệm.
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Câu 3 (Tính chất của bất đẳng thức liên quan đến phép cộng, phép nhân). Điền vào chỗ

trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho đúng:
-  Khi  cộng cùng một  số vào ………….của một  bất  đẳng thức ta  được bất  đẳng thức
mới……………..với bất đẳng thức đã cho.
- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số…………..ta được bất đẳng
thức mới………………….với bất đẳng thức đã cho.
- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số…………..ta được bất đẳng
thức mới………………….với bất đẳng thức đã cho.
ĐS: - hai vế, cùng chiều; - dương; cùng chiều; - âm; ngược chiều

Câu 4. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cuối mỗi khẳng
định.

A. Nếu  thì . B. Nếu  thì .

C. Nếu  và c < 0 thì . D. Nếu  và c > 0 thì .
Câu 5. Điền vào chỗ trống (….) để hoàn thiện nội dung sau cho đúng:

Ta có  suy ra hay Do đó 
Câu 6. Điền vào chỗ trống (….) để hoàn thiện nội dung sau cho đúng:

Ta có  suy ra hay Do đó 

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

2.21. B.               2.22. D.               2.23. C. 2.24. C.               2.25. C.              
2.26. HD. a) Sử dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương.

ĐS. 

b) Phân tích  , rồi chuyển vế và phân tích vế trái thành nhân tử. ĐS.

2.27. HD a) Quy đồng mẫu vế trái và sử dụng hằng đẳng thức .

ĐS. .

b) Quy đồng mẫu vế trái và sử dụng hằng đẳng thức .
ĐS. Phương trình vô nghiệm.

2.28. a)   nên  hay  Suy ra 

b)  nên  hay  do đó   
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Suy ra 

2.29.ĐS. a) .  b) 

2.30. a) Gọi  là số phút gọi trong một tháng. Số phút phải trả tiền theo gói cước A là 

Phí phải trả theo gói cước A là .

Phí phải trả theo gói cước B là 

Để phí phải trả theo hai gói cước là như nhau thì 

 

  
Vậy nếu khách hàng dùng khoảng 200 phút trong 1 tháng thì số phí phải trả cho hai gói
cước là như nhau.

b) Xét bất phương trình  

  
Nếu khách hàng chỉ dùng tối đa 180 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước A. Nếu
khách hàng dùng khoảng 500 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước B. 

2.31. Gọi  là số điểm Thanh làm được cho bài kiểm tra viết. Vì điểm trung bình ba bài kiểm
tra nghe, nói, đọc của Thanh là 6,7 nên tổng điểm ba bài kiểm tra nghe, nói, đọc của Thanh
xấp xỉ   Do điểm bài kiểm tra là số nguyên, nên tổng điểm ba bài kiểm tra
nghe, nói, đọc của Thanh là . Tổng điểm của 4 bài kiểm tra nghe, nói, đọc, viết sẽ là

 Điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra là 

Để điểm trung bình cả 4 bài được từ 7 điểm trở nên, ta có   

Vậy Thanh cần làm bài thi viết được ít nhất 8 điểm để điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra
được từ 7 điểm trở lên.

2.32. Tương tự Vận dụng của Bài 6.
ĐS: Một học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì phải ném ít nhất 10 quả vào rổ.

CHƯƠNG III. CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BABà i 7. CĂ N BẬ C HAI VÀ  CĂ N THỨ C BẬ C HAI
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU
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1. Về kiến thức, kĩ năng

- Nhận biết căn bậc hai của số thực không âm. Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn
bậc hai của một số thực không âm bằng máy tính cầm tay.
- Nhận biết căn thức bậc hai của một biểu thức đại số, điều kiện xác định của căn thức bậc
hai; tính được giá trị căn thức bậc hai tại những giá trị đã cho của biến.
- Sử dụng được hằng đẳng thức căn bậc hai của một bình phương để đơn giản căn thức bậc
hai.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng
lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho
HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+ Máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Mục 1. Căn bậc hai. 
+ Tiết 2. Mục 2. Căn thức bậc hai.

Tiết 1. CĂN BẬC HAI
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

niệm căn thức bậc hai.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về căn thức
bậc hai.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (3 phút).
-  GV chiếu  lên  màn hình hoặc
bảng  phụ  tình  huống  mở  đầu
trong SGK.
Lưu ý: Chưa yêu cầu HS giải bài
toán.
- Đặt vấn đề:
GV có thể gợi vấn đề như sau: 
Để tính xem sau bao nhiêu giây 
thì vật sẽ chạm đất, ta sẽ cùng 
tìm hiểu bài học ngày hôm nay 
về căn bậc hai.

-  HS đọc và suy nghĩ  về tình
huống.

+ Mục đích của phần
này là đưa ra một bài
toán trong Vật lí liên
quan đến căn bậc hai.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm căn bậc hai.
Nội dung: HS thực hiện các HĐ1, HĐ2, từ đó vận dụng kiến thức để thực hiện Ví dụ 1,2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

1. Căn bậc hai
Tìm  hiểu  khái  niệm  căn  bậc
hai (5 phút)
–-  GV  nêu  yêu  cầu  HĐ1,  gọi
một HS trả lời.
Nếu HS chỉ nhận ra x = 7 thì GV
gợi ý: còn số nào khác có bình
phương cũng bằng 49?
Số -7 có thỏa mãn hay không?

- GV đặt tiếp câu hỏi: Tìm ,
mục  đích  là  giúp  HS  nhớ  lại

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  của
HĐ1.

- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.

+  Thông  qua  HĐ1,
HS  hiểu  bản  chất
khái niệm căn bậc hai
của  một  số  a thông
qua  2  thuộc  tính:  là
số  thực  (dương,  âm
hoặc  bằng  0)  và  có
bình  phương  đúng
bằng  a.  Tổng  quát
hóa tới định nghĩa.
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

định nghĩa căn bậc hai số học đã
học ở lớp 7. Từ đó dẫn tới kết
luận:  có  hai  số  thực  thỏa  mãn

, đó là  và .
Chú ý.  GV cần tránh hàn lâm,
không đi sâu vào vấn đề chỉ có 2
số thực thỏa mãn.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội dung trong Khung kiến thức.

lực tư duy và lập luận
toán học.

Nhận xét (2 phút)
GV  nêu  các  nhận  xét  (không
chứng minh) về sự tồn tại số căn
bậc hai của một số thực. - HS lắng nghe và ghi bài.

+ Mục đích của phần
này  là  nêu  nhận  xét
về sự tồn tại căn bậc
hai của một số thực.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

Ví dụ 1 (5 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  1
trong SGK. GV yêu cầu HS thực
hiện  cá  nhân  Ví  dụ  1  trong  3
phút, sau đó GV mời HS trả lời
Ví dụ 1.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ Mục đích của phần
này là hướng dẫn cách
trình  bày  lời  giải  bài
toán tìm căn bậc hai của
một số thực (quy về tìm
căn bậc  hai  số  học  –
phép khai căn).
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tìm căn bậc hai của một số thực.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 1 (5 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình chiếu nội dung Luyện tập 1

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
kĩ  năng tìm  căn  bậc
hai của một số thực.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

trong SGK. GV yêu cầu HS thực
hiện cá nhân Luyện tập 1 trong 3
phút, sau đó GV mời HS trả lời.

HD. Ta có   nên 121
có hai căn bậc hai là 11 và –
11.

+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS biết cách sử dụng máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai.
Nội dung: HS thực hiện phần Đọc hiểu – Nghe hiểu và các ví dụ.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Tính căn bậc  hai  của một  số
bằng  máy  tính  cầm  tay  (5
phút)
- GV cho HS tự đọc phần Đọc 
hiểu – Nghe hiểu, sau đó GV 
hướng dẫn HS sử dụng máy tính 
cầm tay để tính căn bậc hai của 
một số số thực.
- HS thực hành cùng với sự  
hướng dẫn của GV.

- HS thực hiện theo GV hướng
dẫn.

+ Mục đích của hoạt
động  này  là  đưa  ra
cách tính căn bậc hai
số  học  của  một  số
thực  dương  bằng
máy tính cầm tay, từ
đó giải quyết bài toán
tìm  các  căn  bậc  hai
của một số thực.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học,
năng  lực  giao  tiếp
toán học.

Ví dụ 2 (5 phút)
- GV hướng dẫn HS thực hành
bấm máy  tính  cầm tay  để  tính
căn bậc hai của một số thực.
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  2
trong SGK. GV yêu cầu HS thực
hiện  cá  nhân  Ví  dụ  2  trong  3
phút, sau đó GV mời HS trả lời
Ví dụ 2.

- HS thực hành dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của hoạt
động này là luyện tập
tính  căn  bậc  hai  số
học của một số thực
dương bằng máy tính
cầm  tay,  từ  đó  giải
quyết  bài  toán  tìm
các  căn  bậc  hai  của
một số thực.
+  Góp  phần  phát
triển   năng  lực  sử
dụng công cụ phương
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

tiện học toán.

Luyện tập 2 (3 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình chiếu nội dung Luyện tập 2
trong SGK. GV yêu cầu HS thực
hiện cá nhân Luyện tập 2 trong 2
phút, sau đó GV mời HS trả lời
Luyện tập 2.

- HS thực hành dưới sự hướng
dẫn của GV.

HD. .  Vậy

căn  bậc  hai  của  
(làm tròn đến chữ số thập phân
thứ hai) là 0,80 và 0,80.

+ Mục đích của hoạt
động này là luyện tập
tính  căn  bậc  hai  số
học của một số thực
dương bằng máy tính
cầm  tay,  từ  đó  giải
quyết  bài  toán  tìm
các  căn  bậc  hai  của
một số thực.
+  Góp  phần  phát
triển   năng  lực  sử
dụng công cụ phương
tiện học toán.

Tính chất của căn bậc hai  (5
phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  làm  việc  cá
nhân thực hiện HĐ2. Sau đó, GV
mời  hai  HS trả  lời  và nhận xét
đưa ra Khung kiến thức.

- HS thực hành dưới sự hướng
dẫn của GV.

HD. a) 

b) 

+ Mục đích của phần
này  giúp  HS  khám
phá  tính  chất  khai
căn bậc  hai  của  một
bình phương.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Ví dụ 3 (5 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  3
trong SGK. GV yêu cầu HS thực
hiện  cá  nhân  Ví  dụ  3  trong  3
phút, sau đó GV mời HS trả lời
Ví dụ 3.

- HS thực hành dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  giúp  HS  vận
dụng  tính  chất  khai
căn bậc  hai  của  một
bình  phương  để  đơn
giản  các  biểu  thức
chứa căn bậc hai.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tìm căn bậc hai của một số thực.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 3.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 3 (5 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình chiếu nội dung Luyện tập 3
trong SGK. GV yêu cầu HS thực
hiện cá nhân Luyện tập 3 trong 3
phút, sau đó GV mời HS trả lời
Luyện tập 3.

-  HS thảo luận theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.
HD.
a)

.
b)
– Sử dụng máy tính cầm tay:

– Cách khác:   do

đó 

+  Củng  cố  kĩ  năng
vận dụng tính căn bậc
hai sử dụng tính chất
khai  căn bậc hai  của
một bình phương.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Căn bậc hai.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 3.1 và Bài 3.4.

Tiết 2. CĂN THỨC BẬC HAI
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm căn thức bậc hai.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của HĐ3, HĐ4 và Ví dụ 4, từ đó biết được khái niệm
điều kiện xác định của căn thức.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

2. Căn thức bậc hai
Căn thức bậc hai (8 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thực  hiện
HĐ3, sau đó mời một HS trả lời.
-  GV  cho  HS  thảo  luận  HĐ4
theo  nhóm  gồm  hai  bạn  cùng
bàn. Sau đó, GV mời một nhóm
trả lời, các HS khác lắng nghe và
nhận xét,  góp ý (nếu có).  Giáo
viên nhận xét,  chốt  lại  kết  quả
HĐ4 và đưa ra Khung kiến thức
cho HS.

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  của
HĐ3 và HĐ4.
- HS hoạt động theo nhóm và
trình bày vào vở ghi.
HD.

+ HĐ3. 
+ HĐ4.  a) Tại  x = 5, căn thức

có giá trị là
b) Tại x = 0, biểu thức lấy căn
là 2 0 – 1 = –1, không có căn
bậc hai của một số âm. Vì vậy,
tại     x = 0 không tính được giá
trị của căn thức.

+  Thông  qua  HĐ3,
HS  nhận  biết  khái
niệm  căn  thức  bậc
hai.
+  Thông  qua  HĐ4,
HS  vận  dụng  hiểu
biết  về cách tính giá
trị của một biểu thức
đại  số  để  dẫn  tới
nhận  biết  về  giá  trị
của một căn thức và
điều  kiện  xác  định
của căn thức.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

Ví dụ 4 (5 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  4
trong SGK. GV yêu cầu HS thực
hiện  cá  nhân  Ví  dụ  4  trong  3
phút, sau đó GV mời HS trả lời
Ví dụ 4.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ Mục đích của phần
này là minh họa cách
viết  điều  kiện  xác
định của căn thức và
cách tính  giá  trị  của
căn  thức  tại  những
giá  trị  đã  cho  của
biến.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tìm điều kiện xác định của căn tức, rút gọn biểu thức chứa căn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Vdụ 5 và  Luyện tập 4, 5.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 4 (5 phút) + Mục đích của phần
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

-  GV yêu  cầu  HS làm việc  cá
nhân trong 3 phút và mời hai HS
lên bảng làm hai ý a, b.  Các bạn
khác quan sát và nhận xét, góp ý
(nếu có).  GV nhận xét, chốt lại
kết quả.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.

a) 
b) Giá trị là 1.

này  là  củng  cố  cho
HS tìm điều kiện xác
định của căn thức.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Hằng đẳng thức 
(5 phút)
- GV yêu cầu HS tự đọc thông
tin  từ   phần  Đọc  hiểu  –  Nghe
hiểu và Khung kiến thức, sau đó
GV  yêu  cầu  HS  nhắc  lại  biểu
thức.

- HS đọc thông tin và ghi nội
dung cần ghi nhớ.

+ Mục đích của phần
này  là  cho HS nhận
biết  một  hằng  đẳng
thức của căn thức bậc
hai.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Ví dụ 5 (5 phút)
-  GV yêu  cầu  HS làm việc  cá
nhân trong 3 phút và mời hai HS
lên bảng làm hai ý a, b. Các bạn
khác quan sát và nhận xét, góp ý
(nếu có). GV nhận xét, chốt lại
kết quả.
 Lưu ý: GV cần nhấn mạnh việc
kết hợp điều kiện của x để xét
dấu biểu thức trong giá trị tuyệt
đối.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  HS  biết  áp
dụng hằng đẳng  thức

 để rút gọn
biểu thức.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Luyện tập 5 (5 phút)
-  GV yêu  cầu  HS làm việc  cá
nhân trong 3 phút và mời hai HS
lên bảng làm hai ý a, b. Các bạn
khác quan sát và nhận xét, góp ý
(nếu có). GV nhận xét, chốt lại
kết quả.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

HD. a)  Với   thì  
nên

,

 Đáp số: 

b)  Với   có

+ Mục đích của phần
này  là  HS  biết  áp
dụng hằng đẳng  thức

 để rút gọn
biểu thức.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

nên

Do  đó

Tại , giá trị cần

tính là 

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Ứng dụng căn bậc hai và căn thức bậc hai vào giải quyết tình huống mở đầu.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong tình huống mở đầu.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài toán ở tình huống mở đầu.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Vận dụng (10 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận
nhóm đôi trong 8 phút thực hiện
ý a và b. Sau đó yêu cầu đại diện
một nhóm lên bảng trình bày.
-  GV  yêu  cầu  các  nhóm  khác
nhận  xét  bài  làm trên  bảng  và
phân  tích,  nhận  xét  đưa  ra  kết
luận.

-  HS thảo luận theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.
HD.

a) nên .

b)  nên

= 5 (giây).

+ Mục đích của phần
này  là  HS  biết  ứng
dụng căn bậc  hai  và
căn thức bậc hai vào
giải quyết tình huống
mở đầu
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Căn bậc hai và căn thức bậc hai.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 3.3; 3.5 và 3.6.
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PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1. Điền vào chỗ trống (….) những từ/cụm từ thích hợp để hoàn thiện nội dung sau cho
đúng:
a) Căn bậc hai của số thức không âm a là số thực x sao cho…………………………….

b) Để tính căn bậc hai của một số , ta chỉ cần tính…………

c) Với mọi số thực a ta luôn có 

ĐS: a) ; b) ;  c) .
Câu 2. Cách viết nào dưới đây không có nghĩa?

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Căn bậc hai của 25 là

A. . B. 625. C.  và . D.  và .

Câu 4. Số x không âm thỏa mãn  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Kết quả của phép tính  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Điều dấu ( ) thích hợp vào ô vuông sau:

A. .B. . C. . D. .

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
3.1. a) 4,95 và – 4,95.                         b) 0,95 và – 0,95.

3.2. suy ra  Đường kính ô đất là 

                      
Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai (để độ chính xác là 0,005) ta được 1,60 (m).

3.3. hay .

 Giá trị cần tính 
3.4. a) 5,1;                  b) 4,9;                  c) – 0,001.

3.5. a)                   b)                   c) 

3.6. A = 
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uigeli.xyzBà i 8. KHAI CĂ N BẬ C HAI VỚ I PHÉ P NHÂ N VÀ  PHÉ P CHIA
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết cách khai căn bậc hai của một tích, một thương.
- Nhận biết cách nhân và chia các căn bậc hai.
- Vận dụng tính toán đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số (căn thức bậc hai
của một tích, một thương).

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy
và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+ Ôn tập lại các phép tính về căn bậc hai.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Mục 1. Khai căn bậc hai và phép nhân. 
+ Tiết 2. Mục 2. Khai căn bậc hai và phép chia.
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Tiết 1. KHAI CĂN BẬC HAI VÀ PHÉP NHÂN

Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ để HS tiếp cận với khái niệm khai căn bậc hai của một tích, một
thương.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về khai căn
bậc hai của một tích, một thương.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (3 phút).
- GV đặt vẫn đề đẫn dắt vào bài
học mới bằng hai câu hỏi sau:
Câu hỏi 1: Với A, B là các biểu 

thức không âm thì  có 

bằng  không ?

Câu hỏi 2: Với  thì

 có bằng  không?
Lưu ý: GV chỉ tạo ra câu hỏi để 
gợi động cơ vào bài mới, không 
yêu cầu HS trả lời được câu hỏi.

- HS đọc và suy nghĩ các câu 
hỏi.

+ Mục đích của phần
này  là  gợi  động  cơ
vào bài học mới.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS áp dụng được công thức liên hệ giữa phép khai căn bậc hai và phép nhân.
Nội dung: HS thực hiện phần Tìm tòi – Khám phá, sau đó vận dụng để làm Ví dụ 1, 2.
Sản phẩm: Kiến thức về khai căn bậc hai và phép nhân, lời giải Ví dụ 1, 2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

1.  Khai  căn  bậc  hai  và  phép
nhân
Liên hệ giữa phép khai căn bậc
hai và phép nhân (7 phút)
- GV tổ chức cho HS hoạt động
cá  nhân thực hiện  các  yêu cầu
của HĐ1. Sau đó, GV mời một

-  HS  hoạt  động  cá  nhân  và
trình bày vào vở ghi.
- HS trả lời yêu cầu của GV.

+ Mục đích của phần
này là hình thành liên
hệ  giữa  phép  khai
căn  bậc  hai  và  phép
nhân.
+  Góp  phần  phát
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HS  trả  lời,  các  HS  khác  lắng
nghe  và  nhận  xét,  góp  ý  (nếu
có).  GV nhận  xét,  chốt  lại  kết
quả và đưa ra Khung kiến thức
cho HS.
- GV cần phân tích kết quả mở
rộng trong phần Chú ý cho HS.

triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

Ví dụ 1 (5 phút)
- Với ý a), GV yêu cầu HS làm
việc cá nhân, sau đó mời một HS
lên bảng trình bày.
-  Với ý b),  GV có thể tổ chức
cho HS thảo luận nhóm đôi hoặc
thực hiện  cá  nhân,  sau đó  mời
một HS lên bảng trình bày.
- GV tổ chức cho HS nhận xét,
góp  ý  (nếu  có)  và  lưu  ý  cách
trình bày cho HS.

- HS làm việc dưới  sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  giúp  HS  làm
quen vận dụng công
thức nhân hai căn bậc
hai.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố khái niệm khai căn bậc hai của một tích.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 2, 3 và  Luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Ví dụ 2 (5 phút)
-  GV gợi  ý giúp HS có thể áp
dụng khái niệm khai căn bậc hai
của  một  tích  để  rút  gọn  biểu
thức.
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  2
trong SGK. GV yêu cầu HS trả
lời câu hỏi của Ví dụ 2 trong 2
phút, sau đó GV nhận xét câu trả
lời của HS và kết luận.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ VD1 là ví dụ nhằm
giúp  HS  củng  cố
phép  nhân  hai  căn
bậc hai.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Lưu ý,  GV cần  phân tích  định
hướng  HS  sử  dụng  hằng  đẳng

thức .

Luyện tập 1 (5 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận
nhóm đôi trong 3 phút.  Sau đó
yêu cầu đại diện một nhóm lên
bảng trình bày.
- GV yêu cầu các nhóm khác 
nhận xét bài làm trên bảng và 
phân tích, nhận xét đưa ra kết 
luận.

-  HS thảo luận  theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.

HD. a) 15;            b) .

+ Mục đích của phần
này là góp phần giúp
HS  thực  hành  vận
dụng công thức nhân
hai căn bậc hai.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

Ví dụ 3 (3 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  3
trong SGK. GV yêu cầu HS trả
lời câu hỏi của Ví dụ 3 trong 2
phút, sau đó GV nhận xét câu trả
lời của HS và kết luận.

-  HS làm việc dưới  sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của Ví dụ 3
nhằm củng cố tính chất

.
+ Góp phần phát  triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VÂN DỤNG
Mục tiêu: Ứng dụng liên hệ giữa phép khai căn bậc hai và phép nhân để rút gọn biểu thức,
tính nhanh và phân tích thành nhân tử.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 4 và Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS của Ví dụ 4 và Luyện tập 2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Ví dụ  4 (5 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận
nhóm đôi trong 3 phút.  Sau đó
yêu cầu đại diện một nhóm lên
bảng trình bày.
-  GV  yêu  cầu  các  nhóm  khác
nhận  xét  bài  làm trên  bảng  và
phân  tích,  nhận  xét  đưa  ra  kết

-  HS thảo luận  theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.

+ Mục đích của phần
này góp phần củng cố
kĩ năng khai căn một
tích.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

luận.

Luyện tập 2 (10 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận
nhóm bốn trong 7 phút. Sau đó
yêu cầu đại diện một nhóm lên
bảng trình bày.
-  GV  yêu  cầu  các  nhóm  khác
nhận  xét  bài  làm trên  bảng  và
phân  tích,  nhận  xét  đưa  ra  kết
luận.

-  HS thảo luận  theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.
HD.

a) 35;            b) 

+ Mục đích của phần
này góp phần củng cố
kĩ năng khai căn một
tích.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Liên hệ giữa phép khai căn bậc hai
và phép nhân.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 3.7 và Bài 3.8.

Tiết 2. KHAI CĂN BẬC HAI VÀ PHÉP CHIA
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS hiểu được liên hệ giữa phép khai căn bậc hai và phép chia.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu phần Tìm tòi – Khám phá, Ví dụ 5.
Sản phẩm: Kiến thức về liên hệ giữa phép khai căn bậc hai và phép chia, câu trả lời của
HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

2.  Khai  căn  bậc  hai  và  phép
chia
Liên hệ giữa phép khai căn bậc
hai và phép chia (7 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân thực hiện các yêu cầu của
HĐ2. Sau đó, GV mời một HS
trả lời, các HS khác lắng nghe và

-  HS  hoạt  động  cá  nhân  và
trình bày vào vở ghi.
- HS trả lời yêu cầu của GV.

+ Mục đích của phần
này là hình thành liên
hệ  giữa  phép  khai
căn  bậc  hai  và  phép
chia.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

nhận xét,  góp ý (nếu có).  Giáo
viên nhận xét, chốt lại kết quả và
đưa ra Khung kiến thức cho HS.

tiếp toán học.

Ví dụ 5 (5 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  5
trong SGK. GV yêu cầu HS trả
lời câu hỏi của Ví dụ 5 trong 3
phút, sau đó GV nhận xét câu trả
lời của HS và kết luận.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  giúp  HS  biết
vận  dung  công  thức
chia hai căn bậc hai.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng chia hai căn bậc hai.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 3, Luyện tập 4 và Ví dụ 6.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Luyện tập 3 (5 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân thực hiện các yêu cầu của
Luyện  tập  3  trong  4  phút.  Sau
đó,  GV  mời  hai  HS  lên  bảng
trình bày bài làm,  các HS khác
quan sát và nhận xét, góp ý (nếu
có).  GV nhận  xét,  chốt  lại  kết
quả.

-  HS thảo luận theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.
HD.

a) ;              b) .

+ Mục đích của phần
này  là  củng  cố  cho
HS  về phép chia hai
căn bậc hai.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Ví dụ 6 (5 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  6
trong SGK. GV yêu cầu HS trả
lời câu hỏi của Ví dụ 6 trong 4
phút, sau đó GV nhận xét câu trả
lời của HS và kết luận.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của Ví dụ
6 nhằm giúp HS làm
quen  cách  khai  căn
một  thương  (chiều
ngược của công thức
chia hai căn bậc hai).
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Luyện tập 4 (5 phút) + Mục đích của phần
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận
nhóm đôi  trong 3 phút,  sau đó
mời hai  HS lên bảng trình bày
bài làm, các HS khác quan sát và
nhận  xét,  góp  ý  (nếu  có).  GV
nhận xét, chốt lại kết quả.

-  HS thảo luận theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.
HD.

a) ;              b) .

này là thực hành vận
dụng  khai  căn  một
thương.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VÂN DỤNG
Mục tiêu: Ứng dụng phép chia căn bậc hai vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Vận dụng .
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài toán ở Vận dụng.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Vận dụng (8 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận
nhóm đôi trong 6 phút.  Sau đó
yêu cầu đại diện một nhóm lên
bảng trình bày.
-  GV  yêu  cầu  các  nhóm  khác
nhận  xét  bài  làm trên  bảng  và
phân  tích,  nhận  xét  đưa  ra  kết
luận.

-  HS thảo luận theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.
HD.
Hiệu điện thế lúc đó sẽ bằng 2
lần hiệu điện thế ban đầu.

+ Mục đích của phần
này  là  HS  vận  dụng
phép chia căn bậc hai
vào một tình huống cụ
thể.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán học.

Tranh luận (8 phút)
- GV yêu cầu HS thảo luận theo
nhóm. Sau đó yêu cầu đại diện
một nhóm lên đứng tại chỗ trình
bày.
-  GV  yêu  cầu  các  nhóm  khác
nhận  xét,  góp  ý  (nếu  có).  GV
nhận xét và chốt lại kết quả.

-  HS thảo luận theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.
HD. Vuông vận dụng sai tính
chất căn bậc hai số học của một
bình phương.

+ Mục đích của phần
này  là  HS  vận  dụng
phép nhân căn bậc hai
vào một tình huống cụ
thể.
+ Góp phần phát triển
năng  giao  tiếp  toán
học.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có
thể chữa các bài tập cuối bài để
củng cố kiến thức vừa học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Phép nhân và chia căn bậc hai.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 3.9 đến Bài 3.11.

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

3.7. a)

      b) 

      c) 

3.8. Với ta có:

              

3.9. a)  b) 

        c) 

3.10. Với  ta có:

    

3.11. a) Chiều rộng của màn hình là   (inch) thì chiều dài màn hình là   (inch). Đường

chéo của màn hình thỏa mãn  (định lí Pythagore), do đó 
( inch).

b) Theo giả thiết (inch) (cm). Từ đó  hay , do

đó chiều rộng màn hinh là (cm), chiều dài màn hình là (cm).LUYỆ N TẬ P CHUNG
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Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Luyện tập về căn bậc hai và căn thức bậc hai.
- Luyện tập về phép nhân, phép chia căn bậc hai.
- Bổ sung kĩ năng tính giá trị của căn thức (rút gọn rồi mới tính giá trị).

2. Về năng lực
- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học
toán, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho
HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập,…

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Luyện tập về căn bậc hai.
+ Tiết 2. Luyện tập về căn bậc hai (tiếp theo). Luyện tập về căn thức bậc hai.

Tiết 1. LUYỆN TẬP VỀ CĂN BẬC HAI
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS nhớ lại các tính chất của căn bậc hai và căn thức bậc hai.
Nội dung: HS thực hiện phiếu học tập số 1.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

GV cho HS làm phiếu học tập số 1
như trong phụ lục (15 phút)
-  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 10 phút  để hoàn thành phiếu
học tập số 1, sau đó gọi HS trả lời,
các HS khác theo dõi bài làm, nhận
xét và góp ý; GV tổng kết.
GV lưu ý tổng kết lại các kiến thức
về căn bậc hai và căn thức bậc hai,
phép nhân và chia các căn bậc hai
cho HS trong quá trình chữa bài.

- HS thực hiện phiếu học tập số
1.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  để
HS  nhớ  lại  các
tính  chất  về  căn
bậc  hai  và  căn
thức bậc hai.
 + Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố, rèn kĩ năng vận dụng các tính chất của căn bậc hai để tính giá trị của
biểu thức hoặc rút gọn biểu thức.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong các ví dụ và bài tập luyện tập.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Ví dụ 1 (5 phút)
- GV gợi ý để HS biết áp dụng hằng

đẳng thức   để tính giá trị
của biểu thức. Sau đó, GV mời một
HS lên bảng làm bài,  các HS khác
theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý;
GV tổng kết.
Lưu ý: Có thể lấy Ví dụ khác tượng
tự Ví dụ 1 để chữa cho HS.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng  vận  dụng
hằng  đẳng  thức

  để
tính  giá  trị  biểu
thức.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 2 (8 phút)
- GV phân tích đề bài hai ý a) và b)
để HS biết sử dụng hằng đẳng thức - HS làm việc dưới sự hướng

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

hiệu  của  hai  bình  phương.  Sau đó,
GV mời  hai  HS lên  bảng  làm bài,
các HS khác theo dõi bài làm, nhận
xét và góp ý; GV tổng kết.
- GV cần lưu ý phân tích phần Chú ý
cho HS.

dẫn của GV. năng  tính  toán
với căn bậc hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 3.12 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm ý a) và ý
b).
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút, sau đó gọi hai HS lên
bảng làm bài,  các HS khác theo dõi
bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng  tính  toán
với căn bậc hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 3.14 (6 phút)
- GV tổ chức cho HS hoạt động cá
nhân thực hiện bài 3.14 trong 4 phút.
Sau  đó,  GV  mời  hai  em  lên  bảng
trình bày bài làm, các HS khác theo
dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV
tổng kết.
GV cần phân tích kĩ năng biến đổi một
biểu thức chứa căn bậc hai về dạng 
bình phương của một tổng hoặc một 
hiệu. Kĩ năng này sẽ phục vụ cho các 
bài toán rút gọn sau này.

-  HS  thảo  luận  nhóm và  làm
việc  dưới  sự  hướng  dẫn  của
GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng  tính  toán
với căn bậc hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (1 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Căn bậc hai.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
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Tiết 2. LUYỆN TẬP VỀ CĂN BẬC HAI (TIẾP THEO). 

LUYỆN TẬP VỀ CĂN THỨC BẬC HAI
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố, rèn kĩ năng rút gọn các biểu thức chứa căn thức và vận dụng kiến thức
về căn thức bậc hai để giải quyết các bài toán thực tế.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong ví dụ và bài tập luyện tập.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Bài tập 3.13. (10 phút)
- GV tổ chức cho HS hoạt động cá
nhân thực hiện bài 3.13 trong 8 phút.
Sau  đó,  GV  mời  hai  em  lên  bảng
trình bày bài làm, các HS khác theo
dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV
tổng kết.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  kĩ  năng  chia
hai căn bậc hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 3 (10 phút)
- GV gợi mở để HS thực hiện yêu
cầu của ý a), sau đó mời một HS lên
bảng trình bày, các HS khác theo dõi
bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.
- GV cần lưu ý cho HS nên rút gọn
biểu thức trước, sau đó mới thực hiện
tính giá trị của biểu thức.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng  tính  toán
với căn thức bậc
hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 3.15 (12 phút)
-  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 10 phút, sau đó mời lần lượt ba
HS lên bảng làm ba ý a), b), c),  các
HS khác theo dõi bài làm, nhận xét
và góp ý; GV tổng kết.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng  tính  toán
với căn thức bậc
hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

toán học.

Bài tập 3.16 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo
nhóm đôi  trong 6 phút,  sau đó mời
một HS lên bảng trình bày, các HS
khác theo dõi, nhận xét và góp ý.

-  HS  thảo  luận  nhóm và  làm
việc  dưới  sự  hướng  dẫn  của
GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng  tính  toán
với căn thức bậc
hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (5 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Căn bậc hai và căn thức bậc hai.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các bài tập trong SBT.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cuối mỗi khẳng

định. Cho 

A.  với A, B là các biểu thức không âm.

B. ,  với A <  B.

C. ,  với .

D. , với .
Câu 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cuối mỗi khẳng

định. 

A.  xác định với mọi .

B.   xác định khi và chỉ khi .
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C.   xác định khi và chỉ khi .

D.   xác định khi và chỉ khi .

Câu 3. Rút gọn biểu thức  ta được

A. . B.  và  . C. . D. .

Câu 4. Tính  ta được 

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Số nào sau đây bằng ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Khẳng định nào sau đây là Sai?

A. . B. .

C. . D. .

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

3.12.  a) 

b) 

3.13. a) 

                                              

b)     

                                                .       

3.14.  a) 
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           b) .

3.15. a) Vì  với mọi nên căn thức xác định với mọi giá trị của .

b) Ta có . Với  thì nên 

                                  .

c) Với mọi  ta có . Biểu thức có giá trị không
đổi.

3.16. Với (kg) và (J) thì  (m/s).Bà i 9. BIẾ N ĐỔ I ĐƠN GIẢ N VÀ  RÚ T GỌ N BIỂ U THỨ C CHỨ A CĂ N BẬ C HAI
Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện phép đưa thừa số ra ngoài, đưa thừa số vào trong dấu căn bậc hai.
- Thực hiện phép trục căn thức bậc hai ở mẫu.
- Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy
và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho
HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
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- Giáo viên:

+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 03 tiết: 
+ Tiết 1. Đưa thừa số ra ngoài/vào trong dấu căn bậc hai. 
+ Tiết 2. Trục căn thức ở mẫu và chữa bài tập.

     + Tiết 3. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai và chữa bài tập.

Tiết 1. ĐƯA THỪA SỐ RA NGOÀI/VÀO TRONG DẤU CĂN BẬC HAI
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với nhu cầu
đưa thừa số ra ngoài/vào trong căn bậc hai.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về phương
trình tích.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (3 phút).
-  GV có thể chiếu lên màn hình
tình huống trong SGK, nêu vấn
đề  cần  giải  quyết  để  tạo  hứng
thú học tập cho HS.
Lưu ý: Chưa yêu cầu HS giải bài
toán.

- HS đọc và suy nghĩ các câu 
hỏi.

+ Mục đích của phần
này  là  gợi  động  cơ
vào bài học mới.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS thực hiện được phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn bậc hai, đưa thưa số vào
trong căn bậc hai.
Nội dung: HS thực hiện các HĐ1, HĐ2, từ đó vận dụng kiến thức để thực hiện Ví dụ 1, 2,
3.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ và Ví dụ 1, 2, 3.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Cách đưa thừa số ra ngoài dấu
căn (5 phút)
-  GV cho HS đọc yêu cầu của
HĐ1 rồi mời HS lên bảng thực
hiện yêu cầu; các HS khác lắng
nghe  và  nhận  xét,  góp  ý  (nếu
có). GV nhận xét và chốt lại kết
quả HĐ1.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội dung trong Khung kiến thức.
- GV cần nhấn mạnh phần Chú ý
để giúp HS nhận biết thuật ngữ
“đưa một thừa số ra  ngoài  dấu
căn bậc hai”.

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  của
HĐ1.
Đáp án: Cùng bằng 15.

- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.

+  Thông  qua  HĐ1,
HS rút ra được công
thức  tổng  quát  về
cách  đưa  thừa  số  ra
ngoài dấu căn.
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.

Ví dụ 1 (5 phút)
-  GV  giải  mẫu  và  hướng  dẫn
cách làm cho HS.
 GV  có thể nhắc lại  cách phân
tích một số tự nhiên thành thừa
số.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ VD1 là ví dụ nhằm
hướng dẫn trình  bày
lời  giải  bài toán đưa
thừa số ra ngoài dấu
căn bậc hai.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Ví dụ 2 (5 phút)
- GV hướng dẫn cách làm Ví dụ
2  để  hình  thành  phương  pháp
khử mẫu cho HS.

- HS thực hiện Ví dụ 2 và ghi
bài.

+ VD2 là ví dụ nhằm
hướng dẫn cách trình
bày lời  giải  bài  toán
khử  mẫu  của  biểu
thức lấy căn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

2. Đưa thừa số vào trong dấu
căn
Cách đưa thừa số vào trong dấu
căn (7 phút)
-  GV cho HS đọc yêu cầu của

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  của
HĐ2.
Đáp án: a) cùng bằng 10;
b) cùng bằng – 10.

+  Thông  qua  HĐ2,
HS rút ra được công
thức  tổng  quát  về
cách đưa thừa số vào
trong dấu căn.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HĐ2 rồi  mời  hai  HS  lên  bảng
thực hiện yêu cầu; các HS khác
lắng  nghe  và  nhận  xét,  góp  ý
(nếu có).  GV nhận xét  và chốt
lại kết quả HĐ2.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội dung trong Khung kiến thức.
- GV cần nhấn mạnh phần Chú ý
để giúp HS nhận biết thuật ngữ 
“đưa một thừa số vào trong dấu 
căn bậc hai”.

- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.

 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.

Ví dụ 3 (5 phút)
-  GV  giải  mẫu  và  hướng  dẫn
cách trình bày cho HS câu a.
-  GV mời  1 HS lên  bảng thực
hiện câu b, các HS khác ghi bài
vào vở.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ VD1 là ví dụ nhằm
hướng dẫn trình  bày
lời  giải  bài toán đưa
thừa số vào trong dấu
căn bậc hai.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng biến đổi đưa thừa số ra ngoài, vào trong căn dấu căn bậc hai.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1, 2,3.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 1 (5 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân, sau đó mời ba HS lên bảng
làm bài.
- GV tổ chức cho các HS khác
nhận xét, góp ý về bài làm của
các bạn và chốt lại kết quả.

-  HS  hoạt  động  cá  nhân  để
trình bày lời giải các ý a), b), c)

HD. a)         b) 

             c) 

+ Mục đích của hoặt
động này là củng cố
kĩ  năng đưa  thừa  số
ra ngoài dấu căn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Luyện tập 2 (5 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân, sau đó mời 1 HS lên bảng

-  HS  hoat  động  cá  nhân  để
trình bày lời giải.

+ Mục đích của hoặt
động này là củng cố
kĩ năng khử mẫu của
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

làm bài.
- GV tổ chức cho các HS khác
nhận xét, góp ý về bài làm của
bạn và chốt lại kết quả.

biểu thức lấy căn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Luyện tập 3 (về nhà)
- GV trình chiếu hoặc viết bảng
nội dung Luyện tập 3,  yêu cầu
HS thực hiện tại nhà.

- HS thực hiện Luyện tập 3 tại
nhà.

+ Mục đích của hoặt
động này là củng cố
kĩ  năng đưa  thừa  số
vào trong dấu căn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VÂN DỤNG
Mục tiêu: Ứng dụng đưa thừa số ra ngoài/vào trong dấu căn vào giải quyết tình huống mở
đầu và cấu phần Tranh luận.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong tình huống mở đầu và phần Tranh luận.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Tranh luận (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thảo luận
theo nhóm đôi trong 3 phút. Sau
đó yêu cầu đại  diện một nhóm
đứng tại chỗ trình bày ý kiến của
nhóm mình.
-  GV  yêu  cầu  các  nhóm  khác
nhận  xét  bài  làm trên  bảng  và
phân  tích,  nhận  xét  đưa  ra  kết
luận.

-  HS thảo luận theo  nhóm và
làm  việc  dưới  sự  hướng  dẫn
của GV.

+ Mục đích của phần
này là  lưu ý cho HS
một  sai  lầm  thường
gặp khi  đưa  thừa  số
ra ngoài dấu căn.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học

Ví dụ 4. Tình huống mở đầu (5
phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá
nhân thực hiện Ví dụ 4 về tình
huống mở đầu trong 3 phút, sau
đó mời HS lên bảng trình bày.
GV phân tích nhận xét và đưa ra

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  giúp  HS  biết
cách so sánh hai căn
bậc  hai  bằng  cách
đưa thừa số vào trong
dấu căn.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

kết luận.
GV có thể hướng dẫn HS hoàn
thành  ví  dụ  bằng  cách  đặt  các
câu  hỏi  gợi  ý:  1)  Đưa  thừa  số
vào  trong  dấu  căn;  2)  So  sánh
hai căn nhận được.

+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn
bậc hai, đưa thưa số vào trong dấu căn bậc hai.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 3.17 đến Bài 3.19

Tiết 2. TRỤC CĂN THỨC Ở MẪU
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS hiểu được cách trục căn thức ở mẫu.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của HĐ3 và HĐ4, từ đó biết được cách trục căn thức
ở mẫu.
Sản phẩm: Kiến thức về cách trục căn thức ở mẫu.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

3. Trục căn thức ở mẫu
Cách trục căn thức ở mẫu (10
phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  thực  hiện
HĐ3. Sau đó gọi 1 HS trả lời.
-  GV  cho  HS  thảo  luận  HĐ4
theo  nhóm  gồm  hai  bạn  cùng
bàn.  Sau đó gọi  một  nhóm lên
bảng  trình  bày,  các  HS  khác
quan sát và nhận xét, góp ý (nếu
có).  GV nhận  xét,  chốt  lại  kết
quả HĐ4 và đưa ra Khung kiến

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  của
HĐ3 và HĐ4.
-  HS  hoạt  động  theo  cặp  và
trình bày vào vở ghi.

+ Thông qua HĐ3 và
HĐ4, HS hình thành
cách trục căn thức ở
mẫu.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

thức cho HS.
GV cần phân tích sâu nội dung
kiến thức trong Khung kiến thức
để giúp HS hiểu được bản chất.

Ví dụ 5 (8 phút)
 GV nên gợi ý, hướng dẫn để HS
có thể áp dụng được kiến thức
vào làm Ví dụ 5. GV có thể mời
lần  lượt  hai  HS lên  bảng  trình
bày,  sau  đó  chữa  bài  chốt  lại
cách làm cho HS.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Ví  dụ  5 là  hoạt
động củng cố cho HS
cách trục  căn  thức ở
mẫu.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng trục căn thức ở mẫu.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 4 và bài tập.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Luyện tập 4 (10 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động theo
nhóm bốn HS. Các nhóm trình
bày kết quả vào giấy A4, sau đó
lên bảng báo cáo kết quả.
- GV tổ chức cho HS thảo luận,
nhận xét, góp ý chéo bài làm của
các nhóm.

- HS hoạt động theo nhóm để
thực hiện nhiệm vụ của Luyện
tập 4.

HD.a) 

b) .

+ Mục đích của phần
này  là  cùng  cố  kĩ
năng trục căn thức ở
mẫu.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài 3.19 (7 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân để làm hai ý a), b) trong 5
phút.  Sau  đó,  GV mời  hai  HS
lên bảng trình bày, các HS khác
quan sát, nhận xét, góp ý.

-  HS  hoạt  động  các  nhân  và
trình bày vào vở ghi.
HD.
a)

+ Mục đích của phần
này  là  cùng  cố  kĩ
năng trục căn thức ở
mẫu.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

 b) 

Bài 3.20 (8 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân để làm hai ý a), b) trong 6
phút.  Sau  đó,  GV mời  hai  HS
lên bảng trình bày, các HS khác
quan sát, nhận xét, góp ý.

-  HS  hoạt  động  các  nhân  và
trình bày vào vở ghi.
HD.

+ Mục đích của phần
này  là  cùng  cố  kĩ
năng trục căn thức ở
mẫu.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Kiến thức về trục căn thức ở mẫu.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 3.20.

Tiết 3. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS hiểu được quá trình rút gọn một căn thức bậc hai.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của cấu phần Đọc hiểu - Nghe hiểu và Ví dụ 6,7.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

4. Rút gọn biểu thức chứa căn
thức bậc hai
Đọc hiểu – Nghe hiểu (3 phút)
- GV yêu cầu HS đọc thông tin
trong  phần  Đọc  hiểu  –  Nghe
hiểu.  Sau đó,  GV phân tích lại
nội dung để HS ghi nhớ.

- HS thực hiện dưới sự hướng
dẫn của HS.

+ Mục đích của phần
này  giúp  HS  hình
dung  được  các  phép
biến  đổi  khi  thực
hiện rút gọn một biểu
thức  chứa  căn  thức
bậc hai.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

Ví dụ 6 (7 phút)
-  GV phân tích,  hướng  dẫn để
HS  có  thể  cùng  thực  hiện  với
GV.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Ví  dụ  6  là  hoạt
động  giới  thiệu  một
dạng rút gọn biểu thức
chứa  căn  bằng  cách
đưa thừa số ra  ngoài
dấu căn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Ví dụ 7 (10 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân  để  làm  ý  a. Sau  đó,  GV
mời hai HS lên bảng trình bày.
- GV nhận xét kết quả bài làm
của HS ở ý a. Sau đó, GV phân
tích, hướng dẫn HS biết sử dụng
kế quả ý a để rút gọn biểu thức
của ý b, rồi mời 1 HS lên bảng
thực hiện ý b.
GV cần lưu ý phương pháp làm
cho HS.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+ Mục đích của phần
này  góp  phần  giúp
HS  hình  thành  các
bước  thực  hiện  khi
rút  gọn  biểu  thức
chứa căn bậc hai.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 5 và bài tập 2.21.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Luyện tập 5 (7 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động đôi
thảo  luận  về  cách  làm trong  5
phút. Sau đó, GV mời một nhóm
lên bảng trình bày. GV tổ chức
cho HS thảo luận, nhận xét, và
kêt luận
GV lưu  ý  cho  HS:  Không  nên
trục căn ở mẫu bằng cách nhân
liên hợp mà nên phân tích tử.

;

.

- HS hoạt động theo nhóm để
thực hiện nhiệm vụ của Luyện
tập 5.
Đáp số: 4.

+ Mục đích của phần
này  là  cùng  cố  kĩ
năng trục căn thức ở
mẫu  và  phát  triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài 3.22. (8 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân trong 5 phút. Sau đó, GV
mời hai HS lên bảng trình bày,
các HS khác quan sát, nhận xét,
góp ý.

-  HS  hoạt  động  các  nhân  và
trình bày vào vở ghi.
HD. Thực hiện phép tính trong
dấu ngoặc ta có

 
.

Từ đó 

+ Mục đích của phần
này  là  cùng  cố  kĩ
năng trục căn thức ở
mẫu  và  phát  triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng kiến thức căn bậc hai để giải một bài toán Vật lí.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Vận dụng.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
HS

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

GV.

Vận dụng (8 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động theo
nhóm bốn HS trong 6 phút. Các
nhóm trình bày kết quả vào giấy
A4, sau đó lên bảng báo cáo kết
quả.
- GV tổ chức cho HS thảo luận,
nhận xét, góp ý chéo bài làm của
các nhóm.

- HS hoạt động theo nhóm để
thực  hiện  nhiệm  vụ  của  Vận
dụng.
HD.
a)

nên

b) Nếu  thì  suy
ra

, do đó

;

.

+ Mục đích của phần
này  là  cùng  cố  kĩ
năng  vận  dụng  kiến
thức  toán  học  vào
giải một bài toán Vật
lí.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có 
thể cho HS làm thêm bài tập 
trong Phiếu học tập số 1.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Kiến thức về trục căn thức ở mẫu.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 3.21.
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PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của biểu thức  với  ta được

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn của biểu thức  với , ta được

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Khử mẫu của biểu thức  ta được

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Trục căn thức ở mẫu của biểu thức  ta được

A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cuối mỗi khẳng

định.

A. Kết quả khử mẫu của biểu thức  (với b >0) là .

B. Rút gọn  biểu thức  (với ) ta được kết quả .

C. Trục căn thức ở mẫu của biểu thức  (với a>0) ta được kết quả .

D. Trục căn thức ở mẫu của biểu thức  (với a>0) ta được kết quả .

Câu 6. Tính giá trị của biểu thức  ta được

A. . B. . C. . D. .
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TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

3.17. a)       b)

c)  

d) 

3.18. a)     b) 

c) d) 

3.19. a)      b) 

c) 

3.20. a)  

b) 

c) .

d) 

3.21. a) 

b)  

c) 
3.22. Thực hiện phép tính trong dấu ngoặc ta có 
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                          .

Từ đó Bà i 10. CĂ N BẬ C BA VÀ  CĂ N THỨ C BẬ C BA
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
– Nhận biết căn bậc ba của một số thực.
– Nhận biết căn thức bậc ba của một biểu thức đại số.  
– Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc ba của một số thực bằng MTCT.
– Tính được giá trị cảu một số căn thức bậc ba tại những giá trị đã cho của biến (trường

hợp đơn giản). Sử dụng được các tính chất để rút gọn, tính số trị một số
biểu thức chứa căn bậc ba.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học và năng lực tư
duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho
HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống liên quan đến khái niệm căn bậc ba.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về căn bậc ba
của một số.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (2 phút)
- GV đặt vấn đề dẫn dắt vào bài
học mới bằng hai câu hỏi sau:
Câu hỏi 1: Tìm số thực x thỏa 

mãn  ?
Câu hỏi 2: Tìm số thực x thỏa 

mãn  ?
 GV chưa yêu cầu HS trả lời hai 
câu hỏi trên.

- HS đọc và suy nghĩ về tình 
huống.

+ Mục đích của phần
này  là  gợi  động  cơ
vào bài học mới.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Hình thành khái niệm căn bậc ba của một số thực
Nội dung: HS thực hiện các HĐ1, từ đó vận dụng kiến thức để thực hiện Ví dụ 1, 2.
Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ và Ví dụ 1, 2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

1. Căn bậc ba
Căn bậc ba của một số thực (5
phút)
-  GV mời một HS đứng tại chỗ
hoàn  thành  bảng  số  liệu  trong
HĐ1; các HS khác lắng nghe và
nhận xét,  góp ý (nếu có).  Giáo
viên nhận xét, chốt lại kết quả và
đưa ra Khung kiến thức.
Lưu ý: HS đã được học (trong
Hình học  trực  quan)  cách  tính
thể  tích  của  hình  lập  phương

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  của
HĐ1.
-  HS  ghi  nội  dung  kiến  thức
cần ghi nhớ.

+  Thông  qua  HĐ1,
học  sinh  khám  phá
khái niệm căn bậc ba
của một số thực.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

theo độ dài cạnh. Yêu cầu giải
bài toán ngược: tính độ dài cạnh
của  hình  lập  phương  theo  thể
tích  V  của  nó.  HS  có  thể  dễ
dàng  hoàn  thành  bảng  đã  nêu
trong HĐ1.

Ví dụ 1 (5 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  1
trong SGK. GV yêu cầu HS trả
lời câu hỏi của Ví dụ 1 trong 2
phút, sau đó GV nhận xét câu trả
lời của HS và kết luận.
-  GV  phân  tích  nội  dung  phần
Nhận xét cho HS.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ Mục đich của phần
này là hướng dẫn cách
giải  thích  vì  sao

 .
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Tính căn bậc ba của một số 
bằng máy tính cầm tay (5 phút)
- GV yêu cầu HS đọc thông tin
trong  phần  Đọc  hiểu  –  Nghe
hiểu  và  thực  hành  với  MTCT
của mình.
- GV quan sát và giúp đỡ trong
lúc HS thực hành.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  giúp  HS  sử
dụng  máy  tính  cầm
tay  để  tính  căn  bậc
ba.
+  Góp  phần  phát
triển   năng  lực  sử
dụng công cụ phương
tiện học toán.

Ví dụ 2 (5 phút)
- GV yêu cầu HS làm Ví dụ 2
thực hành tính căn bậc ba một số
thực bằng MTCT.
- GV quan sát và giúp đỡ trong
lúc HS thực hành.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ Mục đích của phần
này  là  luyện  tập  sử
dụng  MTCT để  tính
căn bậc ba.
+  Góp  phần  phát
triển   năng  lực  sử
dụng công cụ phương
tiện học toán.

2. Căn thức bậc ba
Nhận biết  căn thức bậc ba (3
phút)
- GV cho HS đọc thông tin trong

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+ Mục đích của phần
này là  giúp HS hình
thành định nghĩa căn
thức bậc ba.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

phần Đọc hiểu – Nghe hiểu và
Khung kiến thức.
- GV nhắc lại Khung kiến thức
và phân tích phần Chú ý cho HS.

+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Ví dụ 3 (3 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  3
trong SGK. GV yêu cầu HS trả
lời câu hỏi của Ví dụ 3 trong 2
phút, sau đó GV nhận xét câu trả
lời của HS và kết luận.

- HS thực hiện theo hướng dẫn
của GV.

+  Mục  đích  là  giúp
HS  làm  quen  với
cách tính  giá  trị  của
một căn thức.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tính giá trị của căn bậc ba và rút gọn căn thức bậc ba..
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1, 3.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho bài luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Luyện tập 1 (5 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân trong 3 phút, sau đó mời ba
HS lên bảng làm bài.
- GV tổ chức cho các HS khác
nhận xét, góp ý về bài làm của
các bạn và chốt lại kết quả.

-  HS  hoat  động  cá  nhân  để
trình bày lời giải các ý a), b), c)
HD.

a) 5;        b) 0,2;        c) 

+  Mục  đích  là  giúp
HS  củng cố kĩ  năng
tính  căn  bậc  ba  của
một số.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Luyện tập 3 (5 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân để thực hiện Luyện tập 3.
Sau đó, GV mời hai HS lên bảng
trình bày, các HS khác nhận xét
bài làm.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.

a) ;   .
b) x  1.

+  Mục  đích  là  giúp
HS  củng cố kĩ  năng
tính giá trị và rút gọn
biểu  thức  chứa  căn
bậc ba.
+  Góp  phần  phát
triển  năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Mục tiêu: Ứng dụng kiến thức vào giải quyết một bài toán về khối lập phương.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Thử thách nhỏ.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Thử thách nhỏ (5 phút)
-  GV  yêu  cầu  HS  hoạt  động
nhóm đôi  để  thảo  luận,  sau đó
mời một nhóm trình bày.
- GV tổ chức cho các HS khác
nhận xét, góp ý về bài làm của
bạn và chốt lại kết quả.

- HS trao đổi để thực hiện Thử
thách nhỏ.
HD. Mỗi khối lập phương đơn
vị có thể tích bằng 1 cm3.  Vì
vậy  nếu  ghép  125  khối  lập
phương đơn vị thì ta được một
thể tích là 125 cm3. Vì 125 = 53

nên 125 cm3 là thể tích của một
khối lập phương có cạnh bằng
5cm.

+  Mục  đích  là  giúp
HS  ứng  dụng  kiến
thức  vào  giải  quyết
một bài toán về khối
lập phương.
+  Góp  phần  phát
triển   năng  lực  giao
tiếp toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: căn bậc ba và căn thức bậc ba
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 3.23 đến Bài 3.27

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

3.23. a) Vì  nên                            b) Vì  nên 

c) Vì  nên                d) Vì  nên 

3.24.  a)                                                   b)   

c)                                                           d) 

3.25. Nếu (dm) là chiều dài cạnh thùng thì thể tích thùng là  (dm3). Theo đề bài ta có  

                                                             .

Do đó . Sử dụng MTCT ta tính được  Vì vậy chiều dài
cạnh thùng khoảng 9 dm.
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3.26. a)      b)        c)

3.27.   

Tại  biểu thức có giá trị là LUYỆ N TẬ P CHUNG
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Luyện tập kĩ năng biến đổi và rút gọn các biểu thức chứa căn bậc hai và bậc ba.
- Luyện tập giải quyết một số tình huống thực tiễn cần sử dụng căn bậc hai và căn bậc ba.

2. Về năng lực
- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học, năng lực sử
dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho
HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập,…

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Ôn tập lí thuyết. Chữa ví dụ và một số bài tập.
+ Tiết 2. Chữa một số bài tập cuối bài.
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Tiết 1. ÔN TẬP LÍ THUYẾT. CHỮA VÍ DỤ VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP

Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Nhớ lại các kiến thức liên quan đến căn bậc hai, căn thức bậc hai, căn bậc ba,
căn thức bậc ba.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 1.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

GV cho HS làm phiếu học tập
số  1  như  trong  phụ  lục  (10
phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 8 phút để hoàn thành phiếu
học tập số 1, sau đó gọi HS trả
lời,  các  HS  khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.

- HS thực hiện Phiếu học tập số 1.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  để
HS  nhớ  lại  các
tính  chất  về  căn
bậc  hai,  căn  bậc
ba.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Luyện tập kĩ năng vận dụng các tính chất của căn bậc hai để tính giá trị của biểu
thức hoặc rút gọn biểu thức.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 1, 2, 3 và Bài tập 3.28.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Ví dụ 1 (7 phút)
- GV gợi ý, hướng dẫn để HS có
thể làm được Ví dụ 1.  Sau đó,
GV mời  một  HS lên  bảng  làm
bài,  các  HS  khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.
Lưu  ý:  Có  thể  lấy  Ví  dụ  khác
tượng  tự  Ví  dụ  1  để  chữa  cho
HS.

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn
của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng rút gọn biểu
thức  chứa  căn
bậc hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 2 (8 phút) +  Mục  đích  của
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

- GV phân tích đề bài hai ý a) và
b) để HS hiểu và thực hiện được.
Sau  đó,  GV  mời  một  HS  lên
bảng làm bài,  các HS khác theo
dõi bài làm, nhận xét và góp ý;
GV tổng kết.
GV cần lưu ý HS trước khi tính
giá  trị  một  biểu  thức  chứa căn
bậc hai thì cần phải thực hiện rút
gọn biểu thức trước.

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn
của GV.

phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng rút gọn biểu
thức  chứa  căn
thức bậc hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 3 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS hoạt động
nhóm đôi để thảo luận cách làm
Ví dụ 3, sau đó mời một HS lên
bảng trình bày, các HS khác theo
dõi bài làm, nhận xét và góp ý;
GV tổng kết.

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn
của GV.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  vận
dụng  kiến  thức
căn  bậc  ba  vào
một  tình  huống
thực tiễn.
+ Góp phần phát
triển năng lực mô
hình  hóa  toán
học.

Bài tập 3.28 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS làm ý a) và
ý b).
+ GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 5 phút, sau đó gọi HS lên
bảng làm bài,  các HS khác theo
dõi bài làm, nhận xét và góp ý;
GV tổng kết.

- HS làm việc dưới sự hướng dẫn
của GV.
HD.
a) 1.       b)  2.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng rút gọn biểu
thức  chứa  căn
bậc hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có 
thể chữa thêm các bài tập cuối 
bài để củng cố kiến thức vừa 
học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học:

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 140



uigeli.xyz
Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 3.28 đến 3.31.

Tiết 2. CHỮA MỘT SỐ BÀI TẬP CUỐI BÀI
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Luyện tập kĩ năng rút gọn các biểu thức chứa căn thức và vận dụng kiến thức về
căn thức bậc hai để giải quyết các bài toán thực tế.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Bài tập 3.28 đến 3.31.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Bài tập 3.28 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm ý c và ý d.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.

c) .       d) .

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng rút gọn biểu
thức  chứa  căn
bậc  hai và  bậc
ba.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 3.29 (12 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 3.29.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 8 - 10 phút, sau đó gọi HS lên
bảng làm bài,  các HS khác theo dõi
bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.
a) 0.       b) 2.
c) 6 .      d) 0.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố lại cho HS kĩ
năng rút gọn biểu
thức  chứa  căn
bậc hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 3.31 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 3.31 ý - HS làm việc dưới sự hướng

+  Mục  đích  của
phần này là củng
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

a và ý b.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

dẫn của GV.
HD.
a) – x – 1.        b) 2x – 1.

cố lại cho HS kĩ
năng rút gọn biểu
thức  chứa  căn
bậc ba.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 3.30 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo
nhóm đôi  trong 8 phút,  sau đó mời
một HS lên bảng trình bày, các HS
khác theo dõi, nhận xét và góp ý.

-  HS  thảo  luận  nhóm và  làm
việc  dưới  sự  hướng  dẫn  của
GV.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  vận
dụng  kiến  thức
căn  bậc  hai  vào
một  tình  huống
thực tiễn.
+ Góp phần phát
triển năng lực mô
hình  hóa  toán
học.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể
lựa chọn thêm một số bài tập trong
SBT hoặc bài tập nâng cao để giao
cho những HS đã hoàn thành bài tập
trong SGK hoặc HS khá giỏi  (Dạy
học phân hoá trong tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (3 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: căn bậc hai , căn bậc ba.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các bài tập trong SBT.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cuối mỗi khẳng

định. 

A. Nếu A là một số và B là một số không âm thì .

B. Nếu A là một âm và B là một số không âm thì .
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C. Với các biểu thức A, B và B > 0, ta có .

D. Với các biểu thức A, B, C mà , ta có .

Câu 2. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của biểu thức  với  ta được

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Trục căn thức ở mẫu của biểu thức  ta được

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Giá trị của biểu thức  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Ghép mỗi bất phương trình ở bên trái với một khẳng định ở bên phải cho đúng

a) Căn bậc ba của  là 1) 

b) Căn bậc hai của 4 là 2) 6

c) Rút gọn biểu thức ta được 3) 3

d) Tính  ta được
4) - 2

Câu 6. Điền dấu  thích hợp vào ô trống

A. . B. . C. . D. .

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

3.28. a) 

b) 
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c) 

d) 

3.29. a)

b)

                                              

c) 

                                                

d) 

                                     

3.30.  Từ giả thiết suy ra .

a) Khi vận tốc của gió là (m/s) thì lực  (N).

b) Theo đề bài,  hay  do đó  (m/s). Vì vậy con thuyền đó
có thể đi được trong gió với vận tốc gió tối đa là  (m/s). 

3.31. a) b)BÀ I TẬ P CUỐ I CHƯƠNG III
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập về căn bậc hai, căn thức bậc hai, căn bậc ba, căn thức bậc ba và các tính chất.
- Ôn tập biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
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2. Về năng lực

- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học, năng lực tư duy
và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…
- Học sinh: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Nhớ lại các kiến thức cơ bản của chương III.
Nội dung: HS thực hiện phần Trắc nghiệm kết hợp với trả lời câu hỏi lí thuyết.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Phần trắc nghiệm (10 phút)
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
trong vòng 7 phút, sau đó  mời HS
đứng tại chỗ trả lời lần lượt các câu
hỏi.
GV có thể kết hợp hỏi HS các câu hỏi
liên quan đến lí thuyết cả chương III
trong quá trình HS trả lời.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD.  3.32. C.            3.33. A.
3.34. B.       3.35. A.    3.36. D.

+  Mục  đích  của
phần  này  giúp
HS biết  áp dụng
linh hoạt các tính
chất căn bậc hai,
bậc  ba  để  chọn
phương  án  trắc
nghiệm.
+ Góp phần phát
triển năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Mục tiêu: Củng cố, rèn kĩ năng tính giá trị, rút gọn biểu thức chứa căn, áp dụng được kiến
thức giải bài toán trong Vật lí.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong các bài tập tự luận cuối chương.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Bài tập 3.37 (10 phút)
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
trong 8 phút. Sau đó, GV gọi HS lên
bảng  trình  bày  lời  giải.  GV  phân
tích, nhận xét bài làm của HS.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  kĩ  năng  tính
giá  trị  của  biểu
thức căn bậc hai.
+ Góp phần phát
triển năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 3.38 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm ý hai ý a)
và  b).
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

- HS làm việc dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố kĩ năng rút gọn
biểu thức và tính
giá  trị  của  biểu
thức.
+ Góp phần phát
triển năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài tập 3.39 (12 phút)
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo
nhóm đôi  trong 8 phút,  sau đó mời
một HS lên bảng trình bày, các HS
khác theo dõi, nhận xét và góp ý.

-  HS  thảo  luận  nhóm và  làm
việc  dưới  sự  hướng  dẫn  của
GV.

+  Mục  đich  của
phần  này  là  vận
dụng căn bậc hai
vào  một  tình
huống  trong  Vật
lí.
+ Góp phần phát
triển năng lực mô
hình  hóa  toán
học.

+ Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể
lựa chọn thêm một số bài tập trong
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

SBT hoặc bài tập nâng cao để giao
cho những HS đã hoàn thành bài tập
trong SGK hoặc HS khá giỏi  (Dạy
học phân hoá trong tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (3 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Căn bậc hai và căn bậc ba
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

3.37. 

 

 3.38. a)

b) Giá trị của biểu thức tại  là 

3.39. Từ giả thiết suy ra và , do đó  

a) Các giá trị thích hợp cần điền vào bảng là giá trị của biểu thức  tại .

(A)

b) Nếu nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn đạt  J  thì (J), suy ra   

                                                         .

Do đó  (A).
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CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG 

TRONG TAM GIÁC VUÔNGBà i 11. TỈ SỐ  LƯỢ NG GIÁ C CỦ A GÓ C NHỌ N 
Thời gian thực hiện: 4 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn.

- Giải thích bảng tỉ số lượng giác của các góc .
- Giải thích quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
- Biết dùng máy tính cầm tay để tính sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn.

2. Về năng lực
- Góp phần phát triển năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học,
năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), …

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+ Máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 04 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1: Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
+ Tiết 2: Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn (tiếp theo).
+ Tiết 3: Mục 2: Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
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+ Tiết 4: Mục 3: Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn.

Tiết 1. KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống để HS tiếp cận với khái niệm tỉ số lượng giác của
một góc nhọn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về khái niệm tỉ
số lượng giác của một góc nhọn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (3 phút)
-  GV tổ chức cho học sinh đọc
bài toán và suy nghĩ bài toán.
- Đặt vấn đề:
Ta có thể xác định “góc dốc” 
của một đoạn đường dốc khi biết
độ dài của dốc là  a và độ cao
của đỉnh dốc so với đường nằm
ngang là  không?
- GV chưa trả lời câu hỏi mà dẫn
dắt  HS  vào  bài  học  “Tỉ  số  số
lượng giác của một góc nhọn”.

-  HS đọc và suy nghĩ  về tình
huống.

+  Giúp HS có  hứng
thú  và  gợi  động  cơ
với nội dung bài học,
không  yêu  cầu  giải
quyết được ngay tình
huống này.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Giúp HS nhận biết sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn..
Nội dung: HS thực hiện HĐ1, Ví dụ 1, từ đó nhận biết được sin, côsin, tang, côtang của
góc nhọn..
Sản phẩm: Lời giải của các câu hỏi trong HĐ1 và Ví dụ 1.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

1. Khái niệm tỉ  số lượng giác
của một góc nhọn
Đọc hiểu – Nghe hiểu (5 phút)
-  GV yêu cầu HS hoạt động cá
nhân  đọc  khái  niệm  cạnh  đối,
cạnh kề  trong SGK.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội  nhận  xét  và  giải  thích  cho
HS nào có câu hỏi.
-  GV yêu cầu  HS trả  lời  phần
Câu hỏi trong SGK.

- HS tự thực hành các yêu cầu
của hoạt  động dưới  sự hướng
dẫn của GV.

+  Giúp  HS  tiếp  cận
với  khái  niệm  cạnh
đối, cạnh kề của một
góc  nhọn  trong  tam
giác  vuông qua hình
vẽ.
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.

Khái  niệm  sin,  côsin,  tang,
côtang của một góc nhọn 
 HĐ1 (10 phút)
-  GV tổ chức cho HS thực hiện
theo nhóm đôi trong 5 phút, sau
đó gọi đại diện 1 cặp trả lời, các
HS khác theo dõi, nhận xét. GV
tổng kết rồi chốt đáp án.
-  Sau  khi  HS  thực  hiện  xong
HĐ1, GV chốt lại câu trả lời và
đưa ra phần Nhận xét.
-  Sau  đó,  GV  định  nghĩa  khái

niệm 
- GV viết bảng hoặc trình chiếu 
nội dung trong Khung kiến thức.

– GV hướng dẫn HS thực hiện
HĐ1.
HD.

a)  Xét  tam  giác   và
 có:

Do đó   (góc -
góc).
b)  Theo  câu  a)  ta  có:

Vì vậy

+  Giúp  HS  tiếp  cận
và  hình  thành  khái
niệm  khái  niệm  sin,
côsin,  tang,  côtang
của   nhờ các tỉ  số
của các cặp cạnh .
 +  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

 
Chú ý (5 phút)
- GV giới thiệu tỉ số lượng giác
dưới  dạng  biểu  thức,  quan  hệ
giữa tang và côtang của góc  
và  một  số  nhận  xét  về  tỉ  số
lượng giác.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội dung trong Khung kiến thức.
- GV có thể chỉ ra cho HS thấy :
Từ HĐ1 và Nhận xét, ta có định

nghĩa  
như  vậy  là  hợp  lí,  tức  là  định
nghĩa này không phụ thuộc vào
từng tam giác vuông có một góc
nhọn  .Tuy  nhiên  GV  không
nên dừng lại lâu và đi sâu quá về
vấn đề này.
-  GV hướng dẫn HS giải  thích

thêm tại sao .

- HS thực hiện dưới sự hướng
dẫn của GV. HS trình bày vào
vở.

+ Giúp HS viết được
các  tỉ  số  lượng  giác
dưới  dạng  biểu  thức
và quan hệ  giữa  các
biểu thức đó.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Ví dụ 1 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá
nhân  trong  8  phút,  sau  đó  gọi
một HS trả lời, các HS khác theo
dõi và nhận xét.
-  GV trình bày cẩn thận Ví dụ
lên bảng, hướng dẫn chi tiết từng
bước biến đổi trong bài.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.

- HS thực hiện Ví dụ 1 và ghi
bài.

+  Giúp HS bước đầu
tiếp cận kĩ năng tính
các  tỉ  số  lượng  giác
của  góc  nhọn  theo
định nghĩa.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tính tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Nội dung: HS thực hiện Luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS bài luyện tập 1.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 1 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá
nhân trong 6 phút, sau đó gọi lần
lượt hai HS trả lời, các HS khác
theo dõi và nhận xét.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.

- HS đọc nội dung và thực hiện
Luyện tập 1.
HD.

Xét  vuông tại .
Theo định lí Pythagore, ta có:

 nên

.
Theo  định  nghĩa  của  tỉ  số
lượng  giác  sin,  côsin,  tang,
côtang ta có

+  Giúp  HS  củng  cố
kĩ năng tính các tỉ số
lượng  giác  của  góc
nhọn theo định nghĩa.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

- Tuỳ thời gian và tình hình lớp
học,  GV có  thể  lựa  chọn thêm
Bài 4.1 trong SGK hoặc một số
bài  tập  trong SBT để  giao  cho
những HS đã hoàn thành bài tập
trên.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 152



uigeli.xyz
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm tỉ số lượng giác của một
góc nhọn.
- Giao cho HS làm Bài 4.1 trong SGK (nếu HS chưa hoàn thành ở lớp) và một số bài tập
trong SBT.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.

Tiết 2. KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN (TIẾP THEO)
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Mục tiêu: Giúp HS giải thích được bảng tỉ số lượng giác của các góc .
Nội dung: HS thực hiện HĐ2, HĐ3, Ví dụ 2.
Sản phẩm: Lời giải của HĐ2, HĐ3, Ví dụ 2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

HĐ2 (10 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm
theo  tổ,  cho  HS  thực  hiện
nhóm  trong  5  phút rồi  trình
bày  kết  quả  ra  bảng  phụ  rồi
dán lên  bảng,  các  nhóm theo
dõi  và  nhận  xét  bài  làm  của
các nhóm còn lại. GV tổng kết
rồi chốt đáp án.
- GV nhận xét bài làm của các
nhóm và chốt lại nội dung.
-  GV  viết  bảng  hoặc  trình
chiếu  nội  dung  trong  Khung
kiến thức.

- HS thực hiện HĐ2 và ghi bài.
HD.

a) Theo định lí Pythagore, ta có:

nên . Do đó:

Vì vậy: 
b) Ta có:

+  Giúp HS giải  thích
được sin,  côsin,  tang,
côtang của góc .
 + Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận  toán
học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Do đó: 

HĐ3. (10 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm
theo  tổ,  cho  HS  thực  hiện
nhóm  trong  5  phút rồi  trình
bày  kết  quả  ra  bảng  phụ  rồi
dán lên  bảng,  các  nhóm theo
dõi  và  nhận  xét  bài  làm  của
các nhóm còn lại. GV tổng kết
rồi chốt đáp án.
- GV nhận xét bài làm của các
nhóm và chốt lại nội dung.
- Từ HĐ2 và HĐ3, GV chốt lại
bảng tỉ số lượng giác của các

góc .
-  GV  viết  bảng  hoặc  trình
chiếu  nội  dung  trong  Khung
kiến thức.

- HS thực hiện HĐ3 và ghi bài.
HD.

a) Theo định lí Pythagore, ta có:

nên .

b) 

c) 

+  Giúp HS giải  thích
được sin,  côsin,  tang,
côtang của góc  và

.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận  toán
học.

Ví dụ 2 (8 phút)
-  GV  cho  HS  thực  hiện  cá
nhân trong 6 phút, sau đó gọi
đại diện 1 HS trả lời, các HS
khác theo dõi, nhận xét và chốt
đáp án.

-  HS thực hiện  Ví  dụ  2  và  ghi
bài.

+  Giúp  HS  tiếp  cận
với kĩ năng vận dụng
bảng giá trị lượng giác
của  các  góc  đặc  biệt
để tính toán.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Luyện tập kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính
toán.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 2, Bài 4.2, 4.3 SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong bài.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 2 (5 phút)
-  GV  cho  HS  thực  hiện  cá
nhân trong 3 phút, sau đó gọi
đại  diện  2 HS lên  bảng trình
bày,  các  HS  khác  theo  dõi,
nhận xét và chốt đáp án.

- HS
đọc nội

dung và thực hiện Luyện tập 2.
HD.

+ Giúp HS hình thành
kĩ năng vận dụng bảng
giá trị lượng giác của
các  góc  đặc  biệt  để
tính  toán  các  cạnh
trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Bài 4.2 (5 phút)
-  GV cho HS thực hiện  theo
nhóm đôi trong 3 phút, sau đó
gọi đại diện 1 nhóm lên bảng
trình  bày,  các  HS  khác  theo
dõi, nhận xét và chốt đáp án.

- HS thực hiện Bài 4.2 và ghi bài.

+ Giúp HS hình thành
kĩ năng vận dụng bảng
giá trị lượng giác của
các  góc  đặc  biệt  để
tính  toán  cạnh  đối
trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Bài 4.3 (5 phút)
-  GV  cho  HS  thực  hiện  cá
nhân trong 3 phút, sau đó gọi
đại  diện  1 HS lên  bảng trình
bày,  các  HS  khác  theo  dõi,

- HS thực hiện Bài 4.3 và ghi bài.

+ Giúp HS hình thành
kĩ năng vận dụng bảng
giá trị lượng giác của
các  góc  đặc  biệt  để
tính cạnh huyền trong
tam giác vuông.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

nhận xét và chốt đáp án. + Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

- Tuỳ tình hình lớp học, GV có
thể lựa chọn thêm một số bài
tập  còn  lại  trong  SGK,  SBT
hoặc bài tập nâng cao để giao
cho những HS đã hoàn thành
bài tập trên (Dạy học phân hoá
trong tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Giá trị lượng giác sin, côsin, tang,

côtang của các góc .
- Giao cho HS làm một số bài tập trong SBT.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.

Tiết 3. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA HAI GÓC PHỤ NHAU
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Giúp HS giải thích được quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
Nội dung: HS thực hiện HĐ4, Ví dụ 3.
Sản phẩm: Lời giải của HĐ4, Ví dụ 3.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

2. Tỉ số lượng giác của hai góc
phụ nhau
HĐ4 (15 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm
bốn  HS,  cho  HS  thực  hiện
nhóm  trong  7  phút rồi  trình
bày  kết  quả  ra  bảng  phụ  rồi

- HS thực hiện HĐ4 và ghi bài.
HD.

+ Giúp HS tự thiết lập
(giải  thích)  các  đẳng
thức  về  sin,  côsin,
tang,  côtang  của  hai
góc phụ nhau.
 + Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học,  năng lực tư
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

GV gọi đại diện hai nhóm trả
lời, các nhóm theo dõi và nhận
xét bài làm của các nhóm còn
lại.  GV tổng kết rồi chốt đáp
án.
- GV nhận xét bài làm của các
nhóm và rút  ra  kết  luận.  Sau
đó  GV  giới  thiệu  định  lí  về
quan hệ giữa tỉ số lượng giác
của  hai  góc  phụ  nhau  rút  ra
những chú ý và nhận xét liên
quan.
-  GV  viết  bảng  hoặc  trình
chiếu  nội  dung  trong  Khung
kiến thức.

duy  và  lập  luận  toán
học.

Ví dụ 3 (7 phút)
-  GV  cho  HS  thực  hiện  cá
nhân trong 5 phút, sau đó gọi
đại diện 5 HS trả lời, các HS
khác theo dõi, nhận xét và chốt
đáp án.

-  HS thực hiện  Ví  dụ  3  và  ghi
bài.

+ Giúp HS tiếp cận kĩ
năng  vận dụng định lí
về quan hệ giữa tỉ số
lượng giác của hai góc
phụ nhau để tính toán.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính
toán. Hình thành kĩ năng vận dụng định lí  về quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ
nhau để giải quyết các bài toán.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 3, Bài 4.4, 4.5 SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong Luyện tập 3, Bài 4.4, 4.5 SGK.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 3 (7 phút)
-  GV  cho  HS  thực  hiện  cá
nhân trong 4 phút, sau đó gọi
đại  diện  2 HS lên  bảng trình
bày,  các  HS  khác  theo  dõi,

- HS đọc nội dung và thực hiện
Luyện tập 3.
HD.
Sử dụng định lí về quan hệ giữa

+ Giúp HS hình thành
kĩ năng vận dụng định
lí  về quan hệ giữa tỉ
số lượng giác của hai
góc phụ nhau để giải
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

nhận xét và chốt đáp án. tỉ số lượng giác của hai góc phụ
nhau.

thích các đẳng thức.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Bài 4.4  (7 phút)
-  GV cho HS thực hiện  theo
nhóm đôi trong 5 phút, sau đó
gọi đại diện 1 nhóm lên bảng
trình  bày,  các  HS  khác  theo
dõi, nhận xét và chốt đáp án.

- HS thực hiện Bài 4.4 và ghi bài.
+ Giúp HS củng cố kĩ
năng  vận  dụng  bảng
giá trị lượng giác của
các  góc  đặc  biệt  để
tính  toán  cạnh  đối
trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Bài 4.5 (7 phút)
-  GV  cho  HS  thực  hiện  cá
nhân trong 5 phút, sau đó gọi
đại  diện  1 HS lên  bảng trình
bày,  các  HS  khác  theo  dõi,
nhận xét và chốt đáp án.

- HS thực hiện Bài 4.5 và ghi bài.

+ Giúp HS hình thành
kĩ năng vận dụng định
lí  về quan hệ giữa tỉ
số lượng giác của hai
góc phụ nhau để giải
thích các đẳng thức và
tính  toán  các  biểu
thức.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

- Tuỳ tình hình lớp học, GV có
thể lựa chọn thêm một số bài
tập  còn  lại  trong  SGK,  SBT
hoặc bài tập nâng cao để giao
cho những HS đã hoàn thành
bài tập trên (Dạy học phân hoá
trong tiết chữa bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Tỉ số lượng giác của hai góc phụ
nhau.

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 158



uigeli.xyz
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

- Giao cho HS làm một số bài tập trong SBT.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.

Tiết 4. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY TÍNH TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC 
CỦA MỘT GÓC NHỌN

Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Giúp HS biết cách sử dụng máy tính cầm tay để tính sin, côsin, tang, côtang của
một góc nhọn và tính được góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc đó.
Nội dung: HS thực hiện Ví dụ 4.
Sản phẩm: Lời giải của Ví dụ 4.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

4. Sử dụng máy tính cầm tay
tính tỉ số lượng giác của góc
nhọn
Ví dụ 4 (8 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm
đôi cùng bàn yêu cầu HS đọc
hiểu Ví dụ 4 trong 4 phút. Sau
đó  GV  thực  hành  mẫu  đồng
thời HS quan sát và thực hành
theo. Tiếp đó GV gọi đại diện
1 cặp trả lời, các HS khác theo
dõi, nhận xét và chốt đáp án.
Lưu ý, GV hướng dẫn phù hợp
với loại máy tính mà HS đang
sử dụng.
-  GV  đưa  ra  một  số  lưu  ý,
nhận xét và kết luận.

-  HS thực hiện  Ví  dụ  4  và  ghi
bài.

+  Giúp  HS biết  cách
sử  dụng  MTCT  để
tính  sin,  côsin,  tang,
côtang  của  một  góc
nhọn với đơn vị là độ
và độ phút.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học, năng lực sử
dụng  công  cụ  và
phương tiện học toán.

Ví dụ 5 (8 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm
đôi cùng bàn yêu cầu HS đọc
hiểu Ví dụ 5 trong 4 phút. Sau

-  HS thực hiện  Ví  dụ  5  và  ghi

+  Giúp  HS biết  cách
sử dụng MTCT để tìm
được góc theo đơn vị
độ và độ phút khi biết
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

đó  GV  thực  hành  mẫu  đồng
thời HS quan sát và thực hành
theo. Tiếp đó GV gọi đại diện
1 cặp trả lời, các HS khác theo
dõi, nhận xét và chốt đáp án.
Lưu ý, GV hướng dẫn phù hợp
với loại máy tính mà HS đang
sử dụng.
-  GV  đưa  ra  một  số  lưu  ý,
nhận xét và kết luận.

bài.

một  tỉ  số  lượng  giác
của góc đó.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học, năng lực sử
dụng  công  cụ  và
phương tiện học toán.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay để tính sin, côsin, tang, côtang của
một góc nhọn và tính được góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc đó.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 4, 5, Bài 4.6, 4.7 SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong Luyện tập 4, 5, Bài 4.6, 4.7 SGK.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 4 (4 phút)
-  GV  cho  HS  thực  cá  nhân
trong  2  phút,  sau  đó  gọi  đại
diện 4 HS đứng tại chỗ trả lời,
các HS khác theo dõi, nhận xét
và chốt đáp án.

- HS đọc nội dung và thực hiện
Luyện tập 4.
HD.

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

+ Giúp HS củng cố kĩ
năng  sử  dụng  MTCT
để  tính  sin,  côsin,
tang,  côtang  của  một
góc nhọn với đơn vị là
độ và độ phút.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học, năng lực sử
dụng  công  cụ  và
phương tiện học toán.

Luyện tập 5 (4 phút)
-  GV  cho  HS  thực  hiện  cá
nhân trong 2 phút, sau đó gọi
đại diện 4 HS đứng tại chỗ trả
lời,  các  HS  khác  theo  dõi,
nhận xét và chốt đáp án.

- HS đọc nội dung và thực hiện
Luyện tập 5.
HD.

a) ;

b) ;

c) ;

+ Giúp HS củng cố kĩ
năng  sử  dụng  MTCT
để tìm được góc theo
đơn vị độ và độ phút
khi  biết  một  tỉ  số
lượng giác của góc đó.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học, năng lực sử
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

d) . dụng  công  cụ  và
phương tiện học toán.

Bài 4.6 (5 phút)
-  GV  cho  HS  thực  hiện  cá
nhân trong 3 phút, sau đó gọi
đại diện 1 HS đứng tại chỗ trả
lời,  các  HS  khác  theo  dõi,
nhận xét và chốt đáp án.

- HS thực hiện Bài 4.6 và ghi bài.

+ Giúp HS củng cố kĩ
năng  sử  dụng  MTCT
để  tính  sin,  côsin,
tang,  côtang  của  một
góc nhọn với đơn vị là
độ và độ phút.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học, năng lực sử
dụng  công  cụ  và
phương tiện học toán.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng kiến thức về tỉ số lượng giác của góc nhọn để giải quyết
một số bài toán trong thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện yêu cầu trong phần Vận dụng SGK trang 72.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong phần Vận dụng.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Vận dụng (7 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
phần Vận dụng theo nhóm đôi
trong  5  phút,  sau  đó  gọi  đại
diện 2 cặp trả lời, các HS khác
theo  dõi,  nhận  xét.  GV  tổng
kết rồi chốt đáp án.

- HS làm việc theo nhóm dưới sự
hướng dẫn của GV.
HD.

a) Ta có: 

Góc dốc là: .
b) Góc đó có đúng tiêu chuẩn.

+  Giúp HS giải quyết
bài toán ở tình huống
mở đầu với số liệu cụ
thể.
+ Mục đích  của  phần
này góp phần phát triển
năng lực mô hình hoá
toán học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận  toán
học, năng lực sử dụng
dụng công cụ, phương
tiện học toán.

Tranh luận (7 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm

- HS làm việc theo nhóm dưới sự
hướng dẫn của GV.

+ Giúp HS thấy rằng
để tính một cạnh của
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức hoạt động học tập của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

theo  tổ,  cho  HS  thực  hiện
nhóm phần Tranh luận trong 4
phút rồi  trình  bày  kết  quả  ra
bảng phụ rồi dán lên bảng, các
nhóm theo dõi và nhận xét bài
làm của các nhóm còn lại. GV
tổng kết rồi chốt đáp án.

HD.
Ý kiến của Tròn đúng,

tam  giác  vuông,
không nhất  thiết  phải
biết  độ  dài  của  hai
cạnh  kia  mà  chỉ  cần
biết  độ  dàì  của  một
cạnh  và  độ  lớn  của
một góc nhọn.
+ Mục đích  của  phần
này góp phần phát triển
năng lực mô hình hoá
toán học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận  toán
học, năng lực sử dụng
dụng công cụ, phương
tiện học toán.

-  Tuỳ  thời  gian  và  tình  hình
lớp học,  GV có thể lựa  chọn
thêm Bài 4.7 trong SGK hoặc
một số bài  tập trong SBT để
giao  cho  những  HS  đã  hoàn
thành  bài  tập  trên  (Dạy  học
phân  hoá  trong  tiết  chữa  bài
tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số
lượng giác của góc nhọn.
- Giao cho HS làm Bài tập 4.7 SGK và một số bài tập trong SBT.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

4.1. a) Vì  nên theo định lí Pythagore ta có: .
Từ đó:
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b) Vì  nên theo định lí Pythagore ta có: .
Từ đó: 

4.2. Tam giác  vuông tại  mà .

Do đó: .

4.3. Tam giác  vuông tại , có  mà .

Do đó:  10.

4.4. Ta có: .

Theo bảng giá trị lượng giác trang 69, ta có .

4.5. a) .

b) 

4.6. a) ;          b) ;

c) ;           d) .

4.7. a) ; b) ; c) ; d) .Bà i 12. MỘ T SỐ  HỆ  THỨ C GIỮ A CẠ NH, GÓ C TRONG TAM GIÁ C VUÔ NG VÀ  Ứ NG DỤ NG
Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
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- Giải thích một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
- Giải tam giác vuông.
- Giải quyết một số vấn đề thực tế gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn.

2. Về năng lực
- Góp phần phát triển năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và
năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 03 tiết: 
+ Tiết 1. Mục 1. Hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông.
+ Tiết 2. Mục 2. Hệ thức giữa hai cạnh góc vuông;
+ Tiết 3. Mục 3. Giải tam giác vuông

Tiết 1. HỆ THỨC GIỮA CẠNH HUYỀN VÀ CẠNH GÓC VUÔNG
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tìm hiểu một số hệ
thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về các hệ thức giữa
cạnh và góc trong tam giác vuông
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (5 phút).
-  GV tổ chức cho HS đọc tình
huống mở đầu, sau đó yêu cầu
HS suy nghĩ tìm cách trả lời câu
hỏi của tình huống mở đầu.
- GV đặt vấn đề: Liệu những dữ
kiện  của  phần  tình  huống  mở
đầu đã đủ để tính được trực tiếp
chiều  cao  của  toà  lâu  đài  hay
chưa? Để tính được độ dài các
cạnh của tam giác vuông, ta cần
phải biết những yếu tố nào?

- HS đọc và suy nghĩ về tình 
huống.

+ Mục đích của phần
này  là  gợi  động  cơ
HS  tìm  hiểu  các  hệ
thức  giữa  cạnh,  góc
trong tam giác vuông
và ứng dụng.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp toán học và năng
lực mô hình hoá toán
học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết được các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam
giác vuông.
Nội dung: HS thực hiện HĐ1 và Ví dụ 1 để HS nhận biết các hệ thức giữa cạnh huyền và
cạnh góc vuông trong tam giác vuông.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Hoạt động 1 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân HĐ1 trong vòng 3 phút,
sau đó gọi một HS lên bảng trình
bày lời  giải  cho HĐ1; Các HS
khác  quan  sát,  nhận  xét;  GV
nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra
kết luận.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội dung Định lí 1 và phần Chú
ý.

- HS thực hiện HĐ1 và ghi bài.
HD.

a)  ,   (1)

      (2)

,        (3)

        (4)
b) Từ (1) và (4) suy ra

.
 Từ (3) và (2) suy ra

+ Mục đích của phần
này là giúp HS nhận
biết được các hệ thức
giữa  cạnh  huyền  và
cạnh góc vuông trong
tam giác vuông.
 +  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

 .
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.

Ví dụ 1 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá  nhân  Ví  dụ  1  trong vòng 3
phút,  sau  đó  gọi  một  HS  lên
bảng trình bày lời giải cho Ví dụ
1; Các HS khác quan sát,  nhận
xét;  GV nhận xét,  chốt  lại  đáp
án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện Ví dụ 1.

+ Mục đích của phần
này là giúp HS nhận
biết được các hệ thức
giữa  cạnh  huyền  và
cạnh góc vuông trong
tam giác vuông.
 +  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng sử dụng các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong
tam giác vuông.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1, Bài 4.9 và Bài 4.12;
Sản phẩm: Lời giải của HS cho các bài tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 1 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân Luyện tập 1 trong vòng
8  phút,  sau  đó  gọi  hai  HS  lên
bảng  trình  bày  lời  giải  cho
Luyện tập 1; Các HS khác quan
sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt
lại đáp án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện Luyện tập 1 và
ghi bài.
HD.
1.  1,27 m.

2. .

+ Muc đích của phần
này là  giúp HS củng
cố  các  hệ  thức  giữa
cạnh  huyền  và  cạnh
góc vuông trong tam
giác.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài 4.9 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá  nhân  bài  4.9  trong  vòng  3
phút,  sau  đó  gọi  một  HS  lên
bảng trình bày lời  giải  cho bài
4.9; Các HS khác quan sát, nhận
xét;  GV nhận xét,  chốt  lại  đáp
án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện bài 4.9 và ghi
bài vào vở.

+ Muc đích của phần
này là  giúp HS củng
cố  các  hệ  thức  giữa
cạnh  huyền  và  cạnh
góc vuông trong tam
giác.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

và lập luận toán học.

Bài 4.12 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá  nhân  bài  4.12  trong  vòng  8
phút,  sau  đó  gọi  một  HS  lên
bảng trình bày lời  giải  cho bài
4.12;  Các  HS  khác  quan  sát,
nhận xét; GV nhận xét, chốt lại
đáp án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện bài 4.12 và ghi
bài vào vở.

+ Muc đích của phần
này là  giúp HS củng
cố  các  hệ  thức  giữa
cạnh  huyền  và  cạnh
góc vuông trong tam
giác.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các hệ thức giữa cạnh huyền và
cạnh góc vuông trong tam giác vuông.
- Giao cho HS đọc trước Mục 2: Hệ thức giữa hai cạnh góc vuông.

Tiết 2. HỆ THỨC GIỮA HAI CẠNH GÓC VUÔNG
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết được các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông trong tam giác vuông.
Nội dung: HS thực hiện HĐ2 và Ví dụ 2 để HS nhận biết các hệ thức giữa hai cạnh góc
vuông.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Hoạt động 2 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân HĐ2 trong vòng 3 phút,
sau đó gọi một HS lên bảng trình
bày lời  giải  cho HĐ2; Các HS
khác  quan  sát,  nhận  xét;  GV
nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra
kết luận.

- HS thực hiện HĐ2 và ghi bài.
HD.

a)  ,     (1)

 ,        (2)

+ Mục đích của phần
này là giúp HS nhận
biết được các hệ thức
giữa  hai  cạnh  góc
vuông.
 +  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

- GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội dung Định lí 2 và phần Chú
ý.

           (3)

         (4)
 b) Từ (1) và (4) suy ra

  
 Từ (2) và (3) suy ra

 
Chú  ý.  Có  thể  sử  dụng  tỉ  số
lượng  giác  của  hai  góc  phụ
nhau.

Ví dụ 2 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá  nhân  Ví  dụ  2  trong vòng 3
phút,  sau  đó  gọi  một  HS  lên
bảng trình bày lời giải cho Ví dụ
2; Các HS khác quan sát,  nhận
xét;  GV nhận xét,  chốt  lại  đáp
án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện Ví dụ 2.

+ Mục đích của phần
này là giúp HS nhận
biết được các hệ thức
giữa  hai  cạnh  góc
vuông.
 +  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng sử dụng các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông trong tam giác
vuông.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 2, Bài 4.10, 4.11 và 4.13;
Sản phẩm: Lời giải của HS cho các bài tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 2 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân Luyện tập 2 trong vòng
6  phút,  sau  đó  gọi  hai  HS  lên
bảng  trình  bày  lời  giải  cho
Luyện tập 2; Các HS khác quan
sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt
lại đáp án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện Luyện tập 2 và
ghi bài.
HD.

(m).

+ Muc đích của phần
này là  giúp HS củng
cố  các  hệ  thức  giữa
hai cạnh góc vuông.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Bài 4.10 (6 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá  nhân  bài  4.10  trong  vòng  5
phút,  sau  đó  gọi  một  HS  lên
bảng trình bày lời giải;  các HS
khác  quan  sát,  nhận  xét;  GV
nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra
kết luận.

- HS thực hiện bài 4.10 và ghi
bài vào vở.

+ Muc đích của phần
này là  giúp HS củng
cố  các  hệ  thức  giữa
hai cạnh góc vuông.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài 4.11 (6 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá  nhân  bài  4.11  trong  vòng  5
phút,  sau  đó  gọi  một  HS  lên
bảng trình bày lời  giải  cho bài
4.11;  Các  HS  khác  quan  sát,
nhận xét; GV nhận xét, chốt lại
đáp án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện bài 4.11 và ghi
bài vào vở.

+ Muc đích của phần
này là  giúp HS củng
cố  các  hệ  thức  giữa
hai cạnh góc vuông.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài 4.13 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
theo  nhóm  đôi  bài  4.13  trong
vòng  8  phút,  sau  đó  gọi  hai
nhóm lên bảng trình bày lời giải
cho bài 4.13; Các HS khác quan
sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt
lại đáp án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện bài 4.13 và ghi
bài vào vở.

+ Muc đích của phần
này là  giúp HS củng
cố  các  hệ  thức  giữa
hai cạnh góc vuông.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các hệ thức giữa hai cạnh góc
vuông.
- Giao cho HS đọc trước Mục 3: Giải tam giác vuông.
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Tiết 3. GIẢI TAM GIÁC VUÔNG

Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết được cách giải tam giác vuông.
Nội dung: HS thực hiện Ví dụ 3 và Ví dụ 4 để rút ra được cách giải tam giác vuông.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Ví dụ 3 (7 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá  nhân  Ví  dụ  3  trong vòng 5
phút,  sau  đó  gọi  một  HS  lên
bảng trình bày lời giải cho Ví dụ
3; Các HS khác quan sát,  nhận
xét;  GV nhận xét,  chốt  lại  đáp
án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện Ví dụ 3.

+ Mục đích của phần
này là giúp HS nhận
biết  được  nhận  biết
được  cách  giải  tam
giác vuông.
 +  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Ví dụ 4 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá  nhân  Ví  dụ  4  trong vòng 3
phút,  sau  đó  gọi  một  HS  lên
bảng trình bày lời giải cho Ví dụ
4; Các HS khác quan sát,  nhận
xét;  GV nhận xét,  chốt  lại  đáp
án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện Ví dụ 4.

+ Mục đích của phần
này là giúp HS nhận
biết  được  nhận  biết
được  cách  giải  tam
giác vuông.
 +  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải tam giác vuông.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 3, Luyện tập 4 và Bài 4.8.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho các bài tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 3 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân Luyện tập 3 trong vòng
3  phút,  sau  đó  gọi  hai  HS  lên
bảng  trình  bày  lời  giải  cho
Luyện tập 3; Các HS khác quan
sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt

- HS thực hiện Luyện tập 3 và
ghi bài.

HD.

+ Muc đích của phần
này là  giúp HS củng
cố  kỹ  năng  giải  tam
giác vuông.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 170



uigeli.xyz
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

lại đáp án, đưa ra kết luận.

 do đó  = 30o,  = 60o.

Luyện tập 4 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân Luyện tập 4 trong vòng
3  phút,  sau  đó  gọi  hai  HS  lên
bảng  trình  bày  lời  giải  cho
Luyện tập 4; Các HS khác quan
sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt
lại đáp án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện Luyện tập 4 và
ghi bài.
HD.

.
 AB = BC  sin C = 9 sin 53o.
AC = BC  sin B = 9 sin 37o.

+ Muc đích của phần
này là  giúp HS củng
cố  kỹ  năng  giải  tam
giác vuông.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài 4.8 ý a, b (6 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân bài 4.1 ý a, b trong vòng
4  phút,  sau  đó  gọi  hai  HS  lên
bảng trình bày lời  giải  cho bài
4.1; Các HS khác quan sát, nhận
xét;  GV nhận xét,  chốt  lại  đáp
án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện bài 4.1 và ghi
bài vào vở.

+ Muc đích của phần
này là  giúp HS củng
cố  kỹ  năng  giải  tam
giác vuông.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS vận dụng được bài toán giải tam giác vuông vào các tình huống liên quan
đến thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện phần Vận dụng và Phiếu học tập.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Vận dụng (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
theo  nhóm đôi  phần  Vận  dụng
trong  vòng  3  phút,  sau  đó  gọi
một  HS lên  bảng  trình  bày  lời
giải cho Vận dụng; Các HS khác
quan sát, nhận xét; GV nhận xét,
chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.

- HS thực hiện phần Vận dụng.
HD.
Chiều cao của toà nhà là đoạn
thẳng PP’.
 Ta có

.

Ta cần tính .

,

+ Mục đích của phần
này  là  giúp  HS  vận
dụng  được  bài  toán
giải  tam  giác  trong
các  tình  huống  thực
tế.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  mô
hình hoá toán  tư duy
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

.

Do đó .
 Vậy

 

 Khi  thì

 .

và lập luận toán học.

Phiếu học tập (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá
nhân Phiếu học tập ở phần Phụ
lục trong vòng 5 phút.
- GV đọc hoặc chiếu đáp án Phiếu
học tập và lời giải của một số câu
hỏi khó; HS đối chiếu với bài làm
của bản thân và rút kinh nghiệm.

- HS thực hiện cá nhân Phiếu
học tập.
Đáp án.
Câu 1. C
Câu 2. B
Câu 3. C
Câu 4. A

+ Mục đích của phần
này là giúp HS củng
cố,  vận  dụng  được
bài toán giải tam giác
trong các tình huống
thực tế.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giải
quyết  vấn  đề  toán
học,  năng  lực  mô
hình  hoá  toán  học,
năng  lực  tư  duy  và
lập luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các hệ thức giữa cạnh, góc trong
tam giác vuông và ứng dụng.
- Giao cho HS làm bài tập 4.8c và bài 4.13.
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PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết góc   , cạnh . Độ dài cạnh 
là

A. 2cm B.  cm C. . D.  cm

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết góc   , cạnh . Độ dài cạnh AC
là (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
A. 9,33 cm. B. 7,15 cm. C. 7,83 cm D. 5,03 cm.

Câu 3.  Cho hình thang vuông ABCD với hai đáy AB, CD và  , cạnh

 Diện tích hình thang ABCD là (làm tròn đến chữ số thập phân thứ
hai)

A.  . B. . C. D.  .
Câu 4. Một người đứng từ nóc một toà nhà cao 16m nhìn lên một góc 47 độ thì thấy nóc của

toà bên cạnh. Biết rằng hai toà nhà cách nhau 7m, tính chiều cao toà nhà bên cạnh.  

A. . B. . C. . D. .

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
4.8. a) Theo ĐL Pythagore, ta có 

 c2 = 212 – 182 = 3  , sin B =  nên   59o,   31o.

 b) b = 10,  = 30o  thì  = 60o, a = , c = b. tan 30o = 10 .

 c) b = 3, c = 5  thì a2 = 34 nên a =  , tan B =   nên  30o 58’,   59o2’.

4.9. cos α = nên α  37o.

4.10. Ta có tan α = . Từ đó suy ra α  3o.

Vậy AB =  17,2 ( m).
4.11. Dễ thấy hình thoi có được do ghép hai hai tam giác đều cạnh bằng 2 dọc một cạnh của

mỗi tam giác nên một góc hình thoi bằng 120o, góc kia bằng 60o.
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4.12. a)  =  vì cùng là các góc phụ của ; ta có sin   =  , 

sin  =  nên  , suy ra AC2 = AD. AE = 16. 4, từ đó AC = 8.

          b) sin D =  =  nên  = 30o.

4.13. Nếu mắt người tại điểm A’, đỉnh cây tại điểm C’ thì theo quang học,  = . Ta

có tan   =  ;  tan   =  .  Vì  nên  hay

, suy ra 6,6 ( m).

LUYỆ N TẬ P CHUNG
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Luyện tập sử dụng tỉ số lượng giác của một góc nhọn và bảng tỉ số lượng giác của các
góc đặc biệt để giải toán.
- Luyện tập sử dụng MTCT để tính tỉ số lượng giác và tìm góc trong giải toán.
- Luyện tập giải tam giác vuông và vận dụng tỉ số lượng giác để giải quyết một số bài toán
thực tế (tính độ dài, khoảng cách, tính độ lớn góc…).

2. Về năng lực
- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải
quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
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- Giáo viên:

+ Giáo án, máy tính cầm tay, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập,…

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1: Ôn tập lí thuyết, chữa ví dụ và bài tập cuối bài.
+ Tiết 2: Chữa bài tập cuối bài và vận dụng.

TIẾT 1. ÔN TẬP LÍ THUYẾT, CHỮA VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI
Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Nhắc lại một số kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Phiếu học tập số 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

GV tổ chức cho HS làm phiếu
học tập số 1 như trong Phụ lục
(10 phút)
- HS thực hiện cá nhân vào phiếu
học tập số 1 trong phụ lục, sau 8
phút GV gọi đại diện một số HS
trình bày câu trả lời, các HS khác
theo dõi bài làm, nhận xét và góp
ý; GV tổng kết.

- HS thực hiện phiếu học tập số
1.

+  Mục  đích  của
phần này nhắc lại
các  kiến  thức
trọng tâm cần nhớ
liên quan đến tỉ số
lượng  giác  và  hệ
thức  liên  hệ  giữa
cạnh,  góc  trong
tam giác vuông.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố và rèn luyện các kĩ năng: Viết đúng các tỉ số sin, côsin, tang, côtang
của một góc nhọn trong mỗi trường hợp cụ thể; Vận dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của
một góc nhọn và bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt để giải toán; Sử dụng MTCT
để tính tỉ số lượng giác và tìm góc trong giải toán; Giải tam giác vuông; Vận dụng tỉ số
lượng giác để giải quyết một số bài toán thực tế (tính độ dài, khoảng cách, tính độ lớn
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

góc…).
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 1, 2 và Bài 4.14, 4.15 SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Ví dụ 1 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS làm Ví dụ 1.
- GV cho HS hoạt động cá nhân
trong 6 phút, sau đó GV gọi 2 HS
trả lời lần lượt từng câu hỏi a, b (ở
câu a tính tỉ số lượng giác của góc

 và  từ  câu  a  tính  tỉ  số  lượng
giác  của  góc  ), các  HS  khác
theo dõi bài làm, nhận xét và góp
ý; GV tổng kết.

-  HS thực hiện Ví dụ 1 và ghi
bài.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  củng
cố và rèn luyện kĩ
năng  vận  dụng
định  nghĩa  tỉ  số
lượng  giác  của
một  góc  nhọn  để
giải toán.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
tiếp  toán  học,
năng lực tư duy và
lập luận toán học.

Ví dụ 2 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm Ví dụ 2.
-  GV  cho  HS  hoạt  động  theo
nhóm đôi trong 8 phút, sau đó GV
gọi các đại diện 2 nhóm trả lời lần
lượt  từng  câu  hỏi  a,  b, các  HS
khác theo dõi bài làm, nhận xét và
góp ý; GV tổng kết.
GV có thể gợi ý cho HS vẽ thêm
đường phụ.

-  HS thực hiện Ví dụ 2 và ghi
bài.
HS có thể đưa ra các cách giải
khác nhau.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  củng
cố và rèn luyện kĩ
năng giải tam giác
vuông.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
tiếp  toán  học,
năng lực tư duy và
lập luận toán học,
năng  lực  sử  dụng
công  cụ  và
phương  tiện  học
toán.

Bài 4.14 (7 phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân
thực hiện bài  4.14 trong 5 phút,
sau đó gọi một HS trình bày,  các
HS khác theo dõi  bài  làm,  nhận

- HS thực hiện  bài 4.14 và ghi
bài.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  củng
cố và rèn luyện kĩ
năng  tính  tỉ  số
lượng  giác  của
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

xét và góp ý; GV tổng kết. một góc.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học, năng lực
sử  dụng  công  cụ
và  phương  tiện
học toán.

Bài 4.15 (8 phút)
-  GV  cho  HS  hoạt  động  theo
nhóm đôi thực hiện bài 4.15 trong
6  phút,  sau  đó  gọi  đại  diện  2
nhóm HS trình  bày lời  giải,  các
HS khác theo dõi  bài  làm,  nhận
xét và góp ý; GV tổng kết.

- HS thực hiện Bài 4.15 và ghi
bài.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  củng
cố và rèn luyện kĩ
năng giải tam giác
vuông.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
tiếp  toán  học,
năng lực tư duy và
lập luận toán học.

-  Tuỳ tình  hình lớp  học,  GV có
thể lựa chọn thêm một số bài tập
còn lại trong SGK, SBT hoặc bài
tập nâng cao để giao cho những
HS  đã  hoàn  thành  bài  tập  trên
(Dạy học phân hoá trong tiết chữa
bài tập).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Hệ thức lượng trong tam giác
vuông.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm Bài 4.17 SGK và một số bài tập trong SBT.

TIẾT 2. CHỮA BÀI TẬP CUỐI BÀI VÀ VẬN DỤNG
Nội  dung,  phương thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
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Nội  dung,  phương thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Mục tiêu: Củng cố và rèn luyện các kĩ năng: tính tỉ số lương giác của một góc và giải tam
giác vuông.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong các bài tập cuối bài.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Bài 4.17 ý b, d (10 phút)
 - GV tổ chức cho HS làm bài 4.17
ý b, d.
-  GV cho  HS hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút, sau đó gọi hai HS lên
bảng làm bài, các HS khác theo dõi
bài  làm,  nhận  xét  và  góp  ý;  GV
tổng kết.

- HS thực hiện bài 4.17 và ghi
bài.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  và  rèn  luyện
kĩ  năng giải  tam
giác vuông.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 4.18 SGK (11 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 4.18.
- GV cho HS hoạt động theo nhóm
đôi  trong  8  phút,  sau  đó  gọi  đại
diện 2 nhóm lên bảng làm bài, các
HS khác theo dõi bài làm, nhận xét
và góp ý; GV tổng kết.

- HS thực hiện bài 4.18 và ghi
bài.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  và  rèn  luyện
kĩ  năng giải  tam
giác vuông.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 4.19 SGK (12 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 4.19.
- GV chia lớp thành các nhóm theo
tổ, cho HS thực hiện nhóm trong 7
phút rồi trình bày kết quả ra bảng
phụ  rồi  dán  lên  bảng,  các  nhóm
theo dõi  và nhận xét  bài  làm của
các nhóm còn lại. GV tổng kết rồi
chốt đáp án.

- HS thực hiện bài 4.19 và ghi
bài.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  và  rèn  luyện
kĩ  năng giải  tam
giác vuông.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận
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Nội  dung,  phương thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

toán học.

Bài 4.20 SGK (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 4.20.
-  GV cho  HS hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút, sau đó gọi 2 HS lên
bảng làm bài, các HS khác theo dõi
bài  làm,  nhận  xét  và  góp  ý;  GV
tổng kết. - HS thực hiện bài 4.20 và ghi

bài.

+  Mục  đích  của
phần này là củng
cố  và  rèn  luyện
kĩ  năng giải  tam
giác vuông.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
mô hình hoá toán
học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

- Tuỳ thời gian tình hình lớp học,
GV có thể cho HS tìm hiểu về lịch
sử  ra  đời  của  sin,  côsin,  tang,
côtang ở phần  Em có biết? trang
73 SGK.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Hệ thức lượng trong tam giác
vuông.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các một số bài tập trong SBT.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành các ý đúng.

- Xét tam  vuông tại  có: . Khi đó:

 và 

 và 

- Xét tam  vuông tại  với độ dài các cạnh . Khi đó:

 và 

 và 
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- Xét tam   vuông tại  . Hai tỉ số lượng giác của   luôn dương và bé hơn 1 là:
………………… 
- Trong một tam giác vuông, nếu cho biết trước hai cạnh (hoặc một góc nhọn và một cạnh)
thì ta sẽ tìm được tất cả các ………. và các ……… còn lại của tam giác vuông đó. Bài toán
này gọi là bài toán ……………………………………………………………….
HD. Trang 68, 70, 74, 76, 77 (SGK).

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

4.14. Ta có:  nên đường chéo bằng , từ đó:

4.15. Tam giác  vuông tại  nên 

 và 

Do  nên .

Vì  nên . Ta có: .

4.16. Ta có: .

4.17. Hình a): ? bằng .

Hình b): ? là góc có sin bằng  nên ? là góc xấp xì bằng .

Hình c): ? là góc có tan bằng  nên là góc xấp xỉ bằng .

Hình d): đoạn ngắn ? bằng , đoạn dài ? bằng .

4.18. Kè đường cao  của tam giác  thì  nằm giữa  và  nên

 và
Từ đó:

nên suy ra AB = 210 m.

4.19. Kẻ các đường cao  của hình thang thì  nằm theo thứ tự đó trên đoạn
.
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Ta có: 

Chiều rộng  của chân đập là: 

Ta có: . Do đó: .

Ta cũng có:  Do đó: . 

4.20. a) Độ sâu .

b) Để lặn sâu , tàu cần  phút nên để lặn sâu  tàu cần:

(phút) = 80 (giây).BÀ I TẬ P CUỐ I CHƯƠNG IV
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập các kiến thức trong chương IV: Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Các hệ thức
giữa cạnh, góc trong tam giác vuông; Giải tam giác vuông. 
- Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực
giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
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- Giáo viên:

+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
+ Ôn lại các kiến thức trong chương IV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Hệ thống hoá kiến thức chương IV, làm phần Trắc nghiệm và các bài tập tự luận.
+ Tiết 2. Chữa các bài tập tự luận cuối chương.

Tiết 1. HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC CHƯƠNG IV
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN CUỐI CHƯƠNG

Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS hệ thống lại được các kiến thức cơ bản trong chương IV.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 1.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Phiếu học tập (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá
nhân Phiếu học tập số 1 ở phần phụ
lục trong vòng 7 phút.
-  GV đọc  hoặc  trình  chiếu  đáp  án
phiếu học tập; HS đối chiếu với bài
làm  của  mình,  rút  kinh  nghiệm
những lỗi sai; GV tổng kết các kiến
thức đã học trong chương IV.

HS thực hiện Phiếu học tập số
1.
HD.
Câu 1: (1) đối; (2) huyền; (3)
kề; (4) huyền; (5) đối; (6) kề;
(7) kề; (8) đối

Câu 2: (1) ; (2) ; (3) ;

 (4) ; (5) ; (6) . ; (7) c.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  để
HS  nhớ  và  hệ
thống  lại  được
các kiến thức cơ
bản  trong
chương IV.
 + Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố các hệ thức lượng trong tam giác vuông; các hệ thức giữa cạnh và góc
trong tam giác vuông; Giải tam giác vuông.
Nội dung: Thực hiện phần trắc nghiệm và giải một số bài tập tự luận trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Phần trắc nghiệm (15 phút)
- GV tổ chức cho HS làm phần Trắc
nghiệm  trong  phần  Bài  tập  cuối
chương IV trong vòng 10 phút.
-  GV đọc  hoặc  trình  chiếu  đáp  án
phần trắc nghiệm; HS đối chiếu với
bài  làm của mình,  rút  kinh nghiệm
những lỗi sai.

-  HS  thực  hiện  phần  trắc
nghiệm và ghi bài.

+  Mục  đích  của
phần  này  là  để
HS luyện tập tổng
hợp các kiến thức
đã học ở chương
IV.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 4.26 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá
nhân bài 4.26 trong vòng 6 phút, sau
đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời
giải,  các HS khác theo dõi bài làm,
nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

- HS thực hiện bài 4.26 và ghi
bài.

+ Mục  đích  của
phần này là giúp
HS  củng  cố  các
hệ  thức  lượng
trong  tam  giác
vuông.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giải quyết vấn đề
toán học.

Bài 4.27 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá
nhân bài 4.27 trong vòng 6 phút, sau
đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời
giải,  các HS khác theo dõi bài làm,
nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

+ HS thực hiện bài 4.27 và ghi
bài.

+ Mục  đích  của
phần này là giúp
HS  củng  cố  các
hệ  thức  lượng
trong  tam  giác
vuông.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giải quyết vấn đề
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (4 phút)
- GV tổng kết lại các hệ thức lượng trong tam giác vuông.
- GV giao cho HS ôn lại các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và bài toán giải
tam giác.
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Tiết 2. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN CUỐI CHƯƠNG IV

Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và kĩ năng giải tam
giác vuông.
Nội dung: Giải một số bài tập tự luận trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Bài 4.28 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá
nhân bài 4.28 trong vòng 6 phút, sau
đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời
giải,  các HS khác theo dõi bài làm,
nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

- HS thực hiện bài 4.28 và ghi
bài.

+ Mục  đích  của
phần này là giúp
HS  củng  cố  các
hệ  thức  giữa
cạnh,  góc  trong
tam giác vuông.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giải quyết vấn đề
toán học.

Bài 4.29 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá
nhân Bài 4.29 trong vòng 6 phút, sau
đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời
giải,  các HS khác theo dõi bài làm,
nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

- HS thực hiện bài 4.29 và ghi
bài.

+ Mục  đích  của
phần này là giúp
HS  củng  cố  các
hệ  thức  giữa
cạnh,  góc  trong
tam giác vuông.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giải quyết vấn đề
toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về các hệ thức lượng trong tam giác
vuông để giải quyết một số bài toán mang tính thực tiễn
Nội dung: HS thực hiện Bài 4.30 và Phiếu học tập số 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của
GV.

Bài 4.30 (10 phút) + Mục  đích  của
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

- GV tổ chức cho HS thực hiện theo
nhóm  bốn  bài  4.30  trong  vòng  8
phút, sau đó gọi đại diện hai nhóm
lên bảng trình bày lời giải,  các HS
khác theo dõi bài làm, nhận xét và
góp ý; GV tổng kết.

- HS thực hiện bài 4.30 và ghi
bài.

phần này là giúp
HS biết vận dụng
các hệ thức giữa
cạnh,  góc  trong
tam  giác  vuông
trong  các  tình
huống thực tiễn.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giải quyết vấn đề
toán  học,  năng
lực mô hình hoá
toán học.

Phiếu học tập (15 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá 
nhân Phiếu học tập số 2 ở phần phụ 
lục trong vòng 12 phút.
- GV đọc hoặc trình chiếu đáp án; HS 
đối chiếu với bài làm của mình và rút 
kinh nghiệm những lỗi sai.

- HS thực hiện cá nhân Phiếu
học tập số 2.
Đáp án:
Câu 1: C
Câu 2: A
Câu 3: D
Câu 4: B
Câu 5: 18,28m

+  Mục  đích  của
phần này là giúp
HS  củng  cố  lại
các kiến thức đã
học  trong
chương IV.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giải quyết vấn đề
toán  học,  năng
lực tư duy và lập
luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức: Các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông, bài toán
giải tam giác vuông.
- GV dặn dò HS thực hiện nội dung Ôn tập chương IV trong SBT tại nhà.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Điền vào chỗ trống cho phù hợp:

; 
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Câu  2.  Điền  vào  chỗ  trống  cho phù  hợp:  Cho  tam  giác  ABC  vuông  tại  A,  cạnh

. Khi đó ta có

;

. ;

;

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Câu 1. Cho tam giác vuông ABC tại A  có . Khi đó giá trị
của  là

A. B. . C. D. .

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có , . Độ dài cạnh  là

A. cm.. B. cm. C. cm. D. cm.

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có ,  . Độ dài đường
cao của tam giác ABC hạ từ đỉnh A là

A. cm. B. 3cm . C. cm. D. cm. 

Câu 4.  Cho hình thang cân ABCD với đáy nhỏ , đáy lớn ,    .
Độ dài đường chéo hình thang là (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. . B. C. D. 
Câu 5. Một người đứng ở trên mặt đất ngước lên một góc 25 độ so với phương thẳng đứng thì

nhìn thấy đỉnh của một toà nhà. Người đó đi lùi 10m, sau đó ngước lên 20 độ thì thấy đỉnh
toà nhà đó. Giả sử rằng điểm đặt mắt nhìn của người đó cách mặt đất 1,7m. Tính chiều cao
của toà nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Đáp án: 18,28m

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
4.21. C.              4.22. B.        4.23. B           4.24. A               4.25. C.

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 186



uigeli.xyz
4.26.  Các tam giác đó viết theo thứ tự các đỉnh góc vuông, góc lớn, góc bé đều đồng dạng.

Góc lớn có sin, côsin lần lượt là  .

4.27. tan  =  nên α  39o17’.
4.28. Gọi  A  là  gốc  cây,  B  là  điểm  cây  gãy,  C  là  ngọn  cây.  Ta  có  AB  = AC tan  20o,

 nên chiều cao của cây trước khi đổ gãy là 

AB + BC = 15 ( tan 20o + )  7,1 (m).

4.29. a) .

b) Theo a) . 

Theo định lí Pythagore, ta có = nên = 1.
4.30. Vẽ đường tròn (C ) với tâm O là tâm Trái Đất, đi qua S (Syene),

A (Alexandria), OS = OA = bán kính R .
– Theo giả thiết, cung tròn ( nhỏ) SA của (C ) dài 800 km.
– Vì đường thẳng vuông góc mặt đất thì đi qua tâm O nên theo giả
thiết, tia sáng mặt trời song song với OS.
– Gọi T là đỉnh tháp, chân tại A thì A nằm giữa O và T, AT = 25 m.
Bóng của tháp là cung tròn AB của (C ), BT song song với OS; 

 = 
– Vì AT = 25 m khá bé so với R, Erathostene coi cung tròn AB của (C) là một đoạn thẳng
AB = 3,1 m vuông góc với AT tạo thành tam giác BAT vuông tại A, 

  = 0,124. Suy ra tan  = 0,124 nên  (7,068)o. 
– Vì độ dài cung tròn  MN tuỳ ý trên đường tròn tâm O tỉ lệ thuận với số đo góc ở tâm

 mà độ dài cung AS bằng 800 km ứng với góc ở tâm  (7,068)o. nên toàn bộ

đường tròn (C ) ứng với góc ở tâm 360o có độ dài xấp xỉ bằng  (km). 
Chú ý. Trong môn học Địa lí người ta coi “chu vi” Trái Đất bằng 40 000 km.
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CHƯƠNG V. ĐƯỜNG TRÒN Bà i 13. MỞ  ĐẦ U VỀ  ĐƯỜ NG TRÒ N
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết một điểm thuộc hay không thuộc một đường tròn.
- Nhận biết hai điểm đối xứng nhau qua một tâm, qua một trục.
- Nhận biết tâm đối xứng và trục đối xứng của đường tròn.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học và năng lực tư
duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
     Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái,
chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1. Đường tròn.
+ Tiết 2: Mục 2. Tính đối xứng của đường tròn.
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Tiết 1. ĐƯỜNG TRÒN

Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống có vấn đề để HS tiếp cận với khái niệm đường tròn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về tâm của
đường tròn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (5 phút).

-  GV tổ chức cho học sinh đọc
nội dung tình huống mở đầu.
- Đặt vấn đề:
GV có thể gợi vấn đề như sau:
Để xác định tâm của đường tròn
giúp bạn Oanh, ta sẽ tìm hiểu bài
học  này  về  đường  tròn  và  các
yếu tố của đường tròn.

- HS đọc bài toán mở đầu và 
suy nghĩ câu trả lời.

+ Mục đích của hoạt
động này là giúp HS
nhận  biết  hình  ảnh
của  đường  tròn,  gợi
động  cơ  để  HS  tìm
hiểu  cách  xác  định
tâm đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm đường tròn, điểm thuộc đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện phần Đọc hiểu - Nghe hiểu và Ví dụ 1 trong SGK để nhận biết
khái niệm đường tròn, điểm thuộc đường tròn.
Sản phẩm: Kiến thức của HS và lời giải Ví dụ 1.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Đường tròn, điểm thuộc đường
tròn (10 phút)
-  GV  tổ  chức  cho  HS  tự  đọc
phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, sau
đó GV yêu cầu HS nhắc lại nội
dung.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội dung trong Khung kiến thức.
- GV Nhấn mạnh nội dung phần

-  HS  đọc  phần  Đọc  hiểu  –
Nghe hiểu và ghi nội dung cần
ghi nhớ vào vở.

+ Mục đích của hoạt
động này là giúp HS
nhận  biết  được  khái
niệm  đường  tròn,
điểm  thuộc  đường
tròn, hình tròn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

nhận xét. lực tư duy và lập luận
toán học.

Ví dụ 1 (8 phút)
-  GV cho HS đọc nội  dung và
thực hiện cá nhân Ví dụ 1 trong
6 phút. Sau đó gọi HS trình bày
và nhận xét lời giải của HS.
GV  nhấn  mạnh  phần  chú  ý:
Đoạn   chính là đường kính

đường  tròn   hay   là
đường tròn đường kính AB.

- HS trình bày Ví dụ 1 vào vở.

+  Mục  tiêu  của  hoạt
động  này  nhằm giúp
HS chứng minh được
một  điểm  thuộc
đường tròn, đồng thời
nhắc  lại  khái  niệm
đường  kính  đường
tròn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Rèn luyện, củng cố cho HS khái niệm đường tròn, cách chứng minh một điểm
thuộc đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 1 (10 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân
Luyện tập 1 trong SGK trong 7
phút. Sau đó gọi HS trình bày và
nhận xét lời giải của HS.

- HS thực hiện Luyện tập 1 và
trình bày vào vở ghi.

HD.  thuộc  đường  tròn
đường kính .

+  Mục đích của hoạt
động này là giúp HS
củng  cố  khái  niệm
đường  kính,   rèn
luyện  kĩ  năng  chứng
minh một điểm thuộc
một đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Củng cố cho HS kĩ năng xác định vị trí tương đối của một điểm so với một
đường tròn.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Vận dụng.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Vận dụng 1 (10 phút)
-  GV cho HS hoạt  động nhóm
đôi thực hiện yêu cầu trong phần
Vận dụng trong 7 phút.
GV  nhắc  lại  cách  xác  định
khoảng  cách  từ  một  điểm  trên
mặt  phẳng  tọa  độ  đến  gốc  tọa
độ.
- GV gọi học sinh phát biểu và
đánh giá câu trả lời của HS.

- HS hoạt động nhóm và thực
hiện  yêu  cầu  trong  phần  Vận
dụng.

HD. Ta  có   nên

 nằm trên .

 nên   nằm

trong 

 nên   nằm

ngoài .

+ Giúp HS luyện tập
kĩ  năng  tính  số  đo
góc  nội  tiếp  thông
qua số đo góc ở tâm
chắn cùng một cung.
+ Mục tiêu của phần
này  là  giúp  HS  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học,
năng  lực  giải  quyết
vấn đề toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm đường tròn, tâm của
đường tròn và bán kính của đường tròn..
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.1, Bài 5.2.

Tiết 2. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết được khái niệm đối xứng tâm, đối xứng trục, tâm và trục đối xứng
của đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện phần Đọc hiểu - nghe hiểu, phần HĐ và VD2 trong SGK.
Sản phẩm: Kiến thức của HS và lời giải VD2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Đối xứng tâm và đối xứng trục
(10 phút)
-  GV yêu cầu  HS tự  đọc phần
Đọc  hiểu  –  Nghe  hiểu,  sau  đó
GV gọi 4 HS lên bảng, 2 HS vẽ
hình ảnh đối xứng tâm, 2 HS vẽ
hình ảnh đối xứng trục.
-  GV chốt  lại  kiến thức về đối
xứng tâm và đối xứng trục cho
HS.

-  HS  thực  hiện  theo  yêu  cầu
của GV.
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ
vào vở.

+ Mục đích của hoạt
động này là giúp HS
nhận  biết  được  khái
niệm  đối  xứng  tâm,
đối xứng trục.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.

Tâm  và  trục  đối  xứng  của
đường tròn (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
theo nhóm đôi phần HĐ trong 3
phút, sau đó gọi 2 HS trả lời câu
hỏi.
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung trong Khung kiến
thức và chú ý của bạn Tròn.

-  HS thực  hiện  yêu  cầu  phần
HĐ theo nhóm đôi.
HD.

a) Giả sử   và   đối xứng
với  nhau  qua   thì

 nên 

b) Giả sử  và  đối xứng
với nhau qua đường thẳng  đi
qua . Khi đó  là trung trực

 mà   nên
.  Từ  đó  suy  ra

.
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ
vào vở.

+  Mục  tiêu  của  hoạt
động này là giúp HS
vận  dụng  được  các
tính chất của đối xứng
tâm, đối xứng trục để
chứng minh một điểm
thuộc  đường  tròn,  từ
đó sinh ra khái niệm
tâm và trục đối xứng
của đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giao
tiếp  toán  học,  năng
lực tư duy và lập luận
toán học.

Ví dụ 2 (7 phút)
-  GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung Ví dụ 2, GV yêu
cầu HS thực hiện cá nhân trong 5
phút, sau đó GV gọi hai HS lên
bảng vẽ hình và thực hiện Ví dụ
2, GV nhận xét và tổng kết.

- HS đọc nội dung Ví dụ 2 và
trình bày vào vở.

+ Mục tiêu của phần
này là giúp HS củng
cố khái niệm tâm và
trục  đối  xứng  của
đường tròn, tìm được
điểm  đối  xứng  qua
tâm  hoặc  qua  một
đường  thẳng  đi  qua
tâm.
+  Góp  phần  phát
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng chứng minh một đường thẳng là trục đối xứng của đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 2 (8 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân
phần Luyện tập 2 trong 5 phút.
GV nhắc lại cho HS cách chứng
minh  một  đường  thẳng  là  trục
đối xứng của một đường tròn.
- GV gọi HS phát biểu và nhận
xét câu trả lời của HS.

-  HS  thực  hiện  Luyện  tập  2
theo nhóm đôi và trình bày vào
vở ghi.

HD. Do   nên
.  Từ  đó  suy  ra  

thuộc  đường  trung  trực  ,
nghĩa là  .  Theo HĐ đầu
bài,   là  trục  đối  xứng  của

.

+  Mục  tiêu  của  hoạt
động này là giúp HS
nắm được cách chứng
minh  một  đường
thẳng là trục đối xứng
của đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học về tâm đối xứng, trục đối xứng của đường
tròn giải quyết tình huống mở đầu.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Vận dụng 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Vận dụng 2 (8 phút)
-  GV  cho  HS  thảo  luận  hoạt
động  theo  nhóm  đôi  thực  hiện
yêu cầu trong phần Vận dụng 2
trong 5 phút.
- GV gọi HS phát biểu cách làm
và nhận xét phần trả lời của HS.

- HS thảo luận và thực hiện yêu
cầu trong phần Vận dụng 2.
HD.
Gấp đôi  mảnh  giấy  hình  tròn
theo hai cách khác nhau sẽ tìm
được  hai  trục  đối  xứng  của
hình  tròn.  Khi  đó  tâm  của
đường tròn chính là giao điểm

+  Mục tiêu của hoạt
động này là giúp HS
vận  dụng  được  kiến
thức  đã  học  về  tâm
đối  xứng,  trục  đối
xứng của đường tròn
để giải quyết bài toán
mở đầu.
+ Góp phần phát triển
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

của hai trục đối xứng này. năng  lực  giải  quyết
vấn đề toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm về đối xứng tâm, đối
xứng trục, tâm và trục đối xứng của đường tròn.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.3, Bài 5.4.

HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP TRONG SGK

5.1. - Điểm M(0; 2) nằm trong  vì OM = 2 < R =  

- Điểm N(0; –3) nằm ngoài vì ON = 3 > R =  

- Điểm P(2; –1) có OP2 = 22 + 12 = 5, tức là OP = R =  nên P nằm

trên  
5.2.  HD:  Áp dụng định lí Pythagore để tính
BC. 

Đáp số: R = = 2,5 cm. 

5.3. a) Vì d là một trục đối xứng của đường tròn và B đối
xứng với A qua d nên từ A ∈ (O) suy ra B ∈ (O). Lại vì
O là tâm đối xứng của đường tròn và C, D đối xứng với
A, B qua O nên từ A, B ∈ (O) suy ra C, D ∈ (O).  Vậy ba
điểm B, C và D thuộc (O).

b) Ta có   là trung điểm   và cũng là trung điểm
 nên   là hình bình hành. Lại có  

nên . Suy ra  là hình chữ nhật.

c) Chứng minh  là trung trực của . Suy ra  đối xứng với nhau qua .
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5.4. a) Do  ABCD là hình vuông nên  AC =  BD (hai đường chéo

bằng nhau), EA = EC = EB = ED (nửa đường chéo). Do đó A, B,
C, D nằm trên đường tròn (E; EA). Hai đường chéo đi qua tâm
E nên là hai trục đối xứng của đường tròn đó.
b) Do ABC là tam giác vuông cân tại B, có AB = BC = 3 cm nên
AC2 = AB2 + BC2 = 18, suy ra bán kính của đường tròn (E; EA)

là EA = = =  (cm).

Bà i 14. CUNG VÀ  DÂ Y CỦ A MỘ T ĐƯỜ NG TRÒ N
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
-  Nhận biết cung, dây cung, đường kính của đường tròn và quen hệ giữa độ dài dây và
đường kính.
- Nhận biết góc ở tâm, cung bị chắn.
- Nhận biết và xác định số đo của một cung.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy
và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1. Dây và đường kính của đường tròn.
+ Tiết 2: Mục 2. Góc ở tâm, cung và số đo của một cung.

Tiết 1. DÂY VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống để HS tiếp cận với khái niệm cung và dây cung của
đường tròn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về cung và dây
cung.
Sản phẩm: Hình ảnh về cung và dây cung.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (3 phút)
- GV cho HS đọc tình huống mở
đầu trong SGK và đặt vấn đề tìm
hiểu cung của đường tròn cho HS.

-  HS đọc nội  dung phần mở
đầu trong SGK.

+ Mục tiêu  của  phần
này  là  gợi  lên  hình
ảnh  về  cung  và  dây
cung  trong  thực  tế,
giúp  HS  hình  dung
được  các  đối  tượng
thuộc  lớp  khái  niệm
này.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm dây cung và đường kính của đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện phần HĐ và VD1 trong SGK, qua đó nắm được khái niệm về dây
cung và đường kính của đường tròn, quan hệ giữa dây và đường kính.
Sản phẩm: Kiến thức về khái niệm dây cung, đường kính và mối quan hệ giữa chúng.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Khái niệm dây và đường kính
của đường tròn (10 phút)
- GV tổ chức cho HS tự đọc phần
Đọc hiểu – Nghe hiểu, sau đó yêu

- HS vẽ hình theo yêu cầu của
GV.
- HS đọc thông tin và ghi nội
dung bài học vào vở.

+  Mục  tiêu  của  hoạt
động này  là  giúp  HS
nhận  biết  được  khái
niệm  dây  cung  và
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

cầu hai  HS lên bảng vẽ dây và
đường kính của đường tròn.
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung trong  phần  Đọc
hiểu – Nghe hiểu, nhấn mạnh các
ý:
- Đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý
của  một  đường  tròn  gọi  là  dây
(hay dây cung) của đường tròn.
-  Mỗi  dây  đi  qua  tâm  là  một
đường kính của đường tròn và có
độ dài .

đường kính.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học.

Quan  hệ  giữa  dây  và  đường
kính (10 phút)
-  GV cho HS thực hiện yêu cầu
phần HĐ trong SGK theo nhóm
đôi. Sau đó, GV gọi HS phát biểu
và nhận xét câu trả lời của HS.
GV nhắc  lại  bất  đẳng thức tam
giác: Cho tam giác , khi đó

.
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung định lí về quan hệ
giữa dây và đường kính.

- HS thảo luận nhóm đôi thực
hiện yêu cầu phần HĐ.
HD.

 
Trong  tam giác  ,  ta  có

 (bất  đẳng
thức  tam  giác).  Nên  suy  ra

 .

+  Mục  tiêu  của  hoạt
động  này  là  hình
thành  cho  HS  mối
quan  hệ  giữa  dây  và
đường kính.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

Ví dụ 1 (10 phút)
-  GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung  Ví  dụ  1  trong
SGK và yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 8  phút.  Sau đó,  GV
mời 1 HS lên bảng chứng minh,
các HS khác nhận xét, GV tổng
kết.
GV nhắc lại cách chứng minh một
điểm thuộc một đường tròn.

- HS đọc nội dung Ví dụ 1 và
trình bày vào vở.

+ Mục tiêu  của  phần
này  là  giúp  HS  vận
dụng được định lí  đã
học ở phần trước vào
giải bài tập, củng cố kĩ
năng chứng minh một
điểm thuộc một đường
tròn.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học,  năng lực tư
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

duy  và  lập  luận  toán
học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Rèn luyện khả năng vận dụng tính chất đã học về mối quan hệ giữa dây cung và
đường kính vào giải bài tập.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 1 (10 phút)
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi
thực  hiện  yêu  cầu  trong  phần
Luyện tập 1.
-  GV gọi  HS trả  lời,  nhận xét
câu trả lời của HS.

 -  HS  thảo  luận  nhóm  đôi,
thực hiện yêu cầu của Luyện
tập 1.
HD.
Áp  dụng  bất  đẳng  thức  tam
giác, ta có . Áp
dụng định lí  về mối quan hệ
giữa dây cung và đường kính,
ta có ,  nên

.

+ Mục tiêu  của  phần
này  là  giúp  HS  vận
dụng  được  kiến  thức
đã học về mối quan hệ
giữa  dây  cung  và
đường kính của đường
tròn  vào  giải  các  bài
tập.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận  toán  học,  năng
lực giao tiếp toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm về đường tròn ngoại tiếp
tam giác, cách xác định tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam
giác đều.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.5.

Tiết 2. GÓC Ở TÂM, CUNG VÀ SỐ ĐO CỦA MỘT CUNG
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

 HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm góc ở tâm cung tròn và cách xác định số đo của một
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

cung.
Nội dung: HS thực hiện phần Đọc hiểu - Nghe hiểu, Ví dụ 2 và Ví dụ 3 trong SGK.
Sản phẩm: Kiến thức về khái niệm góc ở tâm, cung tròn và cách xác định số đo của một
cung.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Khái niệm góc ở tâm và cung
tròn (8 phút)
- GV tổ chức cho HS đọc phần
Đọc  hiểu  –  Nghe  hiểu,  sau  đó
GV yêu cầu hai HS lên bảng vẽ
một góc ở tâm bất kì, xác định
cung  lớn  và  cung nhỏ  bị  chắn
bởi góc đó.
-  GV  quan  sát  và  hỗ  trợ  HS
trong lớp vẽ hình.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu
nội dung trong phần Đọc hiểu –
Nghe hiểu.

-  HS vẽ hình theo yêu cầu của
GV.
- HS đọc nội dung và ghi chép
vào  vở.

+  Mục  đích  của
phần  này  nhằm
giúp  HS  nhận  biết
khái  niệm  góc  ở
tâm  và  cung  bị
chắn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
tiếp toán học.

Ví dụ 2 (7 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung  Ví  dụ  2  trong
SGK và yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 5 phút.  Sau đó,  GV
mời 1 HS lên bảng chứng minh,
các HS khác nhận xét, GV tổng
kết.

-  HS làm việc  cá  nhân,  đọc và
trình bày Ví dụ 2 vào vở.

+  Mục  đích  của
hoạt  động  này  là
giúp  HS  củng  cố
khả năng nhận dạng
khái  niệm  góc  ở
tâm và cung tròn.
+ Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Cách xác định số đo của một
cung (10 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung phần Đọc hiểu –
Nghe hiểu trong SGK.
- GV giải thích chi tiết cho HS về
số đo của một cung, GV có thể
lấy một số cung có số đo đặc biệt

- HS ghi chép nội dung cần ghi
nhớ vào vở.

+ Mục tiêu của hoạt
động  này  là  giúp
HS nắm được cách
xác định số đo của
một  cung  và  khái
niệm hai cung bằng
nhau.
+  Góp  phần  phát
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

để minh họa. triển năng lực giao
tiếp toán học.

Câu hỏi ( 4 phút)
- GV cho HS hoạt động nhóm đôi
thực hiện nội dung phần câu hỏi
trong SGK trong 2 phút.
- GV gọi HS trả lời, nhận xét câu
trả lời của HS.

-  HS  làm  việc  nhóm  đôi  thực
hiện nội dung phần Câu hỏi.
HD. Tổng số đo cung lớn và nhỏ

bằng  ,  do  số  đo cung nhỏ

luôn  nhỏ  hơn   nên  số  đo

cung lớn luôn lớn hơn .

+  Mục  đích  của
hoạt  động  này  là
giúp  HS  vận  dụng
được  tính  chất  của
số đo cung nhỏ và
cung  lớn  trong
đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học cho HS.

Ví dụ 3 (7 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung  Ví  dụ  3  trong
SGK và yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 5 phút.  Sau đó,  GV
mời 1 HS lên bảng chứng minh,
các HS khác nhận xét, GV tổng
kết.
GV nhắc  lại  tính  chất  tam giác
vuông  cân:  Tam  giác  
vuông  cân  tại   thì

.

-  HS làm việc  cá  nhân,  đọc và
trình bày Ví dụ 3 vào vở.

+ Mục tiêu của hoạt
động  này  là  giúp
HS tính được số đo
của các cung trong
một đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán  học,  năng  lực
giao  tiếp  toán  học
cho HS.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tính số đo cung của đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong  Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 2 (7 phút)
- GV cho HS làm việc nhóm từ
3  -  4  HS,  thực  hiện  yêu  cầu
trong phần Luyện tập 2 trong 5

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  của
Luyện tập 2 theo nhóm.
HD.

+  Mục  tiêu  của
phần  này  là  giúp
HS  rèn  luyện  kĩ
năng  tính  số  đo
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

phút.
- GV gọi đại diện 2 nhóm trả lời
và nhận xét câu trả lời của HS.

Gọi  D là  trung  điểm  của  đoạn
OC.
• Từ giả thiết suy ra OAD là tam
giác  vuông  tại  D.  Tam  giác
vuông  OAD có

 nên

 Do  đó

Vậy sđ

• Ta có  sđ  sđ

cung.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán  học,  năng  lực
giao tiếp toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Góc ở tâm, cung và cách tính số đo
của một cung.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.7 và bài 5.8.

TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

5.5.  Nếu  H là chân đường vuông góc hạ từ  M xuống  AB thì độ dài
đoạn MH là khoảng cách từ M xuống AB. Gọi M’ là điểm đối xứng
với  M qua  AB. Khi đó,  H là trung điểm của  MM’, tức là  MM’ =
2MH. Mặt khác, do  AB là trục đối xứng của đường tròn nên  M’
thuộc đường tròn đó. 
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Vậy MM’ là một dây của đường tròn. Do đó MM’ ≤ AB. Bất đẳng thức này cho ta 2MH ≤

AB, suy ra MH ≤ 
5.6. Theo giả thiết ta có OA = OB = 5 cm; AB = 6 cm. 

a) Gọi C là trung điểm của AB, ta có CA = CB = 3 cm. Khi đó trong
tam giác cân  OAB (OA =  OB) có  OC là đường trung tuyến nên
cũng là  đường cao,  nghĩa là  OC ⊥ AB.  Vậy độ dài  của  OC là
khoảng cách từ  O đến đường thẳng  AB.  Trong tam giác  vuông
AOC ta có:

OC2 = OA2 – CA2 = 52 – 32 = 16,  suy ra OC = 4 cm.
Vậy khoảng cách từ O đến AB bằng 4 cm.
b) Trong tam giác cân OAB, đường trung tuyến OC cũng là đường phân giác của góc AOB,

mà   nên    Xét  tam  giác  AOC vuông  tại  C,  ta  có

5.7. Gọi C là trung điểm của AB. Chứng minh tương tự bài tập 5.6a, ta
suy ra OC là khoảng cách từ O đến AB. Theo đề bài ta có OC = 3

cm và  sđ  Do OC là phân giác của góc AOB nên

 Trong  tam  giác  vuông  AOC ta  có

Vậy bán kính đường tròn (O) là  4,7 (cm).
5.8.  a) Trong 1 giờ (60 phút), đầu kim phút vạch nên cả vòng tròn 360°. Do đó trong 36 phút,

đầu kim phút vạch một cung có số đo  
b) Trong 12 giờ (720 phút), đầu kim giờ vạch nên cả vòng tròn 360°. Do đó trong 36 phút,

đầu kim giờ vạch nên một cung có số đo Bà i 15. ĐỘ  DÀ I CỦ A CUNG TRÒ N. DIỆ N TÍCH HÌNH QUẠ T TRÒ N VÀ  HÌNH VÀ NH KHUYÊ N
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Tính độ dài cung tròn.

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 202



uigeli.xyz
- Tính diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng
lực mô hình hóa toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
     Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái,
chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1. Độ dài của cung tròn.
+ Tiết 2: Mục 2. Hình quạt tròn và hình vành khuyên.

Tiết 1. ĐỘ DÀI CỦA CUNG TRÒN
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống có vấn đề để HS tiếp cận với khái niệm hình quạt
và độ dài cung tròn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về cách vẽ
biểu đồ hình quạt biểu diễn số liệu.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (5 phút) -  HS đọc nội  dung phần mở
đầu  trong  SGK  và  suy  nghĩ

+ Mục tiêu  của  phần
này  là  gợi  lên  hình
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

- GV cho HS đọc hoạt động mở
đầu trong SGK.
- Đặt vấn đề:
GV có thể gợi vấn đề như sau:
Làm  cách  nào  để  vẽ  một  hình
quạt tròn có diện tích bằng 
diện tích hình tròn, ta sẽ cùng tìm
hiểu  bài  học  này  về  hình  quạt
tròn.

câu trả lời.

ảnh về hình quạt tròn
trong thực tế, giúp HS
hình  dung  được  các
đối  tượng  thuộc  lớp
khái niệm này.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS hình thành được công thức tính độ dài cung tròn.
Nội dung: HS thực hiện phần HĐ1 và VD1 trong SGK, qua đó hình thành cách tính độ dài

cung có số đo .
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Công thức tính độ dài của cung
tròn (10 phút)
- GV cho HS đọc phần Tìm tòi -
Khám phá, sau đó thực hiện yêu
cầu HĐ1 theo nhóm đôi trong 5
phút.
- GV gọi HS trả lời, nhận xét câu
trả lời của HS.
- GV trình chiếu hoặc viết bảng
nội dung trong Khung kiến thức
và giải thích cho HS phần Nhận
xét.

- HS đọc thông tin và ghi nội
dung bài học vào vở.
- HS hoạt động nhóm đôi thực
hiện các yêu cầu trong HĐ1.

+  Mục  tiêu  của  hoạt
động này  là  giúp  HS
hình thành  công thức
tính  độ  dài  cung  khi
biết số đo cung.
+ Góp phần phát triển
năng  lực  giao  tiếp
toán học.

Ví dụ 1 (8 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung  Ví  dụ  1  trong
SGK và yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 5  phút.  Sau đó,  GV
mời 1 HS lên bảng chứng minh,
các HS khác nhận xét, GV tổng

- HS đọc và trình bày Ví dụ 1
vào vở.

+ Mục đích của phần
này  là  giúp  HS  áp
dụng được công thức
tính  độ  dài  cung  vào
bài toán.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

kết. luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố cho HS công thức tính độ dài cung thông qua số đo cung.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 1 (10 phút)
-  GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung Luyện tập 1 trong
SGK và yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 8  phút.  Sau đó,  GV
mời 1 HS lên bảng chứng minh,
các HS khác nhận xét, GV tổng
kết.

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  của
Luyện tập 1.
HD.  Áp dụng công thức tính
độ  dài  cung,  ta  có

.

+ Mục tiêu  của  phần
này  là  giúp  HS  rèn
luyện  khả  năng  sử
dụng  công  thức  tính
độ dài cung tròn thông
qua số đo cung.
+ Góp phần phát triển
năng lực tư duy và lập
luận toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học về độ dài cung tròn giải quyết tình huống
mở đầu.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Vận dụng 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Vận dụng 1 (10 phút)
- GV cho HS thực hiện yêu cầu 
trong phần Vận dụng 1 theo nhóm
3 - 4 HS trong 8 phút.
- GV gọi HS phát biểu và nhận 
xét câu trả lời của HS.

- HS làm việc theo nhóm thực
hiện  các  yêu  cầu  của  phần
Vận dụng 1.
HD. Khi đạp 10 vòng liên tục,
bánh xe quay 33 vòng. Chu vi
của  bánh  xe  là   nên
quãng  đường  đi  được  là

 (m).

+  Mục  tiêu  của  hoạt
động này  là  giúp  HS
vận  dụng  được  công
thức tính độ dài cung
vào  một  vấn  đề  thực
tế.
+ Góp phần phát triển
năng lực mô hình hóa
toán  học,  năng  lực
giải quyết vấn đề toán
học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Công thức tính độ dài cung thông
qua số đo cung.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.9.

Tiết 2. HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm hình quạt tròn và hình vành khuyên.
Nội dung: HS thực hiện phần HĐ 2, HĐ3, Ví dụ 2 và Ví dụ 3 trong SGK.
Sản phẩm: Kiến thức của HS về khái niệm hình quạt tròn và hình vành khuyên.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Hình tròn, hình quạt tròn và 
hình vành khuyên (5 phút)
- GV tổ chức cho HS tự đọc phần
Đọc hiểu – Nghe hiểu, sau đó yêu
cầu hai HS lên bảng vẽ hình quạt
tròn và hình vành khuyên, các HS
khác vẽ hình vào vở.
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung trong phần Đọc
hiểu – Nghe hiểu.

- HS đọc nội dung và ghi chép
vào  vở.

+  Mục  đích  của
phần  này  nhằm
giúp HS nắm được
khái niệm hình quạt
tròn  và  hình  vành
khuyên.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
tiếp toán học.

Câu hỏi  (2 phút)
- GV cho HS suy nghĩ cá nhân 
trong 1 phút, sau đó gọi một số 
HS cho ví dụ về hình ảnh của 
hình quạt tròn và hình vành 
khuyên trong thực tế.

- HS suy nghĩ câu trả lời.
HD.
+ Hình ảnh hình quạt tròn : Quạt
giấy,  một  góc  bánh pizza,  cánh
quạt,…
+ Hình  ảnh  hình  vành  khuyên:
Miệng  giếng,  lốp  xe,  hồ  nước,
vòng tay,….

+  Mục  đích  của
hoạt  động  này  là
giúp HS nhận biết,
tái  hiện  khái  niệm
hình quạt tròn, hình
vành khuyên thông
qua  một  số  hình
ảnh thực tế.
+  Góp  phần  phát
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

triển  năng  lực  mô
hình hóa toán học.

Diện  tích  hình  quạt  tròn  và
hình vành khuyên (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
nội dung phần HĐ2 và HĐ3 trong
SGK theo nhóm 3 - 4 HS trong 4
- 5 phút.
- Các nhóm viết câu trả lời của
nhóm mình vào giấy A4, GV gọi
HS trả lời và nhận xét câu trả lời
của HS.
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung trong Khung kiến
thức.
-  GV  giải  thích  cho  HS  phần
Nhận xét.

- HS thực hiện các yêu cầu trong
phần HĐ2 và HĐ3 theo nhóm.
HD.
+ HĐ2:
a) Diện tích hình quạt tròn ứng

với cung : .
b) Diện tích hình quạt tròn ứng

với cung : .
+ HĐ3:
Công  thức  tính  diện  tích  hình
vành khuyên nằm giữa hai đường

tròn đồng tâm là .
-  HS  trình  bày  nội  dung  trong
khung kiến thức vào vở ghi.

+  Mục  đích  của
hoạt  động  này  là
giúp HS nắm được
công thức tính diện
tích hình quạt tròn,
hình vành khuyên.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán  học,  năng  lực
giao tiếp toán học.

Ví dụ 2 (5 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung  Ví  dụ  2  trong
SGK và yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 3 phút.  Sau đó,  GV
mời 1 HS lên bảng chứng minh,
các HS khác nhận xét, GV tổng
kết.

-  HS làm việc  cá  nhân,  đọc và
trình bày Ví dụ 2 vào vở.

+  Mục  đích  của
hoạt  động  này  là
giúp  HS  củng  cố
khả  năng  sử  dụng
công thức tính diện
tích  hình  vành
khuyên.
+ Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 3 (5 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung  Ví  dụ  3  trong
SGK và yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 3 phút.  Sau đó,  GV
mời 1 HS lên bảng chứng minh,

-  HS làm việc  cá  nhân,  đọc và
trình bày Ví dụ 3 vào vở.

+  Mục  đích  của
hoạt  động  này  là
giúp  HS  củng  cố
khả  năng  sử  dụng
công thức tính diện
tích  hình  quạt  tròn
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

các HS khác nhận xét, GV tổng
kết.

thông  qua  độ  dài
cung tròn.
+ Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố cho HS khái niệm hình quạt tròn và công thức tính diện tích hình quạt
tròn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Thực hành và Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Thực hành (6 phút)
- GV cho HS thực hiện yêu cầu
trong  phần  Thực  hành  theo
nhóm đôi  trong 5 phút,  sau đó
GV gọi hai nhóm đại diện trình
bày hình vẽ của nhóm mình, các
nhóm  khác  đối  chiếu  và  nhận
xét.
- GV quan sát và hỗ trợ HS thực
hành.

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  phần
Thực hành theo nhóm đôi.

+  Mục  tiêu  của
phần  này  là  giúp
HS vận dụng được
khái niệm hình quạt
tròn  để  giải  quyết
tình huống đầu bài,
giúp  HS  biết  cách
vẽ hình quạt tròn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  giải
quyết  vấn  đề  toán
học và năng lực sử
dụng  công  cụ,
phương  tiện  học
toán.

Luyện tập 2 (6 phút)
-  GV  cho  HS thảo  luận  nhóm
đôi tính diện tích hình quạt đã vẽ
trong 4 phút. Sau đó, GV mời hai
nhóm phát biểu kết quả, các HS
khác nhận xét, GV tổng kết.

- HS thực hiện yêu cầu của phần
Luyện tập 2.

HD. 

+  Mục  tiêu  của
phần  này  là  giúp
HS  rèn  luyện  kĩ
năng tính diện tích
hình  quạt  tròn
thông  qua  số  đo
cung tròn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự  kiến  sản  phẩm,  đánh  giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học về hình quạt tròn để giải quyết một tình
huống cụ thể.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Vận dụng 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Vận dụng 2 (6 phút)
-  GV dùng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung Vận dụng trong
SGK và yêu cầu HS thực hiện cá
nhân trong 5 phút.  Sau đó,  GV
mời 1 HS lên bảng chứng minh,
các HS khác nhận xét, GV tổng
kết.

- HS thực hiện yêu cầu phần Vận
dụng 2 trong SGK.

HD.  Diện tích vòng 8 là  ;
diện tích hình tròn lớn là  .
Vậy  xác  suất  cần  tìm  là

+  Mục  đích  của
hoạt  động  này  là
giúp  HS  vận  dụng
được công thức tính
diện tích hình vành
khuyên, kết hợp với
kiến  thức  về  xác
suất  để  giải  quyết
bài toán trong thực
tế.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán  học,  năng  lực
mô  hình  hóa  toán
học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: khái niệm và công thức tính diện
tích hình quạt tròn, hình vành khuyên.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.11, Bài 5.12.

HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
5.9.  a) Do  AB =  AC (ΔABC cân tại  A) nên dễ thấy ΔOAB =

ΔOAC (c.c.c). Do đó  = .  
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Từ đó suy ra hai cung nhỏ  và  bằng nhau.

b) • Từ giả thiết sđ  = 70° ta có: 

Độ dài cung  là  (cm).
     • Do A thuộc cung lớn BAC nên 

sđ  + sđ = 2sđ   = sđ  = 360° – sđ  = 360° – 70° = 290°.

Từ đó ta có sđ  = sđ  =  = 145°. Vậy độ dài mỗi cung nhỏ  và  là

 (cm).

5.10. ĐS:  cm2.
5.11. ĐS: 20π cm2.
5.12. Chiếc bánh thứ nhất được cắt thành 6 phần bằng nhau nên mỗi phần có diện tích bề mặt

bằng  diện tích hình tròn bán kính 8 cm. Do đó, diện tích bề mặt của mỗi phần là 

  (cm2).
Tương tự, diện tích bề mặt của mỗi miếng bánh cắt ra từ chiếc bánh thứ hai là 

 (cm2).

Ta thấy    (do  > ) nên S1 > S2 .
5.13.  Diện tích phần giấy cần tính bằng nửa diện tích hình vành khuyên tạo bởi hai đường

tròn có bán kính là 2,2 dm và 1,6 dm. Cụ thể diện tích đó là 

  (dm2).LUYỆ N TẬ P CHUNG
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kiến thức về đường tròn và tính đối xứng của đường tròn, cung và dây của một
đường tròn, cung tròn và hình quạt tròn.
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- Luyện tập sử dụng tính đối xứng của đường tròn, quan hệ giữa dây và đường kính, góc và
số đo của cung, hình quạt tròn vào giải quyết các bài toán hình học.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng
lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Ôn tập lí thuyết. Chữa ví dụ và các bài tập cuối bài.
+ Tiết 2. Ôn tập lí thuyết (tiếp theo). Chữa các bài tập cuối bài.

TIẾT 1. ÔN TẬP LÍ THUYẾT. CHỮA VÍ DỤ VÀ CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS ôn tập lại kiến thức về đường tròn, dây cung, cung tròn, góc ở tâm, hình
quạt tròn, hình vành khuyên.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 1.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Hoạt động khởi động (15 phút)
- GV cho HS làm phần trắc nghiệm

- HS làm Phiếu học tập số 1. +  Mục  đích  của
phần này là giúp
HS củng cố kiến
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

trong Phiếu học tập số 1 theo nhóm
đôi trong 12 phút,  sau đó gọi HS
phát biểu và nhận xét câu trả lời của
HS.
-  Nếu  nhà  trường  có  điều  kiện
thuận  lợi  như  có  máy  tính,  máy
chiếu  và  Internet  trong  lớp  học,
GV  có  thể  thiết  kế  một  số  hình
thức  ôn  tập  khác  như  phiếu  học
tập trên Kahoot, hoặc các trò chơi
như Ai là triệu phú, Ô số bí mật,...

thức  về  đường
tròn,  cung,  dây
cung, góc ở tâm,
hình quạt tròn và
hình  vành
khuyên.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán  học,  năng
lực giao tiếp toán
học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học về đường tròn, góc ở tâm, quan hệ giữa dây và
đường kính để giải các bài toán hình học.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 1, Ví dụ 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Ví dụ 1 (8 phút)
-  GV  dùng  bảng  phụ  hoặc  trình
chiếu  nội  dung VD1 trong SGK,
yêu  cầu  HS  thực  hiện  cá  nhân
trong 6 – 7 phút, sau đó GV mời
ba HS lên bảng chứng minh, GV
nhận xét và chữa bài.
GV nhắc lại tính chất của đường
trung tuyến trong tam giác vuông:
Cho tam giác  vuông tại ,

 là trung tuyến của tam giác

 (  thì

 .

- HS thực hiện VD 1 và trình bày
vào vở ghi.

+  Mục  tiêu  của
hoạt động này là
giúp  HS  rèn
luyện  kĩ  năng
chứng  minh  một
điểm  thuộc
đường  tròn,
chứng  minh  hai
cung  bằng  nhau
và  cách  tính  số
đo của cung tròn.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 2 (6 phút)
-  GV  dùng  bảng  phụ  hoặc  trình

+  Mục  đích  của
hoạt  động  này
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

chiếu  nội  dung VD2 trong SGK,
yêu  cầu  HS  thực  hiện  cá  nhân
trong 4 phút, sau đó GV mời 1 HS
lên  bảng  chứng  minh,  GV  nhận
xét và chữa bài.

- HS thực hiện VD2 và trình bày
vào vở ghi.

nhằm  giúp  HS
tiếp cận với khái
niệm  hình  viên
phân,  tính  được
diện  tích  hình
viên  phân  thông
qua  diện  tích
hình quạt tròn.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 5.14 (7 phút)
-  GV  cho  HS  làm  bài  5.14  theo
nhóm đôi trong 5 phút, sau đó gọi
HS giải thích câu trả lời và nhận xét
câu trả lời của HS.

- HS thực hiện yêu cầu Bài 5.14
theo nhóm đôi.
HD.

Do tính đối xứng tâm của (O), hai
điểm A’ và B’  cũng thuộc O. Do
đó  OA’ =  OB’  suy  ra   đường
trung trực của A’B’ đi qua O. Vậy
nó là một trục đối xứng của (O).

+  Mục  tiêu  của
hoạt động này là
giúp HS củng cố
kĩ  năng  chứng
minh một đường
thẳng là trục đối
xứng  của  đường
tròn.
+ Góp phần phát
triển  năng  lực
giao  tiếp  toán
học,  năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 5.15 (7 phút)
-  GV  dùng  bảng  phụ  hoặc  trình
chiếu  nội  dung  bài  5.15  trong
SGK,  yêu  cầu  HS  thực  hiện  cá
nhân trong 5 - 6 phút, sau đó GV
mời  2 HS lên bảng chứng minh,
GV nhận xét và chữa bài.

- HS thực hiện yêu cầu bài 5.15. +  Mục  tiêu  của
phần này là giúp
HS  rèn  luyện  kĩ
năng chứng minh
một  điểm  thuộc
một  đường  tròn,
vận  dụng  được
định  lí  về  mối
quan hệ giữa dây
cung  và  đường
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Nội dung, phương thức tổ chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết
quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

a)  Do    nên
trong các tam giác vuông  

và   ta  có  .
Do đó đường tròn đường kính BC
đi qua H và K.
 b)  Theo câu a,  HK là  một  dây
(không phải  là  đường kính)  của
đường tròn  đường kính  BC.  Do
đó KH < BC.

kính vào giải bài
toán.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Hình viên phân, cách chứng minh
một điểm thuộc một đường tròn, cách chứng minh hai cung bằng nhau, cách tính số đo
cung, định lí về mối liên hệ giữa dây cung và đường kính.
- Giao cho HS xem trước các Bài tập từ Bài 5.16 đến 5.19.

Tiết 2. ÔN TẬP LÍ THUYẾT (TIẾP THEO). CHỮA CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Củng cố lại cho HS các công thức tính số đo, độ dài cung, khái niệm và công
thức tính diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 2.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

Hoạt động khởi động (7 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân phiếu
học tập số 2 trong 5 phút, sau đó gọi
HS phát biểu và nhận xét câu trả lời
của HS.

- HS thực hiện Phiếu học tập
số 2.

+  Mục  tiêu  của
hoạt  động  này  là
giúp HS ôn tập lại
các công thức tính
số đo, độ dài cung,
khái niệm và công
thức tính diện tích
hình  quạt  tròn,
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

hình vành khuyên.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực giao
tiếp toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố cho HS kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học về đường tròn, cung,
dây cung, góc ở tâm, hình quạt tròn và hình vành khuyên vào giải các bài toán lí thuyết và
thực tế.
Nội dung: HS thực hiện các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Bài 5.16 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.16.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 7 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  bài
5.16.

+  Mục  tiêu  của
hoạt  động  này
nhằm giúp HS tính
được  bán  kính
đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học, năng lực
giao tiếp toán học.

Bài 5.17 (7 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.17.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 6 phút, sau đó gọi  bốn HS lên
bảng làm bài,  các HS khác theo dõi
bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng
kết.

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  bài
5.17.

+ Mục  tiêu  của
hoạt  động  này  là
giúp HS tổng hợp
lại  các  kiến  thức
đã  học  trong  bài
bao  gồm  cách  vẽ
dây  cung,  cách
tính  độ  dài  dây
cung,  số  đo  cung
và  độ  dài  cung,
cách tính diện tích
hình quạt tròn.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học, năng lực
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

giao tiếp  toán  học
cho HS.

Bài 5.18 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.18.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

 - HS thực hiện yêu cầu bài
5.18.

+ Mục  tiêu  của
hoạt  động  này  là
giúp HS vận dụng
được kiến thức đã
học về đường tròn,
cách  tính  chu  vi
đường tròn và cách
tính  độ  dài  cung
trong  trường  hợp
số đo cung lớn hơn

.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học, năng lực
giao tiếp  toán  học
và  năng  lực  mô
hình hóa toán học.

Bài 5.19 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.19.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng
làm bài,  các  HS khác  theo  dõi  bài
làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

-  HS  thực  hiện  yêu  cầu  bài
5.19.

+  Mục  tiêu  của
phần  này  là  giúp
HS  củng  cố  kĩ
năng  chứng  minh
hai  cung  bằng
nhau, cách tính số
đo cung, cách tính
diện tích hình quạt
tròn  và  diện  tích
hình viên phân.
+  Góp  phần  phát
triển  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học, năng lực
giao tiếp  toán  học
cho HS.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm đường tròn, dây cung,
cung, góc ở tâm, hình quạt tròn, hình vành khuyên, công thức tính độ dài cung, diện tích
hình quạt và hình vành khuyên.
- Giao cho HS đọc trước nội dung Bài 16. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Cho đường tròn  và điểm . Điểm  nằm trên đường tròn  khi 

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho đường tròn  và điểm . Điểm  nằm trong đường tròn  khi 

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho đường tròn  và điểm . Điểm  nằm ngoài đường tròn  khi 

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Đường tròn  có bao nhiêu tâm đối xứng và là những điểm nào?

A.  Có 1 tâm đối xứng là điểm .
B.  Vô số tâm đối xứng là các điểm nằm trên đường tròn.
C. Đường tròn không có tâm đỗi xứng.

D. Có vô số tâm đối xứng là các điểm nằm trên đường tròn và điểm .

Câu 5. Đường tròn  có bao nhiêu trục đối xứng và là những đường nào?
A.  Có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua hai điểm bất kì trên đường tròn.
B.  Có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua một điểm bất kì trên đường tròn.
C. Đường tròn không có trục đối xứng.

D. Có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua điểm .
Câu 6. Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?

A. Đường kính là dây cung nhỏ nhất.
B. Đường thẳng nối hai điểm tùy ý của một đường tròn gọi là đường kính của đường tròn.
C. Đường kính là dây cung lớn nhất.
D. Mỗi dây cung đi qua tâm có độ dài bằng bán kính đường tròn.
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Câu 7.  Cho đường   và các điểm  như hình vẽ.

Góc là góc ở tâm của đường tròn  ? 

A. Góc .  B. Góc .

C. Góc . D. Góc .

Câu 8. Tính số đo cung nhỏ  trong hình bên. 

A. sđ . B. sđ .

C. sđ . D. sđ .

Câu 9. Độ dài cung  của đường tròn bán kính  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Diện tích hình quạt tròn có số đo cung  và bán kính  là 

A. . B. C. D.  
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

1. ………………là phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai
đầu mút của cung đó.
ĐS: Hình quạt tròn.
2. ………………là phần nằm giữa hai đường tròn có cùng tâm và bán kính khác nhau (còn
gọi là hai đường tròn đồng tâm).
ĐS: Hình vành khuyên.

3. Diện tích  của hình quạt tròn bán kính  ứng với cung  là………………..

ĐS: .

4. Diện tích  của hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có bnas kính  và
 là……………

ĐA: .

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
A. Trắc nghiệm

Câu 1. Cho đường tròn , đường thẳng  qua  cắt  tại , đường thẳng   qua

 vuông góc với  tại , cắt  tại . Tính số đo cung . 
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A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Giả sử đường tròn  ở Câu 1 có bán kính , độ dài cung  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Giả sử đường tròn  ở Câu 1 có bán kính . Diện tích hình quạt tròn 
là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Giả sử đường tròn  và đường tròn  là hai đường tròn đồng tâm với  có

bán kính ,  có bán kính . Diện tích hình vành khuyên tạo bởi  và 
.

A.  . B.  . C. . D. .
B. Nối đáp án

Nối các cột ở bên trái với các cột ở bên phải sao cho được một phát biểu đúng.

HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
5.16. Gọi R (mét) là bán kính của guồng nước. Trên hình vẽ cho thấy

OH = R – HC = R – 0,5 (mét). Do OH ⊥ AB nên 

HA = HB = = 2 (mét). 
Trong tam giác vuông AOH, ta có OH2 + HA2 = OA2, tức là  
(R – 0,5)2 + 4 = R2. Từ đó suy ra R2 – R + 0,25 + 4 = R2, 
hay 4,25 – R = 0. 
Vậy R = 4,25 m. 

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 219

Đường tròn tâm  bán kính 

Dây cung Gồm tất cả các điểm cách  một khoảng bằng

Là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn

Góc ở tâm

Hình quạt tròn

Hình vành khuyên

Đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý của một đường
tròn
Là phần nằm giữa hai đường tròn có cùng tâm
và bán kính khác nhau.

Là phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và
hai bán kính đi qua hai đầu mút của cung đó.
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5.17. (HS tự vẽ hình)

a) Vẽ dây AB cách O một khoảng 2,5 cm: 
– Lấy điểm I tuỳ ý sao cho OI = 2,5 cm; 
– Vẽ đường thẳng vuông góc với OI tại I, cắt (O) tại A và B. 
Ta có dây AB cần vẽ.
b) Trong tam giác vuông AOI ta có 
AI2 = OA2 – OI2 = 52 – 2,52 = 18,75. 

Vậy AB = 2AI = 2  ≈ 8,66 cm.
 c) • Kéo dài OI cắt (O) tại K. Dễ thấy tứ giác AKBO có hai đường chéo AB và OK vuông

góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường (do OK = 5 cm và  OI = 2,5 cm = ).
Do đó  AKBO là hình thoi. Từ đó  OA =  OK =  KA = 5 cm;  OAK là tam giác đều, suy ra

 = 60° và  = 2  = 120°. Vậy sđ  =  = 120°.

• Độ dài cung nhỏ AB  bằng   (cm).

d) Diện tích hình quạt ứng với cung AB là  (cm2).
5.18. Chu vi của chiếc líp là 8  cm. Khi người đi xe đạp một vòng thì giò đĩa quay một vòng,

mỗi điểm trên xích di chuyển một độ dài đúng bằng chu vi của giò đĩa, tức là 30  cm. Khi

đó chiếc líp quay được  vòng, cũng có nghĩa là bánh xe quay được  vòng. Chu
vi của bánh xe (đường kính 65 cm = 0,65 m) là 0,65  m. Do đó quãng đường xe di chuyển

được khi bánh xe quay vòng là    ≈ 7,7 (m).
Vậy khi người đi xe đạp một vòng thì xe di chuyển được quãng đường khoảng  7,7 m. 

5.19. a) Gọi O là trung điểm của BC. Tam giác DBC có đường
trung tuyến  DO bằng nửa cạnh  BC (bằng bán kính đường
tròn) nên là tam giác vuông. Vậy CD là một đường cao của
tam giác đều ABC, suy ra D là trung điểm của AB. Tương tự
E cũng là trung điểm của  AC. Từ đó suy ra bốn tam giác
ADE, DBO, EOC và DOE là những tam giác đều, với độ dài

cạnh bằng nửa cạnh của tam giác đều ABC, tức là bằng 
cm. 

Ba cung nhỏ ,  và  lần lượt bị chắn bởi các góc ở tâm ,  và ;
mà các góc này bằng nhau và bằng 60° (các góc của tam giác đều) nên các cung đang xét
cũng bằng nhau và cùng có số đo bằng 60°.

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 220



uigeli.xyz
b) Gọi Sq là diện tích hình quạt tròn ứng với cung BD, St là diện tích tam giác BOD. Ta có 

Sq = = (cm2);  St =  =   (cm2).
Diện tích S của hình viên phân là:

S = Sq – St = – =  (cm2).

Bài 16. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐ I CỦ A ĐƯỜ NG THẲ NG VÀ  ĐƯỜ NG TRÒ N
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Mô tả và vẽ hình biểu thị ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: cắt nhau,
tiếp xúc nhau, không giao nhau.
- Nhận biết tiếp tuyến của đường tròn dựa vào định nghĩa hoặc dấu hiệu nhận biết.
- Áp dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong giải toán.

2. Về năng lực
- Rèn luyện và phát triển năng lực toán học, đặc biệt là năng lực tư duy và lập luận toán
học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, năng lực giao tiếp toán học.
- Góp phần phát triển các năng lực chung như năng lực giao tiếp và hợp tác (qua việc thực
hiện hoạt động nhóm,…), năng lực thuyết trình, báo cáo (khi trình bày kết quả của nhóm),
năng lực tự chủ và tự học (khi đọc phần Tìm tòi – Khám phá, làm bài tập ở nhà),…

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: 
Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),...

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, thước đo góc, compa.
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+ Ôn lại các kiến thức về đường tròn,…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 2 tiết.
+ Tiết 1: Mục 1, 2. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Dấu hiệu nhận biết
tiếp tuyến của đường tròn.
+ Tiết 2 : Mục 3. Hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn. Luyện tập.

TIẾT 1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN. DẤU
HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ cho HS tìm hiểu về vị trí tương đối của đường thẳng và đường
tròn.
Nội dung: HS trả lời câu hỏi của GV.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (3 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu tình huống mở đầu trong SGK.
+ GV yêu cầu HS đọc nội dung tình
huống mở đầu trong SGK.
- GV dẫn dắt  vào bài  học:  Để xác
định xem có thể xảy ra những trường
hợp nào, ta sẽ tìm hiểu bài học này
về vị trí tương đối của đường thẳng
và đường tr

- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
của  tình  huống mở  đầu trong
SGK.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
nảy sinh nhu cầu
tìm hiểu về vị trí
tương  đối  của
đường  thẳng  và
đường tròn.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Nhận biết vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cùng các thuật ngữ
mô tả các vị trí tương đối đó; Nhận biết khái niệm tiếp tuyến của đường tròn; Xác định
được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn dựa vào hệ thức liên hệ giữa bán kính
và khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng; Chứng minh được một đường thẳng
tiếp xúc với một đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện HĐ1, HĐ2, Luyện tập 1, 2 và VD1 trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải cho các yêu cầu cho các HĐ, VD và luyện tập.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Số điểm chung của đường thẳng và
đường tròn (8 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung HĐ1 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện vào vở.
Sau đó, GV mời một số HS trả lời.
Cuối cùng, GV chốt lại đáp án đúng
cho HS.
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu Khung kiến thức trong SGK.
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu phần Nhận xét trong SGK.

- HS thực hiện yêu cầu trong
HĐ1  dưới  sự  hướng  dẫn  của
GV.
-  HS  theo  dõi,  đọc  nội  dung
Khung kiến thức; Nhận xét và
ghi nhớ.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
hình  thành  khái
niệm vị trí tương
đối  giữa  đường
tròn  và  đường
thẳng.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Luyện tập 1 (3 phút)
-  GV sử dụng  bảng phụ hoặc trình
chiếu mục Luyện tập 1 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện Luyện tập
1 trong SGK trong 2 phút. GV mời
một số HS trả lời câu hỏi và chốt lại
đáp án đúng cho HS.

-  HS  thực  hiện  Luyện  tập  1
trong SGK dưới sự hướng dẫn
của GV.

HD. Khoảng cách từ  đến 
là .

a)   nên  đường
thẳng a  và   đường tròn không
giao nhau.

b)   nên  đường
thẳng a cắt đường tròn

c)   nên  đường
thẳng   tiếp  xúc  với  đường
tròn.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
nhằm  củng  cố
cho  HS  kĩ  năng
nhận  biết  vị  trí
tương  đối  giữa
đường  tròn  và
đường thẳng.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Đường  thẳng  và  đường  tròn  tiếp
xúc với nhau khi nào? (6 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung HĐ2 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
HĐ2. GV chốt lại đáp án đúng cho
HS.

-  HS  thực  hiện  HĐ2  trong
SGK.
- HS đọc nội dung phần Khung
kiến  thức  trong  SGK  và  ghi

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp  HS  hình
thành  dấu  hiệu
nhận  biết  tiếp
tuyến của đường
tròn.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu phần Khung kiến thức về Định
lí 1 trong SGK. nhớ.

+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Ví dụ 1 (5 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK.
GV yêu cầu HS thực hiện Ví dụ 1
trong 4 phút, sau đó GV chữa Ví dụ
1.

- HS đọc nội dung và thực hiện
Ví dụ 1 trong SGK dưới sự hỗ
trợ của GV.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp  HS  vận
dụng  được  Định
lí  1  để  chứng
minh  một đường
thẳng  là  tiếp
tuyến của đường
tròn.
+ Góp phần củng
cố  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng chứng minh một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn và kĩ
năng vẽ tiếp tuyến của đường tròn đi qua một điểm.
Nội dung: HS thực hiện Luyện tập 2 và phần Thực hành trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 2 (6 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung  Luyện  tập  2  trong
SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
Luyện tập 2 trong SGK trong 4 phút.
GV mời một HS lên bảng làm bài.
Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.

- HS thực hiện cá nhân Luyện
tập  2  dưới  sự  hướng dẫn của
GV.
HD. Chứng minh khoảng cách
từ điểm  đến cạnh hình vuông
đều bằng 3.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp HS củng cố
kĩ năng nhận biết
và  chứng  minh
đường thẳng  tiếp
xúc đường tròn.
+ Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Thực hành (6 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình - HS thực hiện cá nhân Thực

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

chiếu  nội  dung  Thực  hành  trong
SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
Thực hành trong SGK trong 4 phút.
- GV hỗ trợ HS trong quá trình thực
hiện.

hành  dưới  sự  hướng  dẫn  của
GV.

HD. Đáp án: Qua  kẻ đường
thẳng vuông góc với  , cắt  
tại  .  Vẽ  đường  tròn

. Dễ thấy đường tròn
này tiếp xúc với tại .

củng  cố  kĩ  năng
vẽ  đường  tiếp
tuyến  của  đường
tròn  đi  qua  một
điểm cho trước.
+ Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán  học,  năng
lực sử dụng công
cụ và phương tiện
học toán.

       HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện phần Vận dụng trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Vận dụng (10 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung  Vận  dụng  trong
SGK.
+  GV  yêu  cầu  HS  thực  hiện  theo
nhóm đôi phần Vận dụng trong SGK
trong 8 phút. GV mời một HS trả lời.
Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.

- HS thực hiện Vận dụng dưới
sự hướng dẫn của GV.

HD. Gọi   là  đường
tròn mô phỏng đồng xu và giả
sử sau khi  gieo đồng xu,  tâm

 nằm trong một dải giữa hai

đường thẳng   và   song
song  và  nằm  cạnh  nhau.  Dễ
thấy khoảng cách từ  đến các

đường thẳng khác   và  

luôn lớn hơn 1 nên  không
giao nhau với bất kì một đường

thẳng nào khác  và . Do
đó ta  chỉ  cần xét  vị  trí  tương

đối của (O) đối với  và .

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp HS củng cố
kĩ năng nhận biết
và  chứng  minh
đường thẳng  tiếp
xúc đường tròn.
+ Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Gọi   và   lần  lượt  là

khoảng cách từ   đến   và

.  Ta  có  .
Chỉ  có  thể  xảy  ra  các  trường
hợp sau:

1)  : Khi đó ta có  

và  nên  cắt  và

không giao nhau với .

2)  :  Khi  đó  ta  có

 nên   tiếp xúc

với cả  và .

3)  :  Khi  đó  ta  có

 nên  cắt 

và không giao nhau với .
Tóm lại chỉ có thể xảy ra: đồng
xu  đè  lên  một  đường  thẳng
(trường hợp 1 và 3), hoặc đồng
xu không đè lên  đường thẳng
nào cả (trường hợp 2).

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- GV giao cho HS về nhà làm các bài tập trong SGK: 5.20 và 5.21 nhằm củng cố kĩ năng
nhận biết và chứng một đường thẳng tiếp xúc với một đường tròn.

TIẾT 2. HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU CỦA MỘT ĐƯỜNG TRÒN. LUYỆN TẬP
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Mục tiêu: Củng cố cho HS kĩ năng nhận biết và chứng minh một đường thẳng tiếp xúc với
đường tròn; Gợi mở vào kiến thức mới.
Nội dung: HS thực hiện HĐ3 trong SGK.
Sản phẩm: Bài làm của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Hoạt động mở đầu (8 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu HĐ3 trong SGK.
+ GV yêu  cầu  HS thực  hiện  HĐ3
trong SGK vào vở trong 5 phút. GV
mời một HS lên bảng làm bài. Cuối
cùng, GV chữa bài tập cho HS.
- GV nhấn mạnh thuật ngữ hai tiếp
tuyến cắt  nhau của đường tròn cho
HS.

-  HS thực hiện  cá  nhân HĐ3
dưới sự hướng dẫn của GV.

HD.  Hai  tam  giác   và
 là  các  tam giác  vuông

lần lượt tại   do có đường
trung tuyến ứng với một cạnh
bằng  nửa  cạnh  đó.  Do  đó

 lần  lượt  vuông  góc

với  . Suy ra  
là  tiếp  tuyến  của  đường  tròn

.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp HS củng cố
kĩ năng nhận biết
và  chứng  minh
một đường thẳng
tiếp  xúc  với
đường tròn.
+ Góp phần củng
cố  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán  học;  năng
lực sử dụng công
cụ và phương tiện
học toán.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Áp dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong chứng minh và tính
toán.
Nội dung: HS thực hiện HĐ3, HĐ4, VD2 trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải cho các yêu cầu cho các HĐ, VD và luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân hoặc nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Tính  chất  của  hai  tiếp  tuyến  cắt
nhau (8 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung HĐ4 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
HĐ4 trong 5 phút. GV chốt lại đáp
án đúng cho HS.
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu phần Khung kiến thức về Định
lí 2 trong SGK.

- HS thực hiện HĐ4 trong SGK
dưới sự hướng dẫn của GV.
HD.  HS  chứng  minh  hai  tam
giác   và   bằng
nhau theo trường hợp (c.g.c) từ
đó  thu  được  các  điều  phải

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp  HS  hình
thành  tính  chất
của  hai  tiếp
tuyến cắt nhau.
+ Góp phần củng
cố  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán  học;  năng
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

chứng minh.
-  GV đọc nội  dung Định lí  2
trong SGK và ghi bài.

lực sử dụng công
cụ và phương tiện
học toán.

Ví dụ 2 (6 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK.
GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví
dụ 2 trong 5 phút, sau đó GV chữa
Ví dụ 2.

- HS đọc nội dung và thực hiện
Ví dụ 2 trong SGK dưới sự hỗ
trợ của GV.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp HS củng cố
kiến thức hai tiếp
tuyến cắt nhau.
+ Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để giải quyết các bài
toán.
Nội dung: HS thực hiện phần Thử thách nhỏ trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện theo nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Thử thách nhỏ (10 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung Thử thách nhỏ trong
SGK.
+ GV chia lớp thành các nhóm đôi,
yêu cầu HS suy nghĩ thực hiện Thử
thách nhỏ trong 8 phút.
+ GV mời hai nhóm HS lên bảng vẽ
hình và giải thích. GV chữa bài tập
và chốt đáp án đúng cho HS.

- HS thực hiện Thử thách nhỏ
trong SGK dưới sự hướng dẫn
của GV.
HD. Vẽ  đường  phân  giác  Mt

của góc ; qua A vẽ đường
vuông góc với   cắt  Mt tại

; Vẽ đường tròn ( O; OA).

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
củng  cố  kĩ  năng
vận  dụng  tính
chất  hai  tiếp
tuyến cắt nhau để
giải  quyết  bài
toán hình học.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán  học,  năng
lực sử dụng công
cụ  và  phương
tiện  học  toán,
năng  lực  giao
tiếp toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Bài tập 5.22 (10 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung bài 5.22 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
bài  tập  5.22  trong  8  phút.  GV gọi
một  bạn  lên  bảng  làm  bài.  Cuối
cùng, GV giúp HS chữa bài tập.

- HS thực hiện bài 5.22 trong
SGK  dưới  sự  hướng  dẫn  của
GV.
HD.

– Theo đề bài ta có  
tại  nên  là tiếp tuyến của

 tại .

– Do  là phân giác của góc

 và   nên  .

Suy  ra  
do có  chung,  và

.

Do  đó,  ,

nghĩa  là   tại  .  Do

đó OB là tiếp tuyến với  tại
.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
củng  cố  kĩ  năng
vận  dụng  tính
chất  hai  tiếp
tuyến cắt nhau để
giải  quyết  bài
toán hình học.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- GV giao cho HS về nhà làm các bài tập trong SGK: 5.23 nhằm củng cố kĩ năng vận dụng
tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để giải quyết bài toán hình học.
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HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP TRONG SGK

5.20. Giả sử bốn hình tròn bằng giấy có tâm lần lượt là A, B, C và D. Khi đó, ta có các đường
tròn (A; 4 cm), (B; 6 cm), (C; 7 cm) và (D; 8 cm). Tâm của các đường tròn này thuộc
đường thẳng b nên đều cách a một khoảng d = 6 cm. 
• Đường tròn (A; 4 cm) có bán kính 4 cm < d  nên không giao nhau với đường thẳng a.
• Đường tròn (B; 6 cm) có bán kính 6 cm = d  nên tiếp xúc với đường thẳng a.
• Đường tròn (C; 7 cm) có bán kính 7 cm > d  nên cắt đường thẳng a.
• Đường tròn (D; 8 cm) có bán kính 8 cm > d  nên cắt đường thẳng a.
Từ đó suy ra các hình tròn (A) và (B) không đè lên đường thẳng a; hình tròn (C) và (D) đè
lên đường thẳng a.

5.21. (HS tự vẽ hình) Gọi d là đường thẳng đi qua A và song song với BC, O là tâm đường
tròn đi qua A, B và C. Khi đó ta có O khác A và OB = OC. Mặt khác, tam giác ABC cân ở
A nghĩa là AB = AC. 
Hai đẳng thức trên chứng tỏ OA là đường trung trực của BC, nghĩa là BC ⊥ OA; mà d // BC
nên  d ⊥ OA. Từ đó suy ra d tiếp xúc với (O) tại A theo dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.

5.23. a) Xét hai tiếp tuyến cắt nhau tại  E ta có  EA =  EM.
Tương tự có FB = FM. 
Từ đó nếu gọi C là chu vi tam giác AEF thì 

C = SE + EM + FM + SF 
C = (SE + EA) + (FB + SF) 
C = SA + SB (đpcm).

b) (HS tự vẽ hình) Giả sử M trùng với giao điểm của SO và (O). Ta có:
– Tam giác SAB cân tại S (do SA = SB) và SO là phân giác của góc ASB nên cũng là đường
cao của tam giác SAB, nghĩa là SO ⊥ AB.
– EF là tiếp tuyến tại M nên EF ⊥ OM, do đó SO ⊥ EF. 
Từ đó suy ra EF // AB (cùng vuông góc với SO). 
Tam giác SAB có EF song song với đáy nên ΔSEF ~ ΔSAB, mà tam giác SAB cân nên tam
giác SEF cân (tại S), do đó SE = SF (đpcm).

Bài 17. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐ I CỦ A HAI ĐƯỜ NG TRÒ N
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết các vị trí tương đối của hai đường tròn.

2. Về năng lực
- Rèn luyện và phát triển năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán
học, năng lực giao tiếp toán học.
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- Góp phần phát triển các năng lực chung như năng lực giao tiếp và hợp tác (qua việc thực
hiện hoạt động nhóm,…), năng lực thuyết trình, báo cáo (khi trình bày kết quả của nhóm),
năng lực tự chủ và tự học (khi đọc phần Tìm tòi – Khám phá, làm bài tập ở nhà),…

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: 
Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),...

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, thước đo góc, compa, giấy A4 màu, kéo (cho phần Thực
hành).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 2 tiết.
+ Tiết 1. Mục 1, 2. Hai đường tròn cắt nhau và hai đường tròn tiếp xúc nhau.
+ Tiết 2. Mục 3. Hai đường tròn không giao nhau.

TIẾT 1. HAI ĐƯỜNG TRÒN CẮT NHAU 
VÀ HAI ĐƯỜNG TRÒN TIẾP XÚC NHAU

Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi động cơ cho HS tìm hiểu về vị trí tương đối của hai đường tròn.
Nội dung: HS trả lời câu hỏi của GV.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Tình huống mở đầu (4 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu tình huống mở đầu trong SGK.
+ GV yêu cầu HS đọc nội dung tình
huống mở đầu trong SGK.

-  HS đọc  tình  huống  mở đầu
trong SGK.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
nảy sinh nhu cầu
tìm hiểu về vị trí
tương đối của hai
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Nếu có điều kiện, GV có thể chiếu
một đoạn video về hiện tượng nguyệt
thực để HS quan sát.
- GV dẫn dắt vào bài học.

đường tròn.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Nhận biết được hai đường tròn cắt nhau và hai đường tròn tiếp xúc nhau.
Nội dung: HS thực hiện HĐ1, HĐ2, VD1, 2 và Luyện tập 1 trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải cho các yêu cầu cho các HĐ, VD.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Tìm hiểu hai đường tròn cắt nhau
(10 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung HĐ1 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện vào vở.
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu Khung kiến thức trong SGK.
- GV giải  thích cho HS phần Nhận
xét trong SGK.

- HS thực hiện yêu cầu trong
HĐ1  dưới  sự  hướng  dẫn  của
GV.
-  HS  theo  dõi,  đọc  nội  dung
Khung kiến thức; Nhận xét và
ghi nhớ.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
hình  thành  khái
niệm và dấu hiệu
nhận  biết hai
đường  tròn  cắt
nhau.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán  học,  năng
lực sử dụng công
cụ  và  phương
tiện học toán.

Ví dụ 1 (3 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu
nội dung Ví dụ 1 trong SGK và yêu
cầu  HS  thực  hiện  cá  nhân  trong  2
phút. Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng
chứng minh, các HS khác nhận xét,
GV tổng kết.

- HS thực hiện cá nhân mục Ví
dụ 1 trong SGK dưới sự hướng
dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
nhằm  củng  cố
cho  HS  kĩ  năng
nhận  biết  hai
đường  tròn  cắt
nhau.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Luyện tập 1 (6 phút) - HS thực hiện cá nhân Luyện +  Mục  đích  của
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

-  GV sử dụng  bảng phụ hoặc trình
chiếu
Luyện tập 1 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
mục Luyện tập 1 trong SGK trong 4
phút. GV mời một HS lên bảng làm
bài. Sau đó, GV chữa bài cho HS.

tập 1 trong SGK dưới sự hướng
dẫn của GV.
HD. (đơn vị cm)
• Với r = 4, ta có 5 – r < 2. Do
đó:
5 – r < OI = 2 < 5 + r.
Vậy hai đường tròn cắt nhau.
• Với r = 6, ta có r – 5 < 2. Do
đó:
r – 5 < OI = 2 < r + 5.
Vậy hai đường tròn cắt nhau.

hoạt động này là
nhằm  củng  cố
cho  HS  kĩ  năng
nhận  biết  hai
đường  tròn  cắt
nhau.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Tìm hiểu hai đường tròn tiếp xúc
(10 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung HĐ2 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
HĐ2. GV chốt lại đáp án đúng cho
HS.
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu  phần  Khung  kiến  thức  trong
SGK.
- GV giải thích phần Chú ý và Nhận
xét trong SGK cho HS.
Ở đây, GV cần nhấn mạnh cho HS
về khái niệm tiếp xúc trong, tiếp xúc
ngoài  và  dấu  hiệu  nhận  biết  hai
trường hợp này.

-  HS thực  hiện  cá  nhân  HĐ2
trong SGK.
- HS đọc nội dung phần Khung
kiến thức, phần Chú ý và phần
Nhận  xét  trong  SGK  và  ghi
nhớ.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp  HS  hình
thành  khái  niệm
và dấu hiệu nhận
biết  hai  đường
tròn  tiếp  xúc
nhau.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán  học,  năng
lực sử dụng công
cụ  và  phương
tiện học toán.

Ví dụ 2 (3 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK.
GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví
dụ 2 trong 2 phút, sau đó GV chốt lại
đáp án đúng của Ví dụ 2.

- HS tự đọc nội dung và thực
hiện Ví dụ 2 trong SGK dưới
sự hỗ trợ của GV.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp HS củng cố
kĩ năng nhận biết
hai  đường  tròn
tiếp xúc nhau.
+ Góp phần củng
cố  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
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hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận biết hai đường tròn tiếp xúc nhau.
Nội dung: HS thực hiện Luyện tập 2 trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 2 (6 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung  Luyện  tập  2  trong
SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
Luyện tập 2 trong SGK trong 4 phút.
GV mời một HS lên bảng làm bài.
Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.

- HS thực hiện cá nhân Luyện
tập  2  dưới  sự  hướng dẫn của
GV.
HD.  Hai  đường  tròn  tiếp  xúc
trong.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp HS củng cố
kĩ năng nhận biết
và  chứng  minh
hai  đường  tròn
tiếp xúc.
+ Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- GV giao cho HS về nhà làm các bài tập trong SGK: 5.25a, c và bài 5.27 nhằm củng cố kĩ
năng nhận biết hai đường tròn cắt nhau hoặc tiếp xúc nhau.

TIẾT 2. HAI ĐƯỜNG TRÒN KHÔNG GIAO NHAU
Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Gợi nhớ khái niệm hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau; Gợi
mở nhu cầu tìm hiểu khái niệm hai đường tròn không giao nhau.
Nội dung: HS trả lời câu hỏi của GV.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
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hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Hoạt động mở đầu (3 phút)
- GV nêu câu hỏi gợi mở:
+ Hai  đường tròn  cắt  nhau  có  bao
nhiêu điểm chung?
+ Hai đường tròn tiếp xúc nhau thì
có bao nhiêu điểm chung?
+  Em  có  dự  đoán  gì  về  số  điểm
chung của hai đường tròn không giao
nhau?

-  HS suy nghĩ  trả  lời  câu hỏi
của GV.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp HS gợi nhớ
kiến thức đã học;
tạo động lực tìm
hiểu bài mới.
+ Góp phần củng
cố  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Áp dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong chứng minh và tính
toán.
Nội dung: HS thực hiện HĐ3 và VD3 trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải cho các yêu cầu cho các HĐ, VD và luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Tìm hiểu hai đường tròn không giao
nhau (10 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung HĐ3 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
HĐ3. GV chốt lại đáp án đúng cho
HS.
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu  phần  Khung  kiến  thức;  phần
Chú ý và Nhận xét trong SGK.
Ở đây, GV cần nhấn mạnh khái niệm
và dấu hiệu nhận biết hai đường tròn
ngoài nhau và hai đường tròn đựng
nhau.

- HS thực hiện HĐ4 trong SGK
dưới sự hướng dẫn của GV.
- GV đọc nội dung Khung kiến
thức; phần Chú ý và Nhận xét
trong SGK và ghi nhớ.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp  HS  hình
thành  khái  niệm
và dấu hiệu nhận
biết  hai  đường
tròn  không  giao
nhau.
+ Góp phần củng
cố  năng  lực  tư
duy  và  lập  luận
toán  học;  năng
lực sử dụng công
cụ và phương tiện
học toán.

Ví dụ 3 (3 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu nội dung Ví dụ 3 trong SGK.
GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví
dụ 3 trong 2 phút, sau đó GV chốt lại

- HS tự đọc nội dung và thực
hiện Ví dụ 3 trong SGK dưới
sự hỗ trợ của GV.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
giúp HS củng cố
kĩ năng nhận biết
hai  đường  tròn
không giao nhau.
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hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

đáp án đúng của Ví dụ 3. + Góp phần phát
triển  năng lực  tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận biết hai đường tròn không giao nhau; kĩ năng nhận biết vị
trí tương đối giữa hai đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện mục Luyện tập 3, Thực hành và Tranh luận trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

Luyện tập 3 (8 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu  nội  dung  Luyện  tập  3  trong
SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
Luyện tập 3 trong SGK trong 5 phút.
GV mời một HS lên bảng làm bài.
Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.

- HS thực hiện cá nhân Luyện
tập  3  dưới  sự  hướng dẫn của
GV.
HD. (đơn vị: cm)

Vì  nên ta đặt

 Khi đó ta có
.

Vậy  đựng .

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
củng  cố  kĩ  năng
nhận  biết  hai
đường  tròn
không giao nhau.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Thực hành (12 phút)
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu mục Thực hành trong SGK.
+ GV chia lớp thành các nhóm hai
HS thảo luận  cùng làm phần Thực
hành trong 8 phút . GV mời một số
nhóm đại  diện  mô  phỏng  cho  lớp.
Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.

- HS thực hiện mục Thực hành
trong SGK theo nhóm dưới sự
hướng dẫn của GV.

+  Mục  đích  của
hoạt động này là
củng  cố  kĩ  năng
vận  dụng  tính
chất  hai  tiếp
tuyến cắt nhau để
giải  quyết  bài
toán hình học.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Tranh luận (6 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu -  HS  suy  nghĩ  trả  lời  mục

 + Mục đích của
hoạt động này là
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hoạt động học tập cho học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

mục Tranh luận trong SGK.
+ GV chia lớp thành các nhóm hai
HS thảo luận  cùng làm phần Thực
hành trong 4 phút . GV mời một số
nhóm đại diện trả lời câu hỏi. Cuối
cùng, GV chữa bài cho HS.
Ở đây, GV cần nhấn mạnh cho HS
về  hai  thuật  ngữ  “Hai  đường  tròn
không cắt nhau” và “Hai đường tròn
không  giao  nhau”.  Cụ  thể,  “Hai
đường tròn không giao nhau” tức là
hai  đường  tròn  không  có  điểm
chung.  Mặt  khác,  “Hai  đường  tròn
không cắt nhau” tức hai đường tròn
không có 2 điểm chung tức có thể có
1  điểm  chung  mà  khi  đó  tức  hai
đường tròn tiếp xúc.
-  GV sử dụng bảng phụ hoặc trình
chiếu bảng tổng kết trong SGK.

Tranh luận trong SGK dưới sự
hướng dẫn của GV.
- HS đọc bảng tổng kết  trong
SGK và ghi bài.

củng cố các khái
niệm vị trí tương
đối  giữa  hai
đường tròn.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- GV giao cho HS về nhà làm các bài tập trong SGK: 5.24, 5.25b, 5.26 nhằm củng cố kĩ
năng nhận biết vị trí tương đối giữa hai đường tròn.

HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP TRONG SGK
5.24. Chú ý rằng ở đây không đề cập trường hợp hai đường tròn tiếp xúc nhau nên trên hình

chỉ có thể xảy ra: hoặc hai hình tròn (đường tròn) ngoài nhau, hoặc hai hình tròn “chờm lên
nhau” (hai đường tròn giao nhau).

5.25. Gọi  là bán kính đường tròn tâm ,  là bán kính đường tròn tâm . Khi đó:

a) Với , ta có  cm nên  nên  và  cắt
nhau.

b) Với r = 1 cm, ta có  nên  và  ngoài nhau.
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c) Với , ta có   nên hai đường tròn   và  

tiếp xúc trong với nhau (đường tròn  nằm trong đường tròn )).

5.26. a)  nên  và  tiếp xúc ngoài tại .

b)  nên  và  tiếp xúc trong tại ,  đựng .

c)  nên  và  tiếp xúc trong tại ,  đựng .

5.27. Do  và  tiếp xúc ngoài với nhau tại A nên A

nằm giữa  và . Do đó   (đối đỉnh).
Hai tam giác  và   là hai tam giác cân có

các góc ở đáy bằng nhau vì theo trên, .

Do đó  , mà hai góc này ở vị trí  so le
trong nên . LUYỆ N TẬ P CHUNG

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Luyện tập xác định vị trị tương đối của đường thẳng và đường tròn, vị trí tương đối của
hai đường tròn.
- Luyện tập sử dụng vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, vị trí tương đối của
hai đường tròn để giải các bài tập hình học.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
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- Giáo viên:

+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập,…

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Ôn tập lí thuyết. Chữa ví dụ và các bài tập cuối bài.
+ Tiết 2. Ôn tập lí thuyết (tiếp theo). Chữa các bài tập cuối bài.

TIẾT 1. ÔN TẬP LÍ THUYẾT. CHỮA VÍ DỤ VÀ CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Củng cố kiến thức cho HS về vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn,
định lí hai tiếp tuyến cắt nhau.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu củng cố kiến thức 1.
Sản phẩm: Trả lời trong phiếu của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự điều hành của GV.

Phiếu  củng  cố  kiến  thức  (8
phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân Mục 1 của Phiếu củng
cố kiến thức (xem Phụ lục).
+ Với mỗi câu, GV mời một HS
trình  bày  đáp  án.  Sau  đó,  GV
chốt lại đáp án đúng cho HS.

+ HS thực hiện cá nhân Phiếu
cùng cố  bài  tập  mục  1.  Chữa
bài dưới sự hướng dẫn của GV.

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
lại cho HS kiến thức
về  vị  trí  tương  đối
giữa đường thẳng và
đường  tròn,  định  lí
hai  tiếp  tuyến  cắt
nhau.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố kiến thức, rèn luyện các kĩ năng: Mô tả và vẽ hình biểu thị ba vị trí
tương đối của đường thẳng và đường tròn; Nhận biết tiếp tuyến của đường tròn dựa vào
định nghĩa hoặc dấu hiệu nhận biết; Áp dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong
giải toán.
Nội dung: HS thực hiện Ví dụ 1 và các bài tập cuối bài.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Ví dụ 1 (10 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  1
trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá
nhân Ví dụ 1 trong 7 phút, Sau
đó GV phân tích lại lời giải của
Ví dụ 1 trong SGK.

- HS đọc nội dung và thực hiện
Ví dụ 1 trong SGK.

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
kiến  thức,  kĩ  năng
giải  bài  toán  liên
quan đến vị trí tương
đối giữa đường thẳng
và đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài tập 5.28 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân bài 5.28 trong 8 phút.
+ GV mời lên bảng hai HS chữa
bài tập 5.28.
+ GV theo dõi, nhận xét HS thực
hiện bài tập trên bảng.
+ GV chữa bài cho HS và chốt 
lại lời giải đúng.

-  HS thực hiện bài  5.28,  theo
dõi nhận xét các HS lên bảng
làm bài. Chữa lại bài làm dưới
sự hướng dẫn của GV.

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
kiến  thức,  kĩ  năng
giải  bài  toán  liên
quan đến vị trí tương
đối giữa đường thẳng
và đường tròn.
+  Góp  phần  phát
năng  lực  tư  duy  và
lập luận toán học.

Bài tập 5.30 (15 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân bài 5.30 trong 10 phút.
+ GV mời lên bảng ba HS chữa
bài tập 5.30.
+ GV theo dõi, nhận xét HS thực
hiện bài tập trên bảng.

-  HS thực hiện bài  5.30,  theo
dõi, nhận xét HS lên bảng làm
bài.  Chữa lại  bài làm dưới sự
hướng dẫn của GV.

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
kiến  thức,  kĩ  năng
giải  bài  toán  liên
quan đến định lí  hai
tiếp tuyến cắt nhau.
+  Góp  phần  phát
năng  lực  tư  duy  và
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

+ GV chữa bài cho HS và chốt 
lại lời giải đúng.

lập luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- GV dặn dò HS ôn lại vị trí tương đối giữa hai đường tròn.

TIẾT 2. ÔN TẬP LÍ THUYẾT (TIẾP THEO). CHỮA CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Củng cố cho HS kiến thức về vị trí tương đối giữa hai đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu củng cố kiến thức mục 2.
Sản phẩm: Trả lời trong phiếu của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự điều hành của GV.

Phiếu  củng  cố  kiến  thức  (5
phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân Mục 2 của Phiếu củng cố
kiến thức (xem Phụ lục).
+ Với mỗi câu, GV mời một HS
trình  bày  đáp  án.  Sau  đó,  GV
chốt lại đáp án đúng cho HS.

- HS thực hiện cá nhân Phiếu
cùng cố kiến thức. HS chữa bài
dưới sự hướng dẫn của GV.

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
lại cho HS kiến thức
về  vị  trí  tương  đối
giữa hai đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố, rèn luyện các kĩ năng sử dụng vị trí tương đối giữa hai đường tròn để
giải các bài tập hình học.
Nội dung: HS thực hiện Ví dụ 2 và các bài tập cuối bài.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.
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Nội  dung,  phương  thức  tổ
chức  hoạt  động  học  tập  của
học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động Mục tiêu cần đạt

Ví dụ 2 (10 phút)
-  GV  sử  dụng  bảng  phụ  hoặc
trình  chiếu  nội  dung  Ví  dụ  2
trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá
nhân Ví dụ 2 trong 8 phút, Sau
đó GV phân tích lại lời giải của
Ví dụ 2 trong SGK.

+  HS  đọc  nội  dung  và  thực
hiện Ví dụ 2 trong SGK dưới
sự hướng dẫn của GV.

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
cho HS kĩ năng nhận
biết  vị  trí  tương  đối
giữa hai đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài tập 5.29 (15 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân bài 5.29 trong 10 – 12
phút.
+ GV mời lên bảng hai HS chữa
bài tập 5.29.
+ GV theo dõi, nhận xét HS thực
hiện bài tập trên bảng.
+ GV chữa bài cho HS và chốt 
lại lời giải đúng.

-  HS thực hiện bài  5.29,  theo
dõi nhận xét HS lên bảng làm
bài.  Chữa lại  bài làm dưới sự
hướng dẫn của GV.

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
cho HS kĩ năng nhận
biết  vị  trí  tương  đối
giữa hai đường tròn.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

Bài tập 5.31 (13 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện
cá nhân bài 5.31 trong 10 phút.
+ GV mời lên bảng hai HS chữa
bài tập 5.31.
+ GV theo dõi, nhận xét HS thực
hiện bài tập trên bảng.
+ GV chữa bài cho HS và chốt 
lại lời giải đúng.

-  HS thực hiện bài  5.31,  theo
dõi nhận xét HS lên bảng làm
bài.  Chữa lại  bài làm dưới sự
hướng dẫn của GV.

+ Mục đích của hoạt
động này là củng cố
cho HS kĩ năng nhận
biét  vị  trí  tương  đối
giữa  hai  đường  tròn
và  giải  các  bài  toán
liên quan.
+  Góp  phần  phát
triển năng lực tư duy
và lập luận toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các bước giải bài toán bằng cách
lập phương trình.
- GV dặn dò HS đọc phần Em có biết? tại nhà.
- GV dặn dò HS thực hiện nội dung Luyện tập chung trong SBT tại nhà.
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PHỤ LỤC. PHIẾU CỦNG CỐ KIẾN THỨC

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
a) Điền thông tin phù hợp vào chỗ trống.

Cho đường thẳng  và đường tròn , gọi  là khoảng cách từ  đến . Khi đó,

Vị trí tương đối Dấu hiệu nhận biết

Đường thẳng  …… đường tròn 

Đường thẳng  tiếp xúc đường tròn ……

Đường thẳng  và đường tròn  ………

b) Chọn thông tin phù hợp trong các thông tin sau để điền vào chỗ trống:
hai điểm một điểm song song

vuông góc đi qua điểm đó bất kì

c) Cho đường tròn , hai tiếp tuyến tại hai tiếp điểm  và  cắt nhau tại .
Đâu là thông tin có trong định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn?

i.  là đường trung trực của đoạn thẳng .

ii.  là tia phân giác của góc .

iii. .

iv.  vuông góc với .

v.  là tia phân giác của góc .
Câu trả lời:………………………………………………………………………

2. Vị trí tương đối của hai đường tròn
Điền thông tin phù hợp vào chỗ trống:

Hai đường tròn   và   (với )

Số điểm
chung

Vị trí tương đối Hệ thức giữa  và 

... Hai đường tròn ………

1 Hai đường tròn tiếp Tiếp xúc ngoài

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 243

Nếu một đường thẳng đi qua ………..… điểm nằm trên một đường tròn và
……………… với bán kính ……………… thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của

đường tròn.



uigeli.xyz
xúc nhau Tiếp xúc trong

... Hai  đường  tròn
…………………

………

 ……  (  trùng với ) và
 thì hai đường tròn đồng

tâm.

HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP TRONG SGK
5.28. a) Điều kiện là R > 3 cm.

b) Khi (O;  R) tiếp xúc với a ta có R = 2 cm, nhỏ hơn khoảng cách 3 cm từ O đến b nên
đường thẳng b không giao nhau với (O; R).

5.29. a) (T1) và (T2) là hai đường tròn đồng tâm với tâm O là điểm trục của hai kim. Chú ý
rằng (T2) là đường tròn tạo bởi đầu kim ngắn nên R2 < R1.  (1)
b) Gọi O’ là tâm và R3

 là bán kính của đường tròn (T3), theo
đề bài ta có:

R3  = R2   và  OO’ = R1.  (2)
• Xét hai đường tròn (T1) và (T3), tức là (O; R1) và (O’; R3).
Từ (1) và (2) ta có:

R1
 – R3 = R1 – R2 =  > R1, 

suy ra R1
 – R3 > OO’.

Do đó (T1) đựng (T3).
• Xét hai đường tròn (T2) và (T3), tức là hai đường tròn (O; R2) và (O’; R3). Từ (2) ta có: 

R2 – R3 = R2 – R2 = R2 > 0. (3)

Mặt khác, R2 + R3 = R2 + R2 = R2 . Do đó:

– Nếu 3R2  > R1 thì R2 + R3 = R2 > R1 = OO’, tức là R2 + R3 > OO’. Điều đó cùng với
(3) cho ta thấy (T2) và (T3) cắt nhau.

– Nếu 3R2 = R1 thì R2 + R3 = R2 = R1 = OO’, tức là R2 + R3 = OO’ và ta có (T2), (T3)
tiếp xúc với nhau.
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– Nếu 3R2 < R1 thì R2 + R3 = R2 < R1 = OO’, tức là R2 + R3 < OO’ và ta có (T2) và (T3)
ngoài nhau.
Chú ý
– Trong thực tế, kim dài và kim ngắn thường không quá chênh lệch nên không thể xảy ra

R2 ≤ R1 (hay 3R2 ≤ R1). Do đó thực tế chỉ xảy ra trường hợp (T2) và (T3) cắt nhau.
– Trong trường hợp (T1) là đường tròn (O; 3 cm), (T2) là đường tròn (O; 2 cm), ta có (T3)
là đường tròn (O’; 1 cm). Khi đó ta có:

R1 = 3 cm,  R2 = 2 cm, OO’ = R1 = 1,5 cm và  R3 = R2 = 1 cm  (hình vẽ).
Qua hình vẽ trên, ta thấy đường tròn (T1) đựng đường tròn (T3), hai đường tròn (T2) và
(T3) cắt nhau. 

5.30.  a) Ta có MN = MP + NP. Mặt khác, MA và MP là hai tiếp tuyến
cắt nhau của (O) nên MA = MP. Tương tự ta cũng có NB = NP. Cộng
từng vế hai đẳng thức trên ta được  MA + NB = MP + NP = MN.
Đó là điều cần chứng minh.
b) Do OQ ⊥ AB (giả thiết), MA ⊥ AB và NB ⊥ AB (tiếp tuyến của (O)
tại A và B) nên OQ // AM // BN. Nối A với N cắt OQ tại C. 
Trong tam giác ABN, đường thẳng OQ đi qua trung điểm O của cạnh
AB và song song với BN nên C là trung điểm của AN. 
Trong tam giác AMN, đường thẳng OQ đi qua trung điểm C của AN và song song với AM
nên Q là trung điểm của MN (đpcm).
Chú ý. Nếu sử dụng kiến thức về đường trung bình của hình thang thì lời giải sẽ đơn giản
hơn. Nhưng vì chương trình không đề cập đến kiến thức này nên trong lời giải trên, ta phải
dùng kiến thức về đường trung bình trong tam giác.
c) Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau,  OM là phân giác của góc  AOP; và  ON là
phân giác của góc BOP. Do đó 

 =  +  = =  = 
Do đó tam giác MON là tam giác vuông tại  O với OQ là trung tuyến. Từ đó ta có OQ =
OM = ON. Vậy đường tròn đường kính MN, cũng là đường tròn (Q; QO), đi qua O.  Do đó
AB vuông góc với bán kính QO tại O. Điều đó chứng tỏ AB là tiếp tuyến của đường tròn
(Q; QO). Nói cách khác, AB tiếp xúc với đường tròn đường kính MN (đpcm).

5.31. a) Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc tại A nên A∈ OO’. Vì MA là tiếp tuyến của (O) tại A nên MA ⊥
OA, từ đó suy ra MA ⊥ O’A tại A. Do đó MA là tiếp
tuyến của (O’).
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b) MA và MB là hai tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại  M nên MA = MB. Tương tự đối với
đường tròn (O’), ta cũng có MA = MC. Do đó MB = MC. 
Vậy M là trung điểm của đoạn BC. Tam giác ABC có trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC
nên là tam giác vuông tại A.BÀ I TẬ P CUỐ I CHƯƠNG V

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập kiến thức về vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, giữa hai đường
tròn; định lí hai tiếp tuyến cắt nhau.
- Ôn tập kĩ năng nhận biết vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, giữa hai đường
tròn dựa vào dấu hiệu nhận biết.
- Ôn tập kĩ năng sử dụng các kiến thức đã học ở chương V để giải các bài toán hình học.

2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo
cho HS.

3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các
điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …

- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
+ Ôn lại các kiến thức trong chương V.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức chương V.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu ôn tập chương V.
Sản phẩm: Bài làm của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

Hoạt động khởi động (5 phút)
- HS thực hiện cá nhân vào phiếu ôn
tập chương V (xem Phụ lục), sau 3
phút  GV  gọi  đại  diện  một  số  HS
trình  bày  câu  trả  lời,  các  HS khác
theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý;
GV tổng kết.

- HS thực hiện phiếu ôn tập.
+  Mục  đích  của
hoạt động này  là
giúp  HS  ôn  tập
lại  kiến thức cơ
bản  trong
chương V.
 + Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố cách xác định vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, giữa
hai đường tròn và sử dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán.
Nội dung: Giải một số bài tập tự luận trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

Phần trắc nghiệm (5 phút)
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân
yêu  cầu  phần  Trắc  nghiệm  trong
SGK. GV gọi HS trả lời và nhận xét
câu trả lời của HS.

-  HS  thực  hiện  phần  trắc
nghiệm và ghi bài.
Đáp án:
5.32.  D.             5.33.  D.
5.34. B.              5.35. A.

+  Mục  đích  của
hoạt động này  là
giúp HS củng cố
lại  kiến thức cơ
bản  trong
chương V.
 + Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán  học;  năng
lực giao tiếp toán
học.

Bài 5.36 (12 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.36.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân

- HS thực hiện bài 5.36 dưới sự
hướng dẫn của GV.

+ Mục  đích  của
hoạt động này là
củng  cố  kĩ  năng
giải bài toán liên
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Nội  dung,  phương  thức  tổ  chức
hoạt động học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá
kết quả hoạt động

Mục  tiêu  cần
đạt

trong 10 phút, sau đó gọi ba HS trả
lời  cách  chứng minh,  các  HS khác
theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý;
GV tổng kết.

quan  đến  đường
tròn;  tính  độ  dài
cung,  diện  tích
hình quạt,…
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 5.38 (7 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.38.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 5 phút, sau đó gọi HS trả lời
cách chứng minh,  các HS khác theo
dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV
tổng kết.

- HS thực hiện bài 5.38 dưới sự
hướng dẫn của GV.

+ Mục  đích  của
hoạt động này là
củng  cố  kĩ  năng
nhận  biết  vị  trí
tương  đối  giữa
hai đường tròn.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

Bài 5.40 (15 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.40.
+  GV  cho  HS  hoạt  động  cá  nhân
trong 12 phút, sau đó gọi HS trả lời
cách chứng minh,  các HS khác theo
dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV
tổng kết.

- HS thực hiện bài 5.40 dưới sự
hướng dẫn của GV.

+ Mục  đích  của
hoạt động này là
củng  cố  kĩ  năng
giải các bài toán
liên quan đến hai
đường  tròn  cắt
nhau.
+ Góp phần phát
triển năng lực tư
duy  và  lập  luận
toán học.

TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (1 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của chương V.
- GV dặn dò HS ôn lại kiến thức chương V.
- GV giao HS về nhà thực hiện bài tập 5.37 và 5.38 trong SGK.
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PHỤ LỤC. PHIẾU ÔN TẬP CHƯƠNG V
Thực hiện các yêu cầu sau:
1. Trong hình sau, điểm nào là tâm đối xứng của đường tròn

, đường nào là trục đối xứng của đường tròn ?

A. Tâm đối xứng là , trục đối xứng là .

B. Tâm đối xứng là , trục đối xứng là .

C. Tâm đối xứng là , trục đối xứng là .

D. Tâm đối xứng là , trục đối xứng là .
2. Nối các thông tin sau một cách thích hợp:

3. Điền thông tin thích hợp vào chỗ trống
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Diện tích hình quạt tròn bán

kính  ứng với cung   

Độ dài cung tròn  trên

đường tròn 

Diện tích hình vành
khuyên tạo bởi

Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn  cắt nhau tại  thì:

 Điểm ………hai tiếp điểm;
 …… là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến;
  là  tia  phân  giác  của  góc  tạo  bởi  hai  bán  kính  qua

……… 
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HƯỚNG DẪN/GIẢI BÀI TẬP TRONG SGK

5.36. Gọi R =  là bán kính của đường tròn.
a) Nếu A ∈ (O; R) thì AO = R. Khi đó, tam giác ABC có trung tuyến OA bằng nửa cạnh BC
nên là tam giác vuông với cạnh huyền BC (góc A vuông). 
Ngược lại,  nếu tam giác  ABC vuông tại  A thì trung tuyến

AO bằng nửa cạnh huyền BC, nghĩa là AO =  = R. 
Do đó A ∈ (O; R).

b) Vì BO = = R nên khi A là một trong hai giao điểm
của (B; BO) với (O; R) thì tam giác ABO là tam giác đều vì có BA = AO = OB = R. Do đó

Theo câu a, ABC là tam giác vuông tại A và có  nên 

c) Từ câu b, ta có  suy ra sđ  =  

Mặt khác, R =  = 3 (cm) nên độ dài cung AC là l =  =  (cm).
Hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OB và OC ứng với cung 120° nên diện tích của nó

bằng S =  =  (cm2).
5.37. a) Cách 1. Gọi bán kính của đường tròn là R. Do C và D là các điểm đối xứng với A và

D qua tâm O nên OC = OA = R và OD = OB = R. Do đó hai điểm C và D thuộc đường tròn
(O).
Cách 2. Do đường tròn là hình có tâm đối xứng là  O nên khi  
A ∈ (O) và B ∈ (O) thì hai điểm đối xứng với A và B qua O cũng
nằm trên (O).

b) Khi ABCD là hình vuông , ta có AC ⊥ BD hay  
• Vì số đo của cung lớn AB (cũng là cung ACB) là: 

Ta có R = 4 cm nên độ dài của cung lớn AB là l =  (cm).

• Do  và R = 4 cm nên diện tích hình quạt tròn tạo bởi hai bán kính OA, OB là 

 S =  (cm2).
5.38. Gọi RA, RB và RC  lần lượt là bán kính các đường tròn (A), (B) và (C). 
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Theo đề bài ta có RA = 1,5 cm; RB = 3 cm; RC = 2 cm; AB = 2 cm; BC = 1 cm và CA = 3 cm.
Ta có:
•  1,5 cm = RB – RA < AB < RB + RA = 4,5 cm. Do đó (A) và (B) cắt nhau.
•  0,5 cm = RC – RA < CA < RC + RA = 3,5 cm. Do đó (A) và (C) cắt nhau.
•  BC = 1 cm = RB – RC. Do đó (B) và (C) tiếp xúc (trong) với nhau.
Không có cặp đường tròn nào không giao nhau.

5.39. a) Do  vuông góc với  và  vuông góc với 

b) Do  vuông góc với  và  vuông góc với 
5.40. a)  AOE là  tam giác cân (OA =  OE) có  OI là trung

tuyến (vì I là trung điểm của AE) nên OI cũng là đường

cao, tức là  hay OI ⊥ d. 

Tương tự đối với tam giác AO’F, ta có hay
O’K ⊥ d.  
Do đó OI // O’K (cùng vuông góc với d), suy ra 
Tứ giác OO’KI là hình thang vuông.
b) Theo đề bài, EI = IA và AK = KF nên ta có EA = 2IA và AF = 2AK. Quan sát hình vẽ ta

thấy EF = EA + AF = 2IA + 2AK = 2(IA + AK) = 2IK. Do đó IK =  (đpcm).
c) Khi d đi qua A thì tứ giác OO’KI luôn là hình thang vuông. Nếu hình thang vuông đó là
hình chữ nhật thì xảy ra IK // OO’, hay d // OO’. Ngược lại, nếu d // OO’ thì IK // OO’ nên 
OO’KI là hình chữ nhật. Vậy muốn tứ giác OO’KI là hình chữ nhật, điều kiện là d // OO’.
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